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Mở đầu vận dụng phương pháp sám  

hối  của  “đạo  tràn g  từ   b i”,  ch ú n g  con 

n h ất  tâm   đem  tán h   m ạng  mà  qui  y  và 

đảnh lễ  chư P hật tron g quá-khứ,  hiện- 

tại và v ị-la i:

-  Nam-mô Quá-Khứ Tì-Bà-Thi 

Phật,  

-  Nam-mô Thi-Khí Phật, 

-  Nam-mô Tì-Xá Phù Phật, 

-  Nam-mô Câu-Lưu-Tôn P h ậ t, 

-  Nam-mô Câu-Na-Hàm Mâu-

Ni Phật, 

-  Nam-mô Ca-Diếp Phật, 

-  Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca 

Mâu-Ni Phật. 

-  Nam-mô Đương-Lai Di-Lặc

Tôn Phâ•t. 

PHẦN  THỨ  MƯỜI  :

T ự  h ì í n g   c n c   HÌ NU
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Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám hối trong đạo tràn g này, phải b iết,  

tuy lý tán h  tu yệt đối vốn siêu  v iệt ngôn 

thuyết,  nhưng  ngôn  th u yết  vẫn  là   sự 

d iễn   tả  của  lý  tánh,  là  đường  n ẻo  của 

bản th ể, là thềm  bực của chân lý, là dẫn 

đạo của th án h  h iền ẳ N ên phải nhờ ngôn 

th u yết mà biểu  lô  lý tánh,  lý tán h  biểu  

lộ th ì siêu  v iệt ngôn th u yết. Lý tán h  do 

ngôn  th u yết  mà  rỗ  rệt,  ngôn  th u yết 

không vượt giới h ạn  lý tánh, n ên  lý tán h  

với  ngôn  th u yết  tuy  khác  nhau  như 

th iện   với  ác  mà  ảnh  hưởng  vẫn  tương 

phù,  chưa  h ề  sai  chạy  hoặc  lầm   lẫn.  

N hững kẻ  bắt  đầu  tu   học  th ì  phải  nhờ 

ngôn th u yết mà th ể nghiệm  lý tánh, đến 

như những kẻ tu  học hoàn th àn h  th ì th ể 

nghiệm  lý tán h  là quên bỏ ngôn thuyết.  

Kẻ  v iết  sám văn này tự  nghĩ  m ình vốn 

là phàm  phu ngu độn, tộ i chướng về dốt 

n át và sai lầm  th ì quá nặng, n ên  đối với 

chánh pháp chưa th ể xả bỏ ngôn th u yết, 
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lạ i v ì b iết còn  cạn  n ên  nói không h ết chỗ 

vi diệu  của chánh pháp, th ấy quá n ôn g 

n ên   diễn   không  cừng  lý  tu yệt  đối  của 

ch án h  pháp. N hưng n ó i vẫn  dễ, ỉàm  mới 

th ật khó, duy P h ật với P hật mới n ói và 

làm  toàn  vẹn. 

Do  đó  mà  có  k ẻ  ch ất  vấn,  tự   ông 

chưa sửa m ình được th ì làm  sao sửa ai, 

•  

 7 

chính ông ba nghiệp nhơ bẩn th ì làm  sao 

k huyến  cáo  kẻ  khác  trong  sạch   ?  Bản 

th ân   nhơ  bẩn  mà  làm   cho  người  khác 

trong  sạch   là  điều   phi  lý.  M ình  không 

b ền  ch í th ì lấy gì khuyên người ? N ói đối 

ch iếu  với làm  th i th ấy ông chỉ nói suông,  

như  vậy là h óa ra ông làm  p h iền  người 

khác :  Người khác đã p h iền  th ì sao ông 

không th ôi  đi  ?  Đ ối  ch iếu   cứu  x ét  như  

vậy mà ông không tự  th ẹn  ? Tồi là th iện  

tri  thức  mới  nói  như   th ế.  Kẻ  v iết  sám  

văn này xin  sửa y áo, giữ sắc diện, bái tạ 

mà không dám đối đáp. N ghe lời khuyên 

bảo  của  th iện   tri  thứ c,  lòn g  tô i  th ậ t
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th ẹn ,  tự   giác  lỗi  n ặn g  n ên   không  dám 

khỉ trá người h iền  để ẩn khuất lỗi m ìnhế 

Tôi m uốn hủy bỏ bản văn đã soạn nhưng 

n gại  rằng  có  th ể  có  người  nhờ  nó  mà 

được cái lợi thêm  phước,  còn m uốn lưu 

giữ bản văn như th ế  th ì e rằng có th ể có 

kẻ vì nó mà m ang cái tộ i phỉ báng. T iến 

th oái  phân  vân,  tôi  không  b iết  chọn 

đ iều  nào. Thôi th ì h ãy n gh ĩ rằng cái tâm 

th iết  lập  sám  pháp  vốn  là  m ôt  điều 

th iện , mà điều th iện  th ì vốn  vô ngại, vậy 

xin   đại  chúng  chỉ  n ên   nỗ  lực  sám  hối,  

không cần quan tâm  sám  văn này. P hần 

tôi, tôi chỉ xin  bầng vào sự che chở n h iếp  

thọ của các đấng Đ ại từ bi phụ mà soạn 

sám văn, n ên  không nỡ hủy bỏ, m ặc dầu 

lòn g rất tự  th ẹn . N guyện xin  đại chúng 

đừng p h iền  đừng não. N ếu bản văn  này 

có  chút  nào  phù  hợp  chánh  pháp,  th ì 

cùng nhau  nhờ  đó  mà  cải  hối  quá  khứ 

và  tu tỉn h  tương lai,  làm   th iện  tri  thức 

cho nhau. N ếu bản văn  này không th ích
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hợp  chúng ý,  th ì cú i x in  đại ch ú n g ban 

cho  người  v iết  sự  hoan  hỷ  th a  thứ,  để 

đừng th àn h  ác tri thứ c mà vẫn làm  “bà 

con giác n gô” với nhau. 

Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  ch ú n g  cù n g 

sám h ối tron g đạo tràn g này, từ  lú c mở 

đầu cho đến nay đây, nhờ sự qui y Tam- 

Bảo mà b iết có chỗ ch í đức khả dí bầng 

cứ, nhờ sự d iêt trừ  n gh i hoăc và sự ch í 

th àn h   sám   h ối  mà  tộ i  lỗ i  và  th ắc  m ắc 

đều loại bỏ,  nhờ sự p h át Bồ-đề  tâm  mà 

khuyến  cáo  và  tưởng  lệ  đều  th i  hành,  

nhờ sự giải tỏa oán k ết mà th ên h  th an g 

vô  n g ạ i:  N hư vậy mà  ai nấy không vui 

m ừng được sao. N hưng cái điều tự  m ừng 

cho  m ình  dược,  ở  đây,  n ên   d iễn   tả  ý 

n ghĩa của nó. Kinh n ói có tám  tai n ạn  là 

đọa  đia-ngục,  đọa  ngạ-quỉ,  đọa  súc- 

sanh,  sanh  biên-địa,  sanh  cõi  trời 

trường thọ, dẫu được làm  người mà b ịn h  

tât  đủ  thứ,  hoăc  sanh vào  nhà  tà  k iến , 

• 


7 

• 

7 

hoặc sanh trước hay sau P hật. Vì tám  tai
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n ạn  ấy mà chứ ng sanh khôn g th ể th oát 

khỏi sanh tử  lu ân  h ồi. N gày nay, ch ú n g 

ta  cù n g  nhau  được  sanh  vào  thời  kỳ 

tượng  pháp  của  P h ật,  tuy  không  gặp 

N gài, nhưng sự vui m ừng còn  n h iều  lắm.  

Từ ngữ tai n an  là tô i lỗ i vì tâm . Tâm mà 

n gh ỉ hoặc th ì không p h ải ta i n ạn  cũ n g 

b iến   th àn h   tai  n ạn,  tâm   không  nghỉ 

hoặc th ì taỉ n ạn  củ n g hóa th àn h  không 

phải tai nạn. Làm sao b iết được đ iều  đố 

? Thí dụ, ta i nạn th ứ  tám  n ói rằng sanh 

trước  hay  sau P h ật  n ên   gọi  là  ta i  nạn,  

nhưng  câu  ch u yện   bà  già  phía  đông 

hoàng th àn h  là kẻ sanh nhằm  đời P hật,  

suốt  dời   ở   chung m ột  xứ  với  P h ật,  vậy 

mà vẫn không th ấy N gài. Do đó mà b iết 

hễ  tâm  nghỉ hoặc  mới là tai nạn,  vị  tất 

sanh khác đời P h ật mà gọi là  tai n ạn  h ết 

thảy.  Câu  chuyện  ma  vương  Ba  tu ần  

thường giữ ác ý n ên  p h ải  đọa địa ngục 

khi đang sống, còn  câu  ch u yên  Long nữ 

nghe pháp là ngộ đạo liền , như vậy bất
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tấ t  p h ải  sanh  tron g  loà i  người  và  loài 

trời  mới  cho  rằng  kh ôn g phải  tai  nạn.  

Tâm mà ác th ì  ở  đâu và ỉú c nào quả báo 

cũng  không  khác  nhau.  Sáu  tần g  trời 

thuộc dục giới tuy san g cả mà k ết quả là  

rơi  xuống  địa  ngục,  còn   sú c  san h   như  

Long nữ  tuy kém  h èn  mà vượt ngay lên  

đến địa vị  giác  ngộ  củ a  P hật.  N hư vậy 

đủ  b iết  tâm   tà   th ì  ta i  nạn  nhỏ  b iến  

th àn h  tai n an  lớn, tâm  ch án h  th i tai n an

* 


7 

• 

lớn lạ i h óa ra vô ngại. 

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám  h ối trong đạo  tràn g này, p h ải b iết 

chính  vì  tâm   m ình  chướng  n gại  n ên  

động vào đâu cũng th àn h  tai nạn. Tâm 

mà  chân  chính  được  th ì  tai  n ạn  không 

còn  là  ta i  n ạn   nứa.  N ội  m ột  điều   dó  là

• 

• 

• 

đủ để ở đâu vào lú c nào cũng tu â n  th eo 

được  cả.  N ên  trước  P h ật  hay  sau P h ật 

đều như  thời  kỳ  ch án h  pháp,  súc  sanh 

hay  b iên   địa  đều  là  chỗ  hàn h   đạo  lớn.  

Tâm mà chân chính th ì tám  n ạn  không



358

th àn h  vấn đề, tâm  mà n gh i hoặc th ì tai 

n an  h óa ra vô  số.  N hư vây, nhữ ng điều 

có th ể tự  m ừng cho m ình không p h ải là 

ít. Vì là sự v iệc h ằn g ngày n ên  đại chúng 

khó thấy h iêu  n ăn g của nhữ ng điều  ấy.  

N ay  xin   trìn h   bày  m ột  cách   tổn g  quát 

th eo  chỗ  th iển   k iến   để  n êu   lê n   những 

đ iều đáng tự  m ừng cho m ình. Vì lẽ  n ếu  

b iết được nhữ ng đ iều  đáng tự  m ừng cho 

m ình th ì lại  thấy  càn g tu   tập  tâm  xuất 

th ế  hơn lên. 

N hững  điều  đáng  tự   m ừng  cho 

m ình  là  gì  ?  P h ât  day  đia  nguc  khó

o  

• 

• V  

» 

o   •

th oát,  vậy  mà  ngày  nay  chúng  ta  đã 

th oát khỏi cái khổ dữ dội ấy : Đó là  điều 

đáng tự  m ừng số  m ột. N gạ quỉ khó khỏi,  

vậy mà ngày nay ch ú n g ta đá giã từ  nỗi 

khổ  bi  thảm   ấy  :  Đó  là  điều   đáng  tự  

m ừng thứ  hai.  Súc sanh khó tránh, vậy 

mà  ngày  nay  ch ú n g  ta   đã  h ết  ch ịu   tội 

báo  của  loài  ấy  :  Đó  là  điều   đáng  tự  

m ừng  th ứ  ba.  Sanh   ở  b iên   địa  là   nhân
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n ghĩa cúng không b iết, vậy mà ngày nay 

ch ú n g ta được ở Trung-Quốc là nơi đạo 

pháp lưu h àn h  và ch ú n g ta lại được đích 

th ân  tiếp  n h ận  diệu  ch ỉ của đạo pháp ấy 

: Đó là điều  đáng tự  m ừng th ứ  tư.  Sanh 

cõi  trời  trường  thọ  th ì  h ết  b iết  gieo 

trồn g  phước  đức,  vậy  mà  ngày  nay 

chúng ta lạ i  được  gieo  trồn g h ạt  giống 

tố t  đẹp  của phước  đức  ấy  :  Đó  là  đ iều 

đáng tự  m ừng th ứ  năm . Thân người khó 

được, nhưng m ột khỉ m ất đỉ th ì rất khó 

mà hy vọn g phục h ồi, vậy mà ngày nay 

chúng  ta   ai  nấy  đều  có  được  th â n   th ể 

loài n g ư ờ i: Đó là  đ iều  đáng tự  m ừng th ứ  

sáu.  Sáu  giác  quan  không  h oàn   bị  th ì 

h ết dự được vào v iệc làn h , vậy mà ngày 

nay chứng ta đã được sự  m inh m ẫn của 

sáu  giác  quan  ấy và  cù n g  nhau  hướng 

vào chánh pháp sâu  x a : Đổ là đ iều  đáng 

tự  m ừng th ứ  bảy. T h ế trí b iện  bác th ôn g 

m inh là đảo la i th àn h  ra m ôt th ứ  tai nan,  

vậy mà ngày nay ch ú n g ta lại n h ất tâm
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qui hướng, bằng cứ vào chánh pháp mà 

t h ô i: Đó là điều đáng tự  m ừng th ứ  tám .  

Trước P h ật hay sau P h ật gọi là  ta i nạn,  

hơn  nứa,  đồng  thời  với  P h ật  mà  lại 

không  được  d iện   k iến   tôn   nhan  của 

N gài, điều  ấy th ật là  m ột ta i n ạn  lớn lao,  

nhưng ngày nay chứ ng ta  đã có th ể phát 

đại  th iện   nguyện,  là  từ   nay  cho  đến 

ngày cùng tận  b iên  cương củ a thời gian,  

th ề  cứu  vớt  chúng  sanh,  n hư   vậy  th ì 

không còn cho cái v iệc không th ấy P h ật 

là  m ột  tai nạn  nữa.  Chỉ  cần  được  n h ìn  

th án h  tượng của N gài m ột lát hay được 

n gh e  chánh pháp  củ a N gài  m ột  ỉần ,  là 

cũ n g như người xưa đã trực tiếp  th ấy và 

n ghe  P h ật  vận   ch u yển   bánh xe  chánh 

pháp lần  đầu tiê n  tạ i vườn Lộc-Uyển. Vì 

lẽ  v iệc  quí   ở   chỗ  d iệt  tộ i  sanh  phước.  

N hư vậy không n ên  cho  sự không th ấy 

P h ật là m ột tai nạn. P h ật dạy th ấy P h ật 

là v iệc rất khó, vậy mà ngày nay chúng 

ta   đang  được  chiêm   ngưỡng  th án h
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tượng  của  N gài  :  Đó  là   đ iều   đáng  tự  

m ừng th ứ  chín.  P h ật  n ói n ghe  Pháp là 

v iệc khó hơn, vậy mà ngày nay ch ú n g ta 

đã được hấp th ụ  “cam  lộ v ị” : Đó là đ iều  

đáng tự  m ừng th ứ  mười. P h ật dạy xu ất 

gia  là   v iệc  rất  khó,  vậy  mà  ngày  nay 

ch ú n g  ta  đã  cù n g  nhau  từ   b iệt  th ân  

thuộc, cắt bỏ ân ái, qui hướng nhập đạo 

: Đố là đ iều  đáng tự  m ừng th ứ  mười m ột.  

P h ật  dạy tự  lợi  th ì dễ,  lợi th a  mới khó,  

vậy  mà  ngày  nay  ch ú n g  ta   dầu  m ột 

chiêm  ngưỡng hay m ột lễ bái đều khắp 

vì h ồi hướng cho h ết th ảy mười phương 

: Đó là điều  đáng tự  m ừng th ứ  mười hai.  

P h ật dạy n hẫn khổ ch ịu  nhọc là v iệc rất 

khó,  vậy  mà  ngày  nay  chứng ta   ai  nấy 

đều tự  nỗ  lự c m ột cách  chân th àn h  mà 

ỉàm   làn h   m ột  cách   khôn g  n ản   :  Đó  là 

điều   đáng  tự  m ừng  th ứ  mườỉ  ba.  P h ật 

dạy được tụ n g k h ế k ỉn h  là v iệc rất khó,  

vậy  mà  ngày  nay  ch ú n g  ta   lu ôn   lu ôn  

được  mở mà  xem   mà  tụ n g  :  Đó  là  đ iều
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đáng tự  m ừng th ứ  mười bốn.  P h ật  dạy 

ngồi T hiền được là v iệ c rất khó, vậy mà 

ngày  nay  chúng  ta   vẫn   th ấy  có  kẻ 

chuyên  tâm   định  ý  được  :  Đó  là   điều 

đáng tự  m ừng th ứ  mười lăm. 

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám   hối  trong  đạo  tràn g  này,  đã  thấy 

những v iệc đáng tự  m ừng cho m ình th ật 

không phải ít, không phải sự trìn h  bày 

kém  cỏi n êu  lên  h ết  được.  Con người ở 

đời khổ n h iều  vui ít. Một ch ú t vui m ừng 

còn  không th ể có  cho hả dạ,  huốn g chi 

ch ú n g ta lạ i có quá n h iều  nhữ ng điều  vô 

ngại. N hững điều  ấy mà có được, p h ải là 

nhờ oai lực  mười phương Tam-Bảo.  Đ ể 

h oài  niệm   ân  đức  ấy,  đại  ch ú n g  hãy 

khuynh  tận   lòn g  ch í  th àn h,  đồng  m ột 

n ỗi  th ốn g  th iết,  gieo  xuống  đất  tấ t  cả 

năm  bộ phận của cơ th ể, p h ụng vì quốc 

chúa,  tổ  quốc,  n h ân  dân,  phụng vì  cha 

m ẹ,  sư trưởng,  nhữ ng người  đồng học,  

cùng thầy,  phụng vì các vị  thượng tọa, 
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trung  tọa và  hạ  tọa,  phụng vi  th í  chủ,  

bạn  h iền ,  bạn  ác,  phụng  vì  chư  th iên ,  

chư tiên , bốn v ị th iên  vương hộ vệ  th ế  

gian,  các  vi  th iên   th ần   th ôn g  m inh 

chính trực ở loài trời, ở không gian hay 

trên   đất,  hộ  vệ  nhứ ng  kẻ  làm   ỉàn h   và 

trừng tri những kẻ làm  ác, hộ vệ những 

người  thọ  trì  kỉnh  chú,  các  vị  ỉon g 

vương, lon g th ần  tám  bộ, các vỉ đại ma,  

đại  ma  vương,  ma  vương,  các  vị  diêm  

vương,  chứa  ngục,  và  tất  cả  thuộc  hạ 

của  họ  rộng  ra,  phụng  vì  tam  giới  lụ c 

đạo, vô cùng vô tận  h ết thảy các loài có 

tâm  thức giác tánh, mà chí th àn h  qui y 

và  đảnh  lễ  h ết  th ảy  Tam-bảo  khắp  cả 

mười phương,  cùng tậ n   hư không giớỉ,  

nguyên xin Tam-bảo  đem tâm  từ  bi mà 

đồng  gia  n hiếp  thọ,  đem  th ần   lực  siêu  

v iệt  mà  che  chở  cứu  vớt,  làm   cho  h ết 

th ảy  và  tất  cả,  từ   nay  sắp  đi,  vượt  bể 

sanh tử  mà đến bờ b ên  kia, hạnh nguyện 

sớm đủ để đồng ỉên  thập địa, nhập Kim-
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cang tâm  mà th àn h  C hánh-biến-giác. 

PHẦN  MƯỜI  M Ộ T :

T l/é N G   NIỆM TAA4  CẢC

Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  chứng  cùng 

sám  h ế ỉ tron g đạo tràn g này, ai nấy lại 

phải tăn g thêm  hem ỉê n  sự tưởng niệm  

Tam-Bảo, m ột cách  th iết th a và liên  tục.  

Tại sao phải làm  như  vậy ? Vì n ếu  không 

b iết  tưởng  niệm   Tam-Bảo  th ì  làm   sao 

phát  động  lòn g  đại  từ   thương  xót  h ết 

thảy, làm  sao phát khởi lòn g đại bỉ cứu 

vớt tất  cả,  làm  sao thự c h iên  lòn g bình 

đẩng coi  th ân   th ù   là  m ột  ?  N ếu  không 

b iết tưởng niệm  Tam-bảo th ì làm  sao tu 

tập  diệu  trí  để  thự c  h iện   tu ệ  giác  vô 

thượng, làm  sao th ấu  triệt  chân không 

để phát h iên  thực tướng siêu  v iêt ? P h ật 

dạy th ân  người khó được mà nay chúng 

ta đã được, tú i tâm  khố có mà nay chúng 

ta đã có, chính là nhờ qui bầng vào Tam- 

bảo.  Cũng  chính  là  nhờ  qui  bầng  vào
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Tam-bảo  mà nay  đây  chúng ta  th ị  giác 

th ì  không  thấy  cảnh  sắc  khủng  khiếp 

của  đỉa  ngục  ngạ  quỉ,  th ín h   giác  th ì 

không nghe  âm th an h  đau đớn củ a địa 

ngục ngạ quỉ, khứu giác th ì không ngửi 

hơi hám  tan h  nồng củ a đỉa ngục ngạ quỉ,  

thường giác th ì không nếm  m ùi v ị sìn h  

th ốỉ của địa ngục  ngạ  quỉ,  xúc  giác  th ì 

không chạm  cảm giác nóng lạn h  của địa 

ngục ngạ quỉ. Quan trọn g hơn nữa là ý 

 g iá c  la i  đươc b iết  P h ât  là đức  cha từ  bỉ

o  

« 

•  

«

vô thượng,  làm  vị y sĩ v ĩ đại, b iết Pháp 

là  th ần   dược  của bịnh  tật  chúng sanh,  

b iết Tảng là nhửng bà mẹ  khán hộ  cho 

binh tậ t ấy. Ý giác lạ i luôn lu ôn  tư  cảnh 

tỉn h   lấy  m ình  hoài  niệm   Tam-bảo  ỉà 

những đấng cứu hộ th ế  gian. Ở đâu b iết 

và n gh ĩ đến Tam-bảo, ý cũng b iết được.  

N gày nay chúng ta  tuy không gặp P hật,  

sanh nhằm  thời kỳ m ạt pháp, nhưng tú i 

tâm   có  đủ,  giác  quan  m ẫn  tiệp ,  không 

khổ cực, được nhàn nhã, đủ tự  do, tấ t cả

•  7 

• 


7 

• 

7
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cái  quả  báo  vượt  bực  này  đều  do  năng 

lực của sự tưởng niêm  ân đức Tam-bảo 

trong đừi  trước  mà  có.  Lại  chính  năng 

lực  Tam-bảo  đã  làm   cho  chúng  ta  đời 

này  được  phát  Bồ-đề  tâm   :  íc h  lợi  như 

vậy không th ể tả nổi, làm  sao m ọi người 

có th ể không báo đáp cúng dường Tam- 

bảo ? 

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám hối trong đạo  tràn g này,  phải b iết 

trong h ết th ảy công đức, côn g đức cúng 

dường là tối thượngế Trong kỉnh có nói, 

Tự nghĩ nhớ lại 

Trong đời kiếp trước, 

Làm việc cúng dường 

Chỉ chút ít thôi, 

N hững m ong báo đáp 

Ân P hât lâu xa, 

Nay nhờ phước ấy 

Được gặp T hế tôn. 

Trong  kinh  lại  n ói,  m uốn  báo  đáp
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ân P hật th ì n ên  k iến  th iết tin h  xá, dùng 

ánh  sáng,  hương hoa,  đồ  nhu  dụng,  đồ 

trang hoàng mà cúng dường, đời sau sẽ 

hưởng được phước đức  cúng dường ấy.  

Tuy  n h iên ,  v iệc  cú n g  dường  như   vậy 

chưa phải  báo  đáp  ân  P hật.  M uốn báo 

đáp ân P h ật th ì chỉ có m ỗi m ột v iệc xứng 

đáng nhất,  là phát  Bồ-đề-tâm ,  n ghĩa là 

lập  bốn  điều  th ệ  n gu yện   rộng lớn như  

P h ật  mà  tạo  vô  lượng  phước  và  tu   vô 

b iên   trí,  để  trang  nghiêm   sắc  th ân ,  

trang nghiêm   quốc  độ  :  Đó  là  cái  cách  

mà trí giả ỉàm  để b iểu  lộ lòn g b iết ơn trả 

ơnẻ

Hôm  nay,  tất  cả  đại  ch ú n g  cùng 

sám h ối trong đạo  tràn g này,  phải b iết 

ân đức từ  bi của chư  P h ât th ât khó mà

• 

•

báo  đáp.  B ồ-tát  đại-sĩ nát  th ân  h ìn h  ra 

mà vẫn  chưa th ể nào báo đáp được m ột 

trong m uôn  phần,  h u ốn g  ch i  ch ú n g  ta 

là  nhữ ng  kẻ  phàm   phu  mà  có  th ể  báo 

đáp  được  ?  Duy  còn   m ột  cách,  là  đại
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chứng  háy  y  như  tron g  K inh  đã  huấn 

th ị,  lấy  v iệc  lợi  người  làm   đ iều  tối 

thượng, và chí th àn h  mà gieo xuống đất 

tấ t cả năm  bộ phận củ a cơ th ể, khắp vì 

mườỉ  phương  vô  cù n g  vô  tận   lụ c  đạo 

chứng sanh mà quỉ y và đảnh lễ các đấng 

Đ ại từ  bi phụ của cả th ế  gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni 

Phật,  

-  Nam-mô Đức-Bảo Phật, 

-  Nam-mô Ứng-Danh-Xưng 

Phật, 

-  Nam-mô Hoa-Thân Phật, 

-  Nam-mô Đại-Âm-Thanh

Phật,  

-  Nam-mô Biện-Tài-Tán Phật, 

-  Nam-mô Kim-Cang-Châu

Phât,  

•   7
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-  Nam-mô Vô-Lượng-Thọ Phật, 

-  Nam-mô Châu-Trang-

Nghiem  Phật,  

-  Nam-mô Đại-Vương Phật, 

-  Nam-mô Đức-Cao-Hạnh

Phật, 

-  Nam-mô Cao-Danh Phật, 

-  Nam-mô Bách-Quang Phật, 

-  Nam-mô Hỷ-Duyệt Phật, 

-  Nam-mô Long-Bộ Phật, 

-  Nam-mô Ý-Nguyện Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Nguyệt Phật, 

-  Nam-mô Diệt-Kỷ Phật, 

-  Nam-mô Hỷ-Vương Phật, 

-  Nam-mô Đ iều “Ngự Phật, 

-  Nam-mô Hỷ-Tự-Tại Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Kế Phật, 

-  Nam-mô Ly-úy Phật, 
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-  Nam-mô Bảo-Tạng Phật, 

-  Nam-mô Nguyệt-Diện Phật, 

-  Nam-mô Tịnh-Danh Phật, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ- 

Tát,  

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ- 

Tát. 

Lại nứa, đệ tử  ch ú n g con chí thàn h  

qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cùng  tận   hư   không 

giới. 

PHẦN  MƯỜI  HAI  :

C ÌM  TẠ DẠI  CHÚNG

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám   hối  trong  đạo  tràn g  này,  đã  sanh 

k iên  cố  tín , đã phát Bồ-đề-tâm , lòn g lại 

th ề  không th oái bước,  đó  là  cái  chí bất 

tư   n g h ịể  Lòng  đó  ch í  đó,  chư   P hật  ca 

tụng. P hần tôi, tô i xin  bày tỏ sự tùy hỷ
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sâu xa của m ình. N guyện xin  đời sau lại 

được  gặp  nhau.  Bỏ  th ân   cúng như  thọ 

thân,  n guyện  đừng  cùng  nhau  cách  

b iệt.  Cho  đ ến  ngày  giác  ngộ,  n guyện  

vĩn h  v iễn   làm   th ân   thuộc  chánh  pháp 

vdri  nhau,  làm   bà  con   từ   bi  cho  n h au ế 

T hiết lập sám  pháp này là m uốn để nhờ 

pháp  P hật  mà  được  th ấy  P h ật.  N hưng 

tự  n gh ĩ trí th ì không lý  giải th ấu  triệt,  

th ân  th ì chưa th ật h àn h  xứ ng đáng, vậy 

mà dám phát tâm  th iế t lập sám  pháp th ì 

th ật làm  kỉnh hoảng cho người th ấy kẻ 

nghe. Bản th â n  th ì h èn  mà côn g v iệc lại 

trọng, lòn g vừa chán nản vừa sốt sắng.  

N hưng tôi th iết nghĩ, n ếu  không nhờ cái 

n h ân  m ạnh mẽ  th ì không được cái quả 

vươt bưc. N ên th àn h  thư c tư  b iết là v iêc

I  

•  

♦ 

•  

♦

làm  mạo m uội mà lò n g lại không dám bỏ 

quên  v iệc  lành.  Vì  vây,  tôi  th iết  th a 

m ong  nhờ  năng  lực  hộ  niệm   của  đại 

chúng,  đồng làm   th â n   quyến  từ  bi  cho 

nhau.  Cúi xin  đại ch ú n g gián g lâm  đạo
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tràng, và n gh ĩ rằng th ì giờ không đứng 

lạ i  n ên   th oán g  cái  là   già  y ếu   b ịn h   tật.  

H uống chi còn  bị duyên sự  lô i k éo th ì cơ 

h ội  tố i  thượng  n ày  khó  m ong  hoàn 

th àn h  hay gặp lại. Vì vậy, đại ch ú n g hãy 

nỗ  lự c  th eo  côn g  khóa  để  tự   lợi và  lợi 

người.  Hãy  siêu  quần bạt  tụ c,  đừng để 

h ối h ận  về  sau.  Ảm  th an h   chánh pháp 

lướt  qua  th ín h   giác  là   h iệu   n ăn g vang 

lạ i m iên m an đời kiếp, n h ất niệm  th iện  

pháp củng vĩn h  v iễn  giúp ích  b ản thân.  

Hễ  duy n h ất đường hướng và duy n h ất 

ý  ch í  th ì  không  có  th ệ  n gu yện   nào 

không  thự c  h iện .  Đ ại  ch ú n g  hãy  cùng 

nhau  khuynh  tậ n   ch ân   th àn h,  gieo 

xu ốn g đất tấ t cả năm  bộ p hận của cơ th ể 

mà qui y và  đảnh lễ  các  đấng Đ ại từ  bi 

phụ của cả th ế  gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni 

Phật, 

•  

7
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-  Nam-mô Oai-Đức Tịch-Diệt

Phật, 

-  Nam-mô Thọ-Tướng Phật, 

-  Nam-mô Đa-Thiên Phật, 

-  Nam-mô Tu-Diệm-Ma Phật, 

-  Nam-mô Thiên-Oai Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Chúng Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Bộ Phật, 

-  Nam-mô  Sư-Tử-Phần Phật, 

-  Nam-mô Cực-Cao-Hạnh

Phật, 

-  Nam-mô Nhân-Vương Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Ý Phật, 

-  Nam-mô Thế-Minh Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Oai-Đức Phật, 

-  Nam-mô Đức-Thừa Phật, 

-  Nam-mô Giác-Tưởng Phật, 

-  Nam-mô Hỷ-Trang-Nghiêm
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Phật,  

-  Nam-mô Hương-Tê Phật, 

-  Nam-mô Hương-Tượng Phật, 

-  Nam-mô Chúng-Diệm Phật, 

-  Nam-mô Từ-Tướng Phật, 

-  Nam-mô Diệu-Hương Phật, 

-  Nam-mô Kiên-Khải Phật, 

-  Nam-mô Oai-Đức-Mãnh Phật, 

-  Nam-mô Châu-Khải Phật, 

-  Nam-mô Nhân-H iên Phật, 

-  Nam-mô Vô-Bièn-Thân Bồ- 

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bô-

Tát. 

Lại nứa, đệ tử  ch ú n g con ch í th àn h  

quy y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tậ n   hư  không 

giới. 



375

PHẦN  MƯỜI  B A :

TCNG  PHÁT OẠI  N eu y Ệ N

Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  ch ú n g  cùng 

sám   h ối  tron g  đạo  tràn g  này,  lạ i  n ên  

đem  công đức  sám  h ối và p h át  tâm  mà 

cầu n guyên cho chứa tể  chư th iên , chư 

th iên  và nhữ ng kẻ  liê n  h ệ,  cầu n gu yện  

cho chúa tể  chư tiên , chư  tiê n  và nhữ ng 

kẻ liên  h ệ, cầu n gu yện  cho chúa tể  th iên  

thần,  th iên   th ần   và  nhữ ng  kẻ  liên   h ệ,  

cầu  n guyện  cho  chứa  tể   th iện   thần,  

th iện   th ần   và  nhữ ng  kẻ  liên   h ệ,  cầu 

n guyện cho chúa tể  chư  thần, chư th ần  

và  những  kẻ  liên   h ê,  cầu  n gu yện   cho 

chúa tể  tu  la, tu  la và nhữ ng kẻ liên  h ệ,  

cầu n guyện cho chúa tể  loài người, loài 

người và n h ữ n g kẻ liê n  h ệ, cầu n guyên  

cho các vị xuất gia và nhữ ng kẻ liê n  h ệ,  

cầu  n guyện  cho  chúa  tể   đia  ngục  và 

những kẻ  liên   h ệ,  cầu   n guyện  cho  h ết 

thảy  chúng  sanh  tron g  địa  ngục,  ngạ
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quỉ,  súc  sanh và nhữ ng kẻ  liên  h ệ,  cầu 

nguyên  cho  h ết  th ảy  m ọi  loài  chứng 

sanh hoặc lớn hoặc nhỏ, tron g toàn  th ể 

không gian và th ì  gian,  đặc b iệt ỉà  cầu 

n guyện cho những ai sau này có nhứng 

ch í  n guyện  và  tâm   n gu yên   khác  b iệt,  

đều  b iết  nhập  cả  vào  tron g  bể  cả  đai 

n guyện  mà  chúng  con   đang tổn g  phát 

đây, để m ong aỉ nấy đ ều h oàn  bị cả hai 

m ăt  phưởc  trí  -  như   vậy,  hoặc  trong 

phạm   vỉ  tam   giới,  hoặc  ngoài  phạm   vỉ 

tam  giới,  h ết  th ảy ch ú n g sanh vô  cùng 

tron g  th ì  gian  và  vô  tận   tron g  không 

gian, h ễ thuộc về loại “danh sắ c”, nghĩa 

là sự h òa hợp tâm  lý vật lý, có giác tánh,  

th ì  ngày  nay  chúng  con  ngước  lê n   mà 

cầu n guyện cho tấ t cả và h ết thảy, được 

h ết  th ảy  Chư  P hật,  Đ ạỉ-Đ ỉa  Bồ-Tát  và 

L iệt Vị Thánh-H iền tron g mười phương 

cùng tận  hư không giới, đồng đem  năng 

lưc đai từ  bỉ, n ăn g lự c bản th ê  nguyên,  

n ăn g lực tu ệ giác vô lượng vô tận, n ăn g
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lực côn g đức vô  lượng vô tận,  n ăn g lực 

th ần  th ôn g tự  tại, n ăn g lực ch e chở cứu 

hộ  chúng  sanh,  n ăn g  lực  an  ủ i  ch ú n g 

sanh, n ăn g lự c d iệt sạch  p h iền  não chư  

th iên  chư tiên ,  n ăn g lưc n h iếp  h óa h ết 

th ảy th iện  thần, n ăn g lự c cứu vớt ch ú n g 

san h  địa ngục, n ăn g ỉực cứu độ h ết th ảy 

ngạ  quỉ,  n ăn g lự c  giải  th oát  tấ t  cả  sức 

sanh,  đem tấ t  cả  n ăn g lực  như  vậy  mà 

làm   cho  tấ t  cả  và  h ết  th ảy  m ọi  loài 

chúng sanh đều được như  nguyện. 

Đệ  tử   chúng  con   hôm   nay  lạ i  cầu  

n guyên  nhờ  năng  lự c  đạo  tràn g  từ   bi,  

n ăn g lực  qui  y  Tam-bảo,  n ăn g  lực  d iệt 

trừ nghỉ hoặc phát  sanh tú i tâm ,  n ăn g 

lực sám  h ối tộ i lỗi phát Bồ-đề-tâm , n ăn g 

lực  giải  tỏa oán k ết,  n ăn g lực  tự  m ừng 

cho  m ình,  n ăn g  lực  phấn  khởi  chân 

thành, năng lực phát n gu yên  h ồi hướng 

tất cả th iện  sự  cho ch ú n g sanh, n gu yện  

nhờ  những  năng  lưc  như   vậy  mà  làm  

cho  tất  cả  và  h ết  th ảy  m ọi  loài  ch ú n g
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sanh đều được như nguyện. Đệ tử  chúng 

con hôm   nay lại  cầu  n gu yện  nhờ n ăn g 

lực tâm   đại  từ  của bảy  đức  P hật,  n ăn g 

lự c  tâm   đại  bi  của  các  đức  P hật  trong 

mười  phương,  n ăn g  lực  d iệt  trừ   p h iền  

não của ba mươi lăm  đức P hật, n ăn g lưc 

hàng  phục  ma  quân  của  năm   mươi  ba 

đức P hật,  năng lực  cứu độ  chúng sanh 

của m ột trăm  bảy mươi đức P hật, năng 

lực n h iếp  thọ chúng sanh của m ột ngàn  

đức P hật, năng lực ch e chở chúng sanh 

của mười hai Bồ-Tát, n ăn g lự c phổ b iến  

phương pháp sám h ối của V ô-Biên-Thân 

Bồ-Tát 

và 

Quán-Thế-Âm 

Bồ-Tát,  

nguyện nhờ những n ăn g lực như vậy mà 

làm   cho  h ết  thảy  m ọi  loài  chúng  sanh 

trong  tất  cả  không  gian  và  tất  cả  th ì 

gian, bất kể lớn nhỏ hay th ăn g trầm , hễ 

thuôc  danh  sắc  và  có  giác  tánh,  th ì  từ 

nay về sau, sau khi sám  h ối tộ i lỗi, sanh 

ra bất  cứ  chỗ  nào,  đều thự c  h iện   được 

th ân  bất tư nghị bao gôm trí tu ệ  quảng
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đai và th ần  lưc vô tân  của Chư P h ật và 

Đ ạỉ-Đ ia Bồ-Tát, tức là th ân  lụ c độ chánh 

hướng  Bồ-đề,  th ân   tứ   nhiếp  không  bỏ 

tấ t cả,  th ân  đại bi cứu tất cả khổ, th ân  

đại từ  cho tất cả vui, th ân  côn g đức ích  

lợi h ết thảy, th ân  trí tu ệ th u yết pháp vô 

cùng,  th ân   kim  can g  không  th ể  phá 

hoại, th ân  than h  tịn h  siêu  v iệt sanh tử,  

th ân   phương tiện  b iểu   th ị  năng  lực  tự  

tại,  th ân   bồ  đề  tùy  thời  b iểu   h iện   tu ệ 

giác thanh văn,  tuệ  giác  duyên  giác và 

tuệ giác vô-thượng - cầu nguyện tứ  sanh 

lục đạo h ết thảy ch ú n g sanh hoàn bị tất 

cả  những  th ân   như   vậy,  n ói  tóm   là 

th àn h   tựu  đầy  đủ  th ân   tuệ  giác  vô 

thượng  vĩ  đại  của  chư  P hật,  Lại  cầu 

nguyên  mười  phương  ba  đời  tấ t  cả  và 

h ết thảy mọi loài ch ú n g sanh, từ  nay sắp 

đi,  sanh ra   ở  đâu  cũ n g  thực  h iện   được 

m iệng bất tư  nghị bao gôm m ọi thứ  côn g 

đức  của  Chư  P h ât  và  Đai-Đ ia  Bồ-Tát, 

• 

• 

• 

 7 

tức là m iệng từ  hòa làm  yên  vui tấ t  cả, 
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m iệng  cam   lộ  làm   trong  m át  h ết  thảy,  

m iệng không dối n ói  ch án h  pháp  chân 

th ật,  m iệng  như  th ậ t  :  Cho  đ ến  trong 

m ộng  cúng  không  n ói  dối,  m iệng  tôn  

trọn g :  Tất  cả  chư  th iên  cung kính tôn  

trọng, m iệng sâu xa b iểu  th ị pháp tánh,  

m iệng k iên  cố  n ói pháp bất thoái, m iệng 

chánh trực đầy đủ b iện  tài, m iệng trang 

n g h iêm : Tùy thời cơ tù y n ghiệp báo mà 

th ị h iện  đủ cả, m iệng n h ất th ế  trí : Tùy 

nghỉ  mà  h óa  độ  tấ t  cả,  cầu  n guyên  tứ  

sanh lụ c  đạo  h ết  th ảy ch ú n g  sanh  đều 

được  hoàn  bi  khẩu  n gh iệp   th an h   tịn h  

như  vây của  Chư P h ât  Bồ-Tát.  Lai  cầu

• 

»/ 

• 

« 

n guyện mười phương ba đời h ết th ảy và 

tấ t cả m ọi loài ch ú n g sanh, từ  ngày nay 

sắp  đi,  sanh  ra  ở  đâu  cũng  thực  h iện  

được tâm  bất tư  nghị  bao  gồm  tu ệ  giác 

vĩ đai của C hư P hât Bồ-Tát, để lu ôn  luôn

• 

• 

7 

có  tâm   th oát  ly  p h iền   não,  tâm   sắc 

m ạnh,  tâm   k iên   cường,  tâm   kim  cang,  

tâm  bất th oái, tâm  th an h  tịn h , tâm  thấu
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triệt,  tâm  cầu lành,  tâm  tran g nghiêm ,  

tâm  quảng đại, có n ăn g lực trí tu ệ v ĩ đại 

nghe  chánh  pháp  là   tức  khắc  tự   ngộ,  

đem tâm  từ  bi  mà  hướng về  m ọi  người 

để  giải tỏa  oán k ết,  trú  ẩn trong sự hổ 

th ẹn   n ên   không  rời  đức  tín h   tàm   quí,  

không chấp nhận ngã bỉ th ử  n ên  đồng 

làm   th iện   trí  thứ c  cho  nhau,  th ấy  ai 

thực  hành  lụ c  độ  th ì  hoan  hỷ  tấ t  cả,  

th ân  th ù  coi như m ôt n ên  tâm  h ết k iêu

•

ngạo, không n ói việc tố t v iệc xấu hay sở 

trường  s ở  đoản của người, không phản 

gián đôi b ên  mà hòa hơp m ọi sự ch ia rẽ,  

n ói th ì từ  h òa chứ không xu ất ra lời ác,  

ca tụ n g công đức của P hật, và th ích  hoc 

kỉnh  điển  sâu  xa,  thương  giúp  ch ú n g 

sanh  như  bản  th ân   m ình,  th ấy  ai  làm  

phước th ì m ình không làm  cái v iệc phỉ 

báng, vận dụng từ  tâm  mà h òa đồng với 

nhau như sư h òa đồng của các v ì Thánh,  

đồng  đẳng  với  các  vị  Bồ-Tát  mà  đồng 

th àn h  C hánh-giác. 
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PHẦN  MƯỜI  BỐN  :

u y  CHC CHƯ THIÊN

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám  h ối trong đạo  tràn g này,  phải b iết 

chư th iên ,  chư tiên ,  chư vi  th iện  thần,  

đối với chúng sanh, có nhữ ng ân đức vô 

lường và  siêu  v iệt,  h àn h   động th eo  chí 

nguyện làm  cho ch ú n g sanh duy trì mãi 

m ái sư an lac của ho, ân cần  hô vê chúng

• 

• 

• 7 

• 

• 

o

sanh làm  cho họ ch ỉ khuynh hướng th eo 

điều th iện . Làm sao b iết được như vậy ?  

Vì chính đức P hât đã khuyến cáo bốn vi 

Thiên-vương hãy đem  tâm  n guyện từ  bi 

mà  hô  vệ  những  kẻ  thọ  trì  kỉnh  pháp,  

làm  cho những kẻ  ấy, dầu chỉ mới nghe 

được cái danh h iệu  từ  bi mà th ôi,  cũng 

được hộ vệ  như là vua chúa được quần

•  

•  

•  

» 

A

th ần   hộ  vệ  ;  khuyến  cáo  các  vị  Long- 

vương đem tâm  n gu yện  từ  bi  mà hộ  vệ 

nhữ ng kẻ  thọ  trì  kỉnh pháp  như là  giữ 

gìn  con  m ắt  hay  con  m ình  sanh  ra,  cả
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ngày liền  đêm  không rời bỏ họ ; khuyến 

cáo các vị La-sát và Long-thần háy đem 

tâm  nguyện từ  bi mà hộ vệ nhứ ng kẻ thọ 

trì kỉnh pháp như là giứ  gìn não bộ đỉnh 

đầu,  không  dược  động  chạm   ;  lạ i  đặc 

b iệt  khuyến  cáo  vi  Thiên-vương  phía 

nam  hãy  đem   tâm  n gu yện  từ  b i  mà  hộ 

vệ những kẻ thọ trì kỉnh pháp như  là mẹ 

thương con, lòn g không chán m ệt, ngày 

đêm  chăm  sóc, đi đứng th eo s á t ; và đặc 

b iệt  khuyến  cáo  các  vi  Long-vương 

thuộc  quyền  vị  Thiên-vương  phía  tây 

hãy  đem  tâm   n guyện  từ   bi  mà  hộ  vệ 

những kẻ  thọ trì k ỉn h  pháp,  cung kính 

cúng  dường  và  đảnh  lễ  sát  chân,  như 

chư th iên  tôn  thờ Đ ế-thích hay h iếu  tử 

phụng sự mẹ cha. “Đạo tràn g từ  b i” đem 

an  lạc  lạ i  cho  chúng  sanh,  bằng  cách  

giáo dục và khuyến khích ho k ết làm  bà 

con  chánh  pháp  với  nhau,  để  đời  sau 

đươc sanh trước m ăt  chư P h ât và thư c

• 

• 

• 

• 

h iện  các tam  m uội môn,  trọn  v ẹn  được

• 

• 


7 

• 

•  

#
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Sự không thoái ch u yển  ; nhữ ng ai nghe 

được  danh  h iệu  của  chư  P hật,  của  V ô - 

Biên-Thân Bồ-Tát và Quán-Thế-Âm Bồ- 

Tát,  đều  tiêu   trừ  ba  th ứ   chướng  ngại 

bằng cách  sạch h ết m ọi thư tội ác, hoàn 

bỉ  năm   th ứ   con  m ắt  mà  thự c  h iện   tuệ 

giác  bồ-đề  :  Chính  chư  th iên   và  th ần  

vương dã thương tưởng tấ t cả, lu ôn  luôn 

gia  hộ,  khuyến  k hích  và  trợ  giúp  oai 

th ần  vào côn g việc này. 

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám  hối trong đạo  tràn g này,  phải b iết 

chư th iên   và  th ần   vương  có  những  ân 

đức đến như th ế  đó  tron g v iệc ch e  chở 

chúng sanh, nhưng ch ú n g sanh th ì chưa 

bao giờ b iết nhớ ơn và báo ơn. Người xưa 

cảm  bội  ân  huệ  m ột  bữa  ăn  mà  còn

• 

• 

• 

không  tiế c   tán h   m ạng,  huống  ch i  chư 

th iên  th iện  th ần  đối với ch ú n g sanh đã 

có  những ân  đức  n hư  vậy  ? Ân  đó  đức 

đó, th ật không có b iên  cương. C húng ta 

ngày nay mà sám h ối hay phát tâm  đây
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là cũng do Thiên-vương m ật gia th ần  lự c 

mà  tưởng lệ  trợ giúp  những kẻ  b iết  tu  

hành,  làm  cho  th àn h   tựu tâm   chí.  N ếu 

không cố sự gia hô và trợ giúp đó th ì tâm  

ch í chúng ta  có th ể đã lu i m ất. Chính vì 

lý do này mà B ồ-tát đạỉ-sĩ đã thường ca 

tụ n g th iện  tri thức là nguyên nh ân  lớn 

n h ất  làm   cho  ta  bước  ỉên   tu ệ  giác  vô 

thượng, n ếu  không có th iện  tri thứ c th ì 

làm   sao  chúng ta  được  thấy  P h ật,  n ên  

hy sin h  th ân  th ể cũng không đủ báo đáp 

ỉò n g  thương  bao  la,  xả  bỏ  tán h   m ạng 

cũng khó mà trang trải ân đức sâu nặng.  

B ồ-tát đại-sĩ mà còn n ói như vậy, huống 

ch i  những  kẻ  dưới  các  ngài  mà  không 

nghĩ đ ến sự đáp trả. N gày nay đại chúng 

chưa th ể tan  xương n át th ịt th ì phải nỗ 

lực  mà  tu   hàn h   m ôt  cách  cần  cù  khó 

nhọc. Đó cũng là sự trả ơn tu ần  tự. Đ ại 

chúng hãy tăn g thêm  tột độ sự vận  dụng 

tâm  chí để  thực h iện  sự  b iết  cfn trả ơn.  

K hông th ể để đời m ình trôi đâu th ì trôi, 
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để  rồi  m uốn  quay  lạ i  cũng  h ết  b iết 

phương hướng.  Nhứng  sự  tự   mừng  đã 

nói  trước  kia,  đươc  la i  là  v iêc  rất  khổ. 


7 

• 

• 

•

Khố được lạ i mà nay ta  đã có cả th ì còn 

m uốn chờ gì  ? Bỏ m ất cơ hội này th ì có 

b iết  sẽ  bị  quay  lại  tron g  loài  nào  đâuể 

N ên đại chúng ch ỉ còn  m ột v iệc, là  dũng 

m ãnh,  quên  m ình  vì  người.  Sự  đời  có 

th àn h  là có bại, như th ì gian đã có mùa 

xuân là có mùa đông. Thì giờ k hông đợi 

chờ aỉ cả, m ạng sốn g ỉàm  sao lâu  được ?  

P hải  nghĩ  rằng,  từ   đây,  m ột  khi  b iệt 

nhau  th ì  sự  gặp  lại  khó  mà  h ẹn   trước.  

P hải nghĩ như vậy để  ai nấy phải tự  nỗ 

lực,  đồng  một  n ỗi  th ốn g  th iết,  gieo 

xuống  đất  tấ t  cả  năm   bộ  phận  của  cơ 

th ể,  phụng  vì  h ết  th ảy  chúa  tể   chư 

th iên ,  chư th iên  và th ân  quyến của họ 

trong mười Dhương, cù n g tận  hư  không 

giới,  mà  qui y và  đảnh lễ  các  đấng Đ ại 

từ  bi phụ của cả th ế  gỉan :

-  Nam-mô Di-Lảc Phât, 
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-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Thệ-Nguyệt

Phật, 

-  Nam-mô Phạn-Tự-Tại-Vương

Phật, 

-  Nam-mô  Sư-Tử-Nguyệt Phật, 

-  Nam-mô Phước-Oai-Đức

Phât,  

•   7

 Nam-mô Chánh-Sanh Phật, 

 -

-  Nam-mô Vô-Thắng Phật, 

-  Nam-mô Nhật-Quán Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Danh Phật, 

-  Nam-mô Đại-Tinh-Tiến Phật, 

-  Nam-mô  Sơn-Quang Phật, 

-  Nam-mô Thí-Minh Phật, 

-  Nam-mô Điện-Đức Phật, 

-  Nam-mô Đức-Tụ-Vương Phật, 
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-  Nam-mô Cúng-Dường-Danh

Phật, 

-  Nam-mô Pháp-Tán Phật, 

-  Nam-mô Thật-Ngữ Phật, 

-  Nam-mô Cứu-Mạng Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Giới Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Chúng Phật, 

-  Nam-mô Định-Ý Phật, 

-  Nam-mô Hỷ-Thắng-Vương

Phât,  

•  7

-  Nam-mô  Sư-Tử-Quang Phật, 

-  Nam-mô Phá-Hữu-Ám Phật, 

-  Nam-mô Chiếu-Minh Phật, 

-  Nam-mô Thượng-Danh Phật, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bô-

-Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát. 
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Lại nứa, đệ tử  ch ú n g con ch í th àn h  

qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tận   hư   không 

giới, n guyện xin  Tam-bảo đem  n ăn g lực 

từ   bỉ  mà  đồng  gia  n h iếp   thọ,  làm   cho 

khắp  cả  mười  phương,  cùng  tận   pháp 

giới,  h ết  th ảy  chúa  tể   chư  th iên ,  chư  

th iên   và  th ân   th u ộc  của  họ,  tu ệ  giác 

bình  đẳng  b iểu   h iện   thường  trực,  

phương  tiệ n   của  trí  lực  khai  mở  đạo 

pháp th an h  tỉn h , h ạn h  n gu yện  thập địa 

quang đãng tất  cả,  ỉụ c  độ  th ì tu   dưỡng 

tâm  tánh, tư đẳng th ì giáo hóa h ết thảy,  

thự c  hành  B ồ-tát  h ạn h   để  th ể  nhập 

cảnh giới của P hật, bốn đại th ệ n guyên 

không  rời  bỏ  ch ú n g  sanh,  b iện   tà i  bất 

tận   n ên   th u yết  pháp  vô  cùng,  dùng 

phương tiện  khéo  léo   mà  tiếp   h óa n ên  

ích  lợi tất  cả tứ  sanh lụ c  đạo,  đồng lên  

Pháp vân địa mà thự c h iện  Thường trú 

quả. 

PHẦN  MƯỜI  LĂM
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l Ạ y  CHC  C H I/T IÊ N

Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  ch ú n g  cùng 

sám  h ối tron g đạo tràn g này, ai nấy hãy 

ch i tâm , đồng m ột n ỗi th ốn g th iết,  gieo 

xuống  đất  tất  cả  năm   bộ  p hận  củ a  cơ 

th ể,  p h ụng v ì  tất  cả  chứa  tể   chư   tiên ,  

chư tiê n  và th ân  th u ộc của họ  khắp  cả 

mười phương,  cùng tậ n   hư không giới,  

mà qui y và  đảnh lễ  các  đấng Đ ại từ  bi 

phụ của cả th ế  gian ỉ

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật, 

-  Nam-mô Lợi-Huệ-Vương

Phật, 

-  Nam-mô Châu-Nguyệt-

Quang Phật, 

-  Nam-mô Oai-Quang Phật, 

-  Nam-mô Bất-Phá-Luận Phật, 
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-  Nam-mô Quang-Minh-vương

Phật, 

-  Nam-mô Châu-Luân Phật, 

-  Nam-mô Thế-Sư Phật, 

-  Nam-mô Cát-Thủ Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Nguyệt Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Diệm Phật, 

-  Nam-mô La-Hầu-Thủ Phật, 

-  Nam-mô Nhạo-Bồ-Đề Phật, 

-  Nam-mô ĐẲng-Quang Phật, 

-  Nam-mô Chí-Tịch-Diệt Phật, 

-  Nam-mô Thế-Tối-Diệu Phật, 

-  Nam-mô Vô-Ưu Phật, 

-  Nam-mô Thập-Thế-Lực Phật, 

-  Nam-mô Hỷ-Lực-Vương Phật, 

-  Nam-mô Đức-Thế-Lực Phật, 

-  Nam-mô Đức-Thế Phật, 

-  Nam-mô Đai-Thế-Lưc Phât, 

• 

• 

•  7
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-  Nam-mô Công-Đức-Tạng

Phật, 

-  Nam-mô Chân-Hạnh Phật, 

-  Nam-mô Thượng-An Phật, 

-  Nam-mô Đề-Sa Phật, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát. 

Lại nữa, đệ tử  chứng con ch í th àn h  

qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-bảo khắp 

cả  mười  phương,  cừng  tận   hư  không 

giới, n guyện xin  Tam-bảo đem  n ăn g lực 

từ  bi mà đồng gia n h iếp  th ọ, làm  cho tấ t 

cả  chúa  tể   chư  tiên ,  chư  tiê n   và  th ân  

thuộc  của  họ,  giải  th oát  p h iền   náo  để 

th an h  tịn h  tội chướng*  sắc  tướng đoan 

nghiêm  như sắc tướng củ a P h ật, bốn vô 

lượng  tâm   và  sáu  ba  la  m ật  b iểu   h iện
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thường trực, bốn vô n gại trí và sáu  th ần  

th ôn g  lực  tự   tạ i  như   ý,  xu ất  nhập  gì 

cũng  đi  vào  cản h   giới  của  B ồ-tát,  lê n  

Pháp  vân   địa  mà  nhập  Kim -cang  tâm ,  

đem  n ăn g lực bất tư  n gh ị mà trở lạ i tiếp  

đô tấ t cả. 

PHẦN  MƯỜI SÁU  :

IA >  CHC PHAN VƯC5NG

• 

•

Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  ch ú n g  cù n g 

sám  h ối tron g đạo  tràn g này,  hãy tă n g  

thêm  lòn g ch í th àn h, gieo xu ốn g đất tấ t 

cả  năm   bộ  phận  củ a  cơ  th ể,  p h ụ ng  vì 

Phạn-vương,  Đ ế-thích,  bốn  v ị  Thiên- 

vương hộ vệ th ế  gian, và nhứ ng kẻ liê n  

h ệ củ a họ, mà quỉ y và đảnh ỉễ các đấng 

Đ ại từ  bi phụ của cả th ế  gian  :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật, 

-  Nam-mô Đại-Quang Phật, 



394

-  Nam-mô Điện-Minh Phật, 

-  Nam-mô Quảng-Đức Phật, 

-  Nam-mô Trân-Bảo Phật, 

-  Nam-mô Phước-Đức-Minh

Phật, 

-  Nam-mô Tạo-Khảỉ Phật, 

-  Nam-mô Thành-Thủ Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Hoa Phật, 

-  Nam-mô Tập-Bảo Phật, 

-  Nam-mô Đại-Hải Phật, 

-  Nam-mô Trì-Địa-Đức Phật, 

-  Nam-mô Nghĩa-Ý-Mãnh Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Tư-Duy Phật, 

-  Nam-mô Đức-Luân Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Quang Phật, 

-  Nam-mô Lợi-ích Phật, 

-  Nam-mô Thế-Nguyệt Phật, 

-  Nam-mô Mỹ-Âm Phật, 
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-  Nam-mô Phạn-Tướng Phật, 

-  Nam-mô Chung-Sư-Thủ

Phât, 

•  
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-  Nam-mô  Sư-Tử-Hạnh Phật, 

-  Nam-mô Nan-Thí Phật, 

-  Nam-mô Ứng-Cúng Phật, 

-  Nam-mô Minh-Oai-Đức Phật, 

-  Nam-mô Đạỉ-Quang-Vương

Phật, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát,  

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ- 

Tát. 

Lại nữa, đệ tử  chứng con ch í th àn h  

qui y và đảnh lễ h ết thảy Tam-bảo khắp 

cả  mười  phương,  cùng  tận   hư  không 

giới, nguyện xin  Tam-bảo đem năng lực 

từ   bỉ  mà  đồng  gia  n h iếp   thọ  Phạn- 

vương, Đ ế-thích, bốn v ị Thiên-vương hộ
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vệ th ế  gian và những kẻ liê n  h ệ với họ,  

làm   cho  họ  tứ   đẳng  lụ c  độ  ngày  đêm  

thêm  sáng, bốn th ứ  b iện  tài th u yết pháp 

bất tận, đủ tám  tự  tạ ỉ và được sáu th ần

• 


7 

•  • 

• 

thông, các tam  m uội m ôn cứng như  các 

tổn g trì  m ôn ứ n g  th eo   ý  n gh ĩ  mà  b iểu  

h iện ,  ỉòn g  Từ  ch e  chở  tấ t  cả  mườỉ 

phương  ỉụ c  đạo,  trăm   phước  tran g 

nghiêm   và  vạn  th iện   cù n g  cực,  tam  

m inh th ì quán triệt và ngũ nh ãn  th ì b iến  

ch iếu, làm  vị C huyển-luân-vương chánh 

pháp mà n h iếp  h óa h ết th ảy ỉụ c đạo. 
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Mở đầu vận  dụng phương pháp sám  

h ối  của  “đạo  tràn g  từ   bi”,  ch ú n g  con 

nh ất  tâm   đem   tán h   m ạng  mà  quì  y  và 

đảnh lễ  chư P h ật tron g quá-khứ,  hiện- 

tạ ỉ và vị-ỉaỉ ỉ

-  Nam-mô Quá-Khứ Tì-Bà-Thi 

Phật, 

-  Nam-mô Thi-Khí Phật, 

-  Nam-mô Tì-Xá-Phù Phật, 

-  Nam-mô Câu-Lưu-Tôn Phật, 

-  Nam-mô Câu-Na-Hàm Mâu 

Ni Phật,  

-  Nam-mô Ca-Diếp Phật, 

-  Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca 

Mâu-Ni Phật.  

-  Nam-mô Đương-Lai Di-Lặc 

Tôn Phât. 

PHẦN  MƯỜI  B Ả Y : 

ụ y  CHC THIÊN THẦN
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Hôm  nay,  tất  cả  đại  ch ú n g  cùng 

sám  h ối tron g đạo  tràn g này,  hãy tăn g 

lòn g  ch í  thành,  gieo  xuống  đất  tấ t  cả 

năm  bộ phận của cơ th ể, phụng vì cùng 

mười  phương,  khắp  pháp  giới,  tất  cả 

chứa tểT u -la ,  Tu-la và  nhứng kẻ  th ân  

thuộc  của  họ,  phụng  vì  cùng  mườỉ 

phương, khắp pháp giới, h ết thảy Thiện- 

Thần  th ôn g  m inh  ch án h   trực,  ở   trên  

trời,  dưới  đất  hay  tron g  không  gian,  

giúp  người  làn h   trị  kẻ  dứ,  hộ  vệ  kinh 

chú và người thọ trì k ỉn h  chứ, p h ụng vì 

chứa tể  tám  bộ loại và tám  bộ loại, rộng 

ra cho đ ến trong hay ngoài, gần hay xa,  

cùng mười  phương và  khắp  pháp  giới,  

h ết thảy nhứng vị có th ần  th ôn g và oai 

đức  tương tự,  h ết  th ảy  chứa tể   tám  bộ 

loai,  tám  bô  loai và  th â n  th u ộc  của họ

• 

 7 

• 

• 

• 

• 

khắp cả trong mười phương, cừng trong 

pháp  giới,  đại  chứ ng đều  phụng vì  mà 

quỉ y và đảnh lễ các đấng Đ ại từ  bỉ phụ 

của cả th ế  gian :
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-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Danh Phật, 

-  Nam-mô Chúng-Thanh-Tịnh

Phât,  

•   7

 Nam-mô Vô-Biên-Danh Phật, 

 -

-  Nam-mô Bất-Hư-Quang Phật, 

-  Nam-mô Thánh-Thiên Phật, 

-  Nam-mô Trí-Vương Phật, 

-  Nam-mô Kim-Cang-Chúng

Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Chướng Phật, 

-  Nam-mô Kiến-Từ Phật, 

-  Nam-mô Hoa-Quốc Phật, 

-  Nam-mô Pháp-Ý Phật, 

-  Nam-mô Phong-Hạnh Phật, 

-  Nam-mô Thiên-Tư-Minh
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Phật, 

-  Nam-mô Đa-Minh Phật, 

-  Nam-mô Mật-Chúng Phật, 

-  Nam-mô Công-Đức-Thủ Phật, 

-  Nam-mô Lợi-Ý Phật, 

-  Nam-mô Vô-Cụ Phật, 

-  Nam-mô Kiên-Quán Phật, 

-  Nam-mô Trú-Pháp Phật, 

-  Nam-mô Châu-Túc Phật, 

-  Nam-mô Giải-Thoát-Đức

Phât,  

•   7

-  Nam-mô Diệu-Thân Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Ý Phật, 

-  Nam-mô Phổ-Đức Phật, 

-  Nam-mô Quang-vương Phật, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ- 

Tát,  

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-
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T á t. 

Lại nữa, đệ tử  ch ú n g con ch í th àn h  

quỉ y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mưởỉ  phương,  cù n g  tậ n   hư  không 

giới, n guyện xỉn  Tam-Bảo đem  n ăn g ỉực 

từ  bỉ mà đồng gia n h iếp  thọ, làm  cho h ết 

th ảy và  tấ t  cả  nhữ ng vị  ch ú n g  con  đã 

phụng vì họ  mà quỉ y và  đảnh lễ,  đưực 

th an h  tịn h  p h iền  n ão  để  gỉảỉ  th oát  tộ i 

chướng, p h át tâm  Đ ại-thừa mà tu  đạo vô 

ngại, bốn vô lượng tâm  và sáu ba-la-m ật 

b iểu  h iện  thường trực, bốn vô ngại b iện  

và sáu th ần  th ôn g lự c tự  tạ i n hư  ý, vĩn h  

v iễn  vận  dụng đức Từ mà cứu hộ ch ú n g 

sanh, thự c hành h ạn h  n guyên B ồ-tát để 

th ể  nhập  tu ệ  giác  Phật-Đ à,  vượt  lê n  

Kim-cang  tâm   mà  th àn h   C hánh-biến- 

giác. 

PHẦN  MƯỜI TÁM  :

LẠy CHO  LCNG Vt/CJNG
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Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  ch ú n g  cùng 

sám  h ối  tron g đạo  tràn g này,  hãy tăn g 

lòn g  chí  thành,  gieo  xu ốn g  đất  tấ t  cả 

năm  bộ phận của cơ th ể, ph ụ ng v ì cùng 

mười  phương,  khắp  pháp  giới,  tấ t  cả 

chúa  tể   Long  ch ú n g  có  th ần   lự c  siêu  

v iệt,  cư  trú  khắp  năm   phương  hướng,  

trên   trời,  dưới  đất,  trên   n úi,  trong bể,  

n h ật cung hay n gu yệt  cung, th u ộc tỉn h  

tú   hay  th ì  giờ,  chủ  v iệc  cứu  hộ  h ìn h  

m ạng  và  hộ  vệ  ch ú n g  sanh,  rộng  ra,  

hoặc  trong  ngoài  hoặc  gần  xa,  tấ t  cả 

mười  phương  pháp  giới,  nhữ ng  vỉ  có 

th ần  lự c  và  oai  đức  tượng tự,  h ết  thảy 

chứa  tể   Long  chúng,  Long  ch ú n g  và 

th ân   thuộc  của  họ  khắp  cả  mườỉ 

phương, cù n g tron g pháp giới như  vậy,  

đại ch ú n g phụng vì họ mà qui y và đảnh 

lễ các đấng Đ ại từ  bi phụ củ a cả th ế  gian:

-  Nam-mô Di-Lăc Phât, 

• 

• 
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-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni
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Phật, 

-  Nam-mô Diệu-Trí Phật, 

-  Nam-mô Phạn-Tài Phật, 

-  Nam-mô Thật-Âm Phật, 

-  Nam-mô Chánh-Trí Phật, 

-  Nam-mô Lực-Đắc Phật, 

-  Nam-mô  Sư Tử-Ý Phật, 

-  Nam-mô Hoa-Tướng Phật, 

-  Nam-mô Trí-Tích Phật, 

-  Nam-mô Hoa-XỈ Phật, 

-  Nam-mô Công-Đức-Tạng

Phật, 

-  Nam-mô Mỉnh-Bảo Phật, 

-  Nam-mô Hy-Hữu-Danh Phật, 

-  Nam-mô Thượng-Giới Phật, 

-  Nam-mô V ô-úy Phật, 

-  Nam-mô N hật-M ỉnh P h ậ t, 

-  Nam-mô Lac-Trí Phât, 

• 

•  7
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-  Nam-mô Bảo-Thiên Phật, 

-  Nam-mô Châu-Tạng Phật, 

-  Nam-mô Đức-Lưu-Bố Phật, 

-  Nam-mô Trí-Vương Phật, 

-  Nam-mô Vô-Phược Phật, 

-  Nam-mô K iên-Pháp Phật, 

-  Nam-mô Thiên-Đức P h ậ t, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát. 

Lại nữa, đệ tử  ch ú n g con  ch i th àn h  

quy y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tậ n   hư   không 

giới, n gu yện  xỉn  Tam-Bảo đem  n ăn g lực 

từ  b ỉ mà đồng gia n h iếp  th ọ, làm  cho h ết 

th ảy chúa tể   Long chúng,  Long ch ú n g 

và th ân  th u ộc  củ a  họ,  được  tăn g thêm  

án h  sán g và sức th ầ n  vận  dụng sự lý  giải
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về  chân không mà trừ  d iệt  m ọi th ứ  tội 

chướng,  vĩn h   v iễn   th oát  ly  ác  đạo  mà 

vãn g  sanh  Tịnh-độ,  bốn  vô-lượng-tâm  

và sáu ba-la-m ật b iểu  h iện  thường trực,  

bốn vô ngại trí và sáu  th ần  th ôn g lực tự  

tạ i  tù y  ý,  đem  đức  Từ  mà  cứu  vớt  h ết 

thảy,  tran g nghiêm   diệu   h ạn h   để  vượt 

quá  Pháp vân   địa,  nhập  Kim -cang tâm  

mà th àn h  C hánh-biến-gỉác. 

PHẦN  MƯỜI CHÍN  : 

ụ y  C H C H 4 V I/Ơ N 6

Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  chứng  cùng 

sám  h ối  trong đạo  tràn g này,  h ãy tă n g  

lòn g  ch í  th àn h   gieo  xuống  đất  tấ t  cả 

năm  bộ phận của cơ th ể, p h ụng vì chúa 

tể  đạỉ ma,  đại ma, cho  đến h ết th ảy ma 

vương và  th ần   dân  củ a  họ  khắp  tron g 

mười phương pháp  giới,  đại ch ú n g đều 

phụng vì mà quỉ y và đảnh lễ  các đấng 

Đ ại từ  bỉ phụ của cả th ế  gian  :



408

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật, 

-  Nam-mô Phạn-M âu-Ni Phật, 

-  Nam-mô An-Tường-Hạnh

P hật, 

-  Nam-mô Cần-Tinh-Tiến

P hật, 

 Nam-mô Diệm -Kiên Phật, 

 -

-  Nam-mô Đại-Oai-Đức P h ậ t, 

-  Nam-mô Chiêm-Bặc-Hoa

P hật, 

-  Nam-mô Hoan-Hỷ Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Chúng Phật, 

-  Nam-mô Đế-Tràng Phật, 

-  Nam-mô Đại-Ái Phật, 

-  Nam-mô Tu-Man-Sắc Phật, 

-  Nam-mô Chúng-Diệu Phật, 
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-  Nam-mô Khả-Lạc Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Định-Nghĩa

P hật, 

-  Nam-mô Ngiíu-Vương Phật, 

-  Nam-mô Diệu-Tý Phật, 

-  Nam-mô Đại-Xa Phật, 

-  Nam-mô M ãn-Nguyện Phật, 

-  Nam-mô Đức-Quang Phật, 

-  Nam mô Bảo-Âm Phật, 

-  Nam mô Kim-Cang-Quân

P hật, 

-  Nam mô Phú-Quý Phật, 

-  Nam mô Thế-Lực-H ạnh P h ậ t, 

-  Nam mô  Sư-Tử-Lực Phật, 

-  Nam mô Tịnh-Mục Phật, 

-  Nam mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát, 

-  Nam mô Quán-Thế-Âm Bồ-
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Tát. 

Lại nứa, đệ tử  chứ ng con ch í th àn h  

qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tậ n   hư   không 

giới, nguyên xin  Tam-Bảo đem n ăn g lực 

từ   bỉ  mà  đồng  gia  n h iếp   thọ,  làm   cho 

chúa tể  đại ma, đại ma, tấ t cả ma vương 

và th ân  th u ộc củ a họ,  giải tỏa h ết thảy 

tội chướng, giải trừ  h ết th ảy tộ i n ghiệp 

và  giải  th oát  h ết  th ảy  tội  báo  có  từ  vô 

th ỉ  cho  đến  ngày  nay,  tứ   đẳng  lụ c  độ 

b iểu  h iện  thường trực, tứ  b iện  lụ c th ôn g 

tự   tạỉ  như  ý,  làm   B ồ-tát  hạn h   không 

ngừng không nghỉ, độ người trước, ỉàm  

P h ât sau. 

PHẦN  HAI  MƯƠI  :

I Ạ y  CH©  Q llốc  C ầlÚ A

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chứng  cùng 

sám   hối  trong  đạo  tràn g  này,  đã  được 

cù n g nhau lạy P h ật  cho  chư  th iên  chư
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tiên  và lon g th ần  tám  bộ rồi, bây giờ n ên  

phụng  vì  h ết  th ảy  quốc  chúa  của  loài 

người mà lạy P h ật để trả ơn.  Ý nguyện 

này cũng làm  đối với cha m ẹ, sư  trưởng 

và nhân dân. Tại sao phải như vậy ? Vì 

ỉẽ n ếu  không có quốc chúa th ì nhân dân 

không có  chỗ  nương  tựa.  N hờ  có  quốc 

chúa mà nhân dân tồ n  tại. Và bao n h iêu  

ích  lợi  khác,  không  th ể  n ói  h ết.  Đ ại 

chứng  háy  phát  động  tâm   ỉý  trả  ơn.  

Trong  kỉnh  có  dạy  như   sau,  n ếu   ai  vì 

m uốn  lợi  ích   cho  m ình  cho  người  mà 

phụng báo ân đức, th ì dầu chỉ ch ịu  khổ 

được  trong  m ột  ngày  đêm,  nhưng  đem 

tâm   nguyện  đó  tập  làm   hạn h   từ   bi  để 

tưởng  niệm   ân  đức  che  chở  của  quốc 

chúa,  ân  đức  cứng  dường  của  th í  chủ,  

ân  đức  dưỡng  dục  củ a  cha  m ẹ,  ân  đức 

giáo huấn của sư trưởng và ân đức cứu 

độ  của  Phật-Đ à,  và  chân  th àn h   giữ  sự 

tưởng niệm   đổ  liên   tụ c  m ãi,  th ì  những 

người như vậy đắc  đạo  rất  mau chóng. 
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Hôm nay, tất cả đại ch ú n g cùng sám  hối 

trong đạo tràng này, p h ải b iết P h ật mà 

huấn dụ ân cần như vậy là m uốn chứng 

ta  b iết ơn và trả ơn. C húng ta  ngày nay 

th ật  đá  hưởng  nhờ  được  cái  ơn  quốc 

chúa làm  rạng rỡ P h ật đạo tron g thời kỳ 

m ạt  pháp,  h iến   cứng  tất  cả  mà  không 

tiế c  nuối m ột bảo vật nào,  huy động cả 

nước qui y Phật-Pháp, lạ i làm  cho ngườỉ 

xuất  gia an tâm  h àn h   đạo,  h ết  th ảy cử 

động  không  bị  trở  ngại,  không  buộc 

tham   dư  môt  côn g  v iêc  nào  mà  chỉ

•  

• 

o  

«

khuyến  khích  nỗ  lự c  tu   hành,  với  ý 

n guyện duy nhất, là m ong ch ú n g ta  sớm 

th oát sanh tử, h oầng dương chánh pháp 

vô thượng để khai mở đường chánh cho 

trời người. Quốc chúa có ân đức đ ến như 

vậy,  chúng  ta  há  không  lạy  P h ật  mà 

kính trả. N ên đại chứng hãy đồng nhau 

m ột nỗi th ốn g th iết, ph ụ ng vì quốc chúa 

mà quỉ y và đảnh lễ  các  đấng Đ ại từ  bi 

phụ của cả th ế  gỉạn :
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-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật, 

-  Nam-mô Ca-Diếp Phật, 

-  Nam-mô Tịnh-Ý Phật, 

-  Nam-mô Tri-Thứ-Đệ Phật,  

-N am -m ô Mãnh-Oai-Đức Phật, 

-  Nam-mô Đại-Quang-Minh

P hật, 

-  Nam-mô Nhật-Quang-Diệu

Phật, 

-  Nam-mô Tịnh-Tạng Phật, 

-  Nam-mô Phân-Biệt-O ai Phật, 

-  Nam-mô Vô-Tổn Phật, 

-  Nam-mô M ật-Nhật Phật, 

-  Nam-mô Nguyệt-Q uang Phật, 

-  Nam-mô Trí-Minh Phật, 

-  Nam-mô Thiên-Tich-Hanh

• 

• 

•



414

Phật, 

-  Nam-mô Bất-Động Phật, 

-  Nam-mô Đại-Thỉnh Phật, 

-  Nam-mô Đức-Pháp Phật, 

-  Nam-mô Trang-Nghiêm-

Vương Phật, 

-  Nam-mô Cao-Xuất Phật, 

-  Nam-mô Diệm-Xí Phật, 

-  Nam-mô Liên-Hoa-Đức Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Nghiêm  Phật, 

-  Nam-mô Thượng-Thiện P hật

-  Nam-mô Lợi-Huệ Phật, 

-  Nam-mô Nghiêm -Độ Phật, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bô-

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát. 

Lại nữa, đệ tử  ch ú n g con chí th àn h
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quỉ y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tận   hư  không 

giới, n guyện xỉn  Tam-Bảo đem  n ăn g lực 

từ   bi  mà  đồng  gia  n h iếp   th ọ,  làm   cho 

quốc  chúa  khỏe  m ạnh,  uy  tú i,  phước 

quốc gia b ền  chắc, m ạng giác tu ệ không 

cùng, lòn g từ  bỉ thấm  nhuần tấ t cả n ên  

làm  cho h ết thảy quỉ tâm  ngưỡng mộ, sự 

cảm  hóa th ịn h  như sự  cảm hóa của Bồ- 

tát  n ên   được  sự  ca  tụ n g  ngưỡng  vọng 

của  chư  th iên ,  tứ   đẩng  th ì  ngày  đêm  

thêm   sáng  và  tứ  b iện   th ì  th u yết  pháp 

bất  tân,  thư c  h iên   tám   thứ   tư   ta i  để

• 


7 

• 

• 

• 

• 

hoàn bị  sáu th ứ  th ần   thông,  tam   m uội 

m ôn và  tổn g trì  m ôn ứng th eo  ý  m uốn 

mà b iểu  h iện , từ  bi lan  tràn  trần  th ế  và 

ân  đức  bủa  cả  luc  đao,  sớm  v iên   m ãn 

h ạnh nguyện để  sớm th àn h  tự u chánh 

giác. 

PHẦN  HÂM  M Ố T :

 L A V  CHC THÁI  T Ử
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Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  chúng  cùng 

sám  hối  trong đạo  tràn g này,  h ãy tản g 

lòn g  ch í  thành,  gieo  xu ốn g  đất  tấ t  cả 

năm  bộ phận của cơ th ể, phụng v ì th ái 

tử,  quần th ần  và  nhữ ng kẻ  liên  h ệ  mà 

quỉ y và đảnh ỉễ các đấng Đ ại từ  bi phụ 

của cả th ế  gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni 

Phật,  

-  Nam-mô Hải-Đức Phật, 

-  Nam-mô Phạn-Tướng Phật, 

-  Nam-mô Nguyệt-Cái Phật, 

-  Nam-mô Đa-Diệm Phật, 

-  Nam-mô Vi-Lam-Vương Phật, 

-  Nam-mô Trí-Xưng Phật, 

-  Nam-mô Giác-Tưởng Phật, 

-  Nam-mô Công-Đức Quang

Phật, 
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-  Nam-mô Thanh-Lưu-Bố Phật, 

-  Nam-mô M ãn-Nguyệt Phật, 

-  Nam-mô Hoa-Quang Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Giới Phật, 

-  Nam-mô Đăng-Vương Phật, 

-  Nam-mô Điện-Quang Phật, 

-  Nam-mô Quang-Vương Phật, 

-  Nam-mô Quang-Minh Phật, 

-  Nam-mô Cụ-Túc-Tán Phật, 

-  Nam-mô Hoa-Tạng Phật, 

-  Nam-mô Phất-Sa Phật, 

-  Nam-mô Thân-Đoan-Nghiêm

P hât, 

•  

 7

-  Nam-mô Tịnh-Nghĩa Phật, 

-  Nam-mô Oai-Mãnh-Quân

Phật,  

•  7

-  Nam-mô Phước-Oai-Đức

Phật,  

•  7
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-  Nam-mô Lực-Hành Phật, 

-  Nam-mô La-Hầu-Thiên Phật, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ- 

Tát,  

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ- 

Tát. 

Lại nứa, đệ tử  ch ú n g con  ch í th àn h  

quỉ y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tận   hư  không 

gỉớỉ, nguyện xỉn  Tam-Bảo đem  n ăn g lực 

từ   bỉ  mà  đồng  gia  n h iếp   thọ,  làm   cho 

th á i tử, quần th ần  và nhữ ng kẻ liê n  h ệ,  

th ân   tâm   th ì  an  lac  mà  trí  mưu  th ì  lơi

• 

• 

ích, thực hành chánh pháp Đ ạỉ-thừa để 

th ể  nhập  tu ệ  giác  Phật-Đ à,  tran g  bị 

bằng  bốn  thứ   th ệ  n gu yên   vĩ  đại  n ên  

không bao giờ bỏ rơi m ọi người, tứ  đẳng 

lụ c  độ  th ì  hoạt  dụng  thường  trực,  lục 

th ôn g tam  m inh th ì th ấu  triệt  trìn h  độ 

và tâm  lý, hoàn bị hai th ứ  tran g nghiêm
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là phước và trí n ên  th ầ n  lực tự  tạ i, hàn h  

động th eo đức Từ củ a các đấng Như-Laỉ 

n ên  n h iếp  h óa h ết th ảy lụ c đạo. 

PHẦN  HÂM  HAI  :

LẠ y CHO  CHA MẸ

Hôm  nay,  tất  cả  đại  ch ú n g  cùng 

sám  h ối tron g đạo tràn g này, tiếp  th eo,  

phải tưởng niệm  ân đức dưỡng dục của 

ch a m ẹ. Lòng thương củ a cha mẹ tron g 

v iệc sin h  và dưỡng th ậ t là sâu và nặng.  

Chỉ có cha mẹ mới tự  lãn h  nguy hiểm  để 

phần yên  ổn cho con. Lớn lê n  th ì huấn 

lu yện  tâm  tán h  n h ân  từ  và tư  cách  lễ độ.  

Rửa tay mà  cầu  th ầy  dạy bảo  để  m ong 

con  th ôn g  suốt  n gh ĩa  lý  sách   vở  của 

th án h  h iền  cũng ỉà  ch a m ẹ.  Chỉ  có  cha 

mẹ  mới  kỳ  vọn g  từ n g  giờ  từ ng  phút,  

m ong con bằng người.  Sự cung cấp  th ì 

gia  bảo  cứng  không  tiếc  đối  với  con.  

Thậm ch í lo cho con và n gh ĩ về con quá 

độ  mà  có  kẻ  th àn h   binh.  Và  dầu  nầm
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không xuống,  vẫn   m iên  m an  n gh ĩ  đến 

con. Ân ch a m ẹ, th ế  gian này th ật không 

có  cái  th ứ  hai.  N ên   P h ât  đã  nói,  th iên

• 

7

hạ  không  có  cái  ơn  nào  hơn  cha  m ẹ.  

Người xuất gia chưa đắc đạo th ì ph ải nổ 

lực vào sự tu  học, làm  làn h  không nghỉ,  

tích  đức không ngừng, quyết ch í báo bổ 

cho  được  cái  ơn  cù  lao  dưỡng  dục.  Đ ại 

ch ú n g  hây  cùng  nh au   đồng  m ột  n ỗi 

th ốn g th iết,  gieo xu ốn g đất tấ t  cả năm  

bộ phận của cơ th ể, p h ụng vì tấ t cả cha 

me bà con và th ân  th u ôc củ a cha me bà

• 

• 

• 

con  từ  vô  th ỉ  đ ến giờ,  qui y và  đảnh lễ 

các đấng Đ ại từ  bỉ p hụ củ a cả th ế  gian  ỉ

-  Nam-mô Di-Lăc Phât, 

• 

• 

7

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phât, 

•  

7

-  Nam-mô Trí-Tu Phât, 

• 

•  7

-  Nam-mô Điều-Ngự Phật, 

-  Nam-mô Như-Vương Phật, 
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-  Nam-mô Hoa-Tướng Phật, 

-  Nam-mô La-Hầu-La Phật, 

-  Nam-mô Đại-Dược Phật, 

-  Nam-mô Tú-Vương Phật, 

-  Nam-mô Dược-Vương Phật, 

-  Nam-mô Đức-Thủ Phật, 

-  Nam-mô Đức-Xoa-Ca Phật, 

-  Nam-mô Lưu-Bố-Vương Phật, 

-  Nam-mô Nhật-Q uang Phật, 

-  Nam-mô Pháp-Tạng Phật, 

-  Nam-mô Diệu-Ý Phật, 

-  Nam-mô Đức-Chúa Phật, 

-  Nam-mô Kim-Cang-Chúng

Phật, 

-  Nam-mô Huệ-Đảnh Phật, 

-  Nam-mô Thíện-Trú Phật, 

-  Nam-mô Ý-Hành Phật, 

-  Nam-mô Phan-Âm Phât, 

• 

•  7



422

-  Nam-mô  Sư-Tử Phật, 

-  Nam-mô Lôi-Âm Phật, 

-  Nam-mô Thông-Tướng Phật, 

-  Nam-mô A n-ổn Phật, 

-  Nam-mô Huệ-Long Phật, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ- 

T á t,  

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ- 

T á t. 

Lại nữa, đệ tử  chứ ng con  ch í th àn h  

qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cùng  tận  hư  không 

giới, n guyện xin  Tam-Bảo đem  n ăn g lực 

từ  bi mà đồng gia n h iếp  th ọ, làm  cho cha 

m e bà con và th ân  th u ôc của cha mẹ bà

• 

• 

• 

con  chúng  con,  từ   nay  sắp  đi  cho  đến 

ngày  giác  ngộ,  được  d iệt  sạch   tộ i 

chướng,  h ết  sạch   th ố n g  khổ,  lọc  sạch 

p h iền   não,  trường  từ   ác  đạo  mà  tự  tại 

vãn g sanh, đích th â n  p h ụ ng sự chư  P h ật
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mà  đối  d iện  nh ận   lã n h   sự   quyết  đoán 

của  các  N gài  về  sự   th àn h   P h ật  của 

m ình, tứ  đảng và ỉụ c độ khôn g rời h àn h  

vi,  tứ  b iện  và  lụ c th ô n g h ế t  cả  chướng 

ngại,  thự c  h iện   mười  th ứ   trí  lực  của 

P h ật  n ên   tran g nghiêm   th ân   th ể  bầng 

h ết th ảy tướng tố t  và tướng phụ,  cù n g 

n gồi đạo tràn g cù n g th àn h  ch án h  giác. 

PHẦN  HÂM  B A :

I Ạ >  CHC  CHA MẸ  CUÁ r n ír

Hôm  nay,  tất  cả  đại  ch ú n g  cù n g 

sám  hốỉ  trong đạo  tràn g này,  n ếu  ai bị 

cha mẹ m ất sớm, côi cứt từ  nhỏ, th ì ch ỉ 

tưởng niệm   không  mà  th ôi,  khôn g  th ể 

gặp lạ i được. Vì lẽ th ầ n  th ôn g k h ôn g có,  

th iên  n hãn cũng không, không làm  sao 

b iết được ch a mẹ h ết quả báo n h ân  gian 

này rồi đá p h ải th ác sanh vào đườní* n ẻo 

nào. Vậy ch ỉ còn  m ột cách  là nỗ lụ,  làm  

phước  mà  truy báo.  Làm phước  kh ôn g 

ngừ ng th ì h iệu  quả q uyết chắc đạt đượcề
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N ên trong kỉnh  có  n ói,  làm  phước  cho 

người quá cố  cũng n h ư  tiếp  t ế  cho ngườỉ 

đi x a : Làm người làm  trời th ì tăn g thêm  

phước báo,  sanh ba  ác  đạo  hay tám  tai 

n ạn  th ì tứ c khắc và vĩn h  v iễn  th oát khôi 

th ốn g khổ nhứng chỗ ấy, san h  gặp P h ật 

th ì  n ghe  chánh  pháp  là   đốn  ngộ  liền ,  

cha mẹ n h iều  kiếp và bà con  n h iều  đời 

th ì gỉảỉ trừ  lo sợ và đồng đều giải th oát,  

n ên  đó là  cách trả Ơ21 tối thượng ch í từ  

ch í  h iếu   của  nhứ ng  người  có  trí.  Đ ại 

chúng  hãy  hoài  niệm   m ột  cách   chân 

th àn h  th ốn g th iết, gieo xuống đất tấ t cả 

năm  bộ  phận của cơ th ể,  phụng vì  cha 

m ẹ  quá khứ và bà con  xa xưa mà  quỉ y 

và  đảnh ỉễ  các  đấng Đ ại  từ  bi phụ của 

cả th ế  g ia n :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thỉch-Ca Mâu-Ni

Phật, 

-  Nam-mô Phạn-Tướng Phật, 
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-  Nam-mô Ngưu-Vương Phật, 

-  Nam-mô Lợi-Đà-Mục Phật, 

-  Nam-mô Long-Đức Phật, 

-  Nam-mô Thựe-Tướng Phật, 

-  Nam-mô Trang-Nghièm  P hật, 

-  Nam-mô Bất-Một-Âm Phật, 

-  Nam-mô Hoa-Đức Phật, 

-  Nam-mô Âm-Đức Phật, 

-  Nam-mô  Sư-Tử Phật, 

-  Nam-mô Trang-Nghiêm-Từ

P hật, 

-  Nam-mô Dũng-Trí Phật, 

-  Nam-mô Hoa-Tích Phật, 

-  Nam-mô Hoa-Khai Phật, 

-  Nam-mô Lục-Hành Phật, 

-  Nam-mô Đức-Tích Phật, 

-  Nam-mô Thượng-Hình-Sắe

Phật, 
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-  Nam-mô M ỉnh-Dỉệu Phật, 

-  Nam-mô Nguyệt-Đ ăng Phật, 

-  Nam-mô Oai-Đức Phật, 

-  Nam-mô Bồ-Đầ-Vương Phật, 

-  Nam-mô Vô-Tận Phật, 

-  Nam-mô Bồ-Đề-Nhãn Phật, 

-  Nam-mô Thân-Sung-M ãn

Phât,  

•   7

 Nam-mô Huệ-Quốc Phật, 

 -

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát. 

Lại nữa, đệ tử  ch ú n g con ch í th àn h  

qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cùng  tận  hư  không 

giới, n guyện xin  Tam-Bảo đem  n ân g lực 

từ  bi mà n h iếp  thọ và cứu vớt, làm  cho 

cha mẹ quá khứ và bà con n h iều  đời của



427

chúng con,  từ  nay sắp  đỉ cho  đến ngày 

giác  ngộ,  d iệt  h ết  tộ i  lỗi,  th oát  h ết  tộ i 

báo và  sạch h ết  p h iền  não,  triệt  hạ  ba 

th ứ  chướng ngại và ỉoạỉ trừ năm  th ứ  sơ 

hãi, làm  hạn h  Bô-Tát để cảm  h óa tấ t cả,  

dùng tám  gỉảỉ th oát mà tẩy sạch  tâm  trí 

và đem  bốn đại nguyên mà tiếp  độ m uôn 

loài,  trực tiếp  n h ìn  th ấy  dung nhan từ  

bi  của  P hật  và  trực  tiếp   lãnh  nhận 

chánh  pháp  vỉ  diệu   của  N gài,  không 

đứng dậy khỏi chỗ ngồi mà sạch  h ết tấ t 

cả  p h iền   não,  tùy  ý  du  hành  h ết  thảy 

quốc độ, hạnh n guyên sớm viên  m ân để 

sớm bước lê n  tuệ  giác vô thượng. 

PHẦN  HÂM  BỐN  :

I Ạ y  c n c   su TOƯỂN6

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chứng  cùng 

sám  hối  trong  đạo  tràn g  này,  đã  được 

cùng nhau lạy P h ật cho cha mẹ rồi, bây 

giờ,  phải  b iết  tưởng  niệm   ân  đức  sư 

trưởng. Tại sao phải làm  như vậy ? Vì lẽ
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cha mẹ tuy sanh dưỡng ch ú n g ta, nhưng 

không làm   cho  ch ú n g  ta  giải  th oát,  và 

giải  th oát  m ột  cách   m au  chống,  th ốn g 

khổ ác đạo.  Sư trưởng đối với chúng ta 

th ì ân đức th ật vô lượng. Với ỉòn g  từ  bỉ 

cao  cả,  sư  trưởng  h uấn  dụ  và  khuyên 

khích chúng ta, m ột cách  liên  tụ c, tron g 

v iệc tu  hành, m ong đưa chúng ta  ra khỏi 

sanh tử  để đ ến bờ b ến  b ên  kia. Mỗi v ỉêc

•

đều  m uốn  lợi  ích   cho  ch ú n g  ta   để  làm  

cho  chúng ta  được  th ấy chư  P hật,  d iệt 

trừ  cho chúng ta m ọi th ứ  p h iền  não để 

ỉàm  cho chúng ta vĩn h  v iễn  trú  ở  tron g 

Đ ại-niết-bàn. Ân đức cao tộ t như  vậy, ai 

là  người  phụng  báo  cho  n ỗi  ?  C hung 

th ân  hành đạo th ì cũ n g ch ỉ tư  lợi, chưa 

phải  báo  ân  sư  trưởng.  N ên  P h ật  đã 

huấn th ị,  th iện  tri th ứ c tron g th iên  hạ 

không ai bầng sư trưởng, vì lẽ sư trưởng 

là những vỉ đá tự  độ mà còn  h óa độ mọi 

ngườỉỆ

 C húng ta ngày nay mà may m ắn 

được xuất gỉa và thọ cụ tú c giới, là nhờ
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ơn  Thầy  ban  cho.  N hư  vậy,  ai  nấy  há 

không hoài niệm   ơn  Thầy  ?  Đ ại  chúng 

cùng  nhau  ch í  thành,  đồng  m ột  nỗi 

th ốn g th iết,  gieo xuống đất  tất  cả năm  

bộ  phận của cơ th ể,  phụng vì  h ết  thảy 

liệ t vị hòa-thượng xà-lê, tôn  chứ ng giới 

đàn,  thượng-tọa  trung-tọa  hạ-tọa,  và 

những người liên  h ệ  mà  quỉ y và  đảnh 

lễ các đấng Đ ại từ  bỉ phụ của cả th ế  gian:

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

P hật, 

-  Nam-mô Tối-Thượng Phật, 

-  Nam-mô Thanh-Tịnh-Chiếu

P hật, 

-  Nam-mô Huệ-Đức Phật, 

-  Nam-mô Diệu-Ảm-Thanh

P hật, 

-  Nam-mô Đao-Sư Phât, 

• 

•  7
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-  Nam-mô Vô-Ngại-Tạng Phật, 

-  Nam-mô Thượng-Thí Phật, 

-  Nam-mô Đại-Tôn Phật, 

-  Nam-mô Trí-Thế Phật, 

-  Nam-mô Đạỉ-Dỉệm  Phật, 

-  Nam-mô Đế-Vương Phật, 

-  Nam-mô Chế-Lực Phật, 

-  Nam-mô Oai-Đức Phật, 

-  Nam-mô Thiện-M inh Phật, 

-  Nam-mô Danh-Văn Phật, 

-  Nam-mô Đoan-Nghỉêm  Phật, 

-  Nam-mô Vô-Trần-Cấu Phật, 

-  Nam-mô Oai-Nghi Phật, 

-  Nam-mô  Sư-Tử-Quân Phật, 

-  Nam-mô Thiên-Vương Phật, 

-  Nam-mô Danh-Thanh Phật, 

-  Nam-mô Thù-Thắng Phật, 

-  Nam-mô Đại-Tạng Phật, 
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-  Nam-mô Phước-Đức-Quang

Phật, 

-  Nam-mô Phạn-Vãn P hật, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bô-

Tát. 

Lại nữa, đệ tử  ch ú n g con  ch í th àn h  

quỉ y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tậ n   hư   không 

giới, n guyện x in  Tam-Bảo đem  n ăn g lự c 

từ  bi mà đồng gia n h iếp  thọ, làm  cho liệ t 

vị  H òa-thượng  Xà-lê,  tô n   chứ ng  giới 

đàn,  Thượng-tọa  Trung-tọa  H ạ-tọa,  và 

nhứng người liên  h ệ, từ  nay sắp đỉ cho 

đ ến  ngày giác ngô, tộ i chướng sạch  h ết,  

th ốn g khổ th oát h ết, p h iền  não trừ  h ết,  

các  cỗi  tịn h  độ  th ì tù y ý vãn g sanh,  bồ 

đề h ạn h  n gu yện  th i v iê n  m ãn tấ t cả, tà i 

th í vô  tận,  pháp  th í vô  tận,  phước  đức
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VÔ tận, an lạc vô tận , m ạng sốn g vô tận,  

tu ệ giác vô tận, tư  đẩng lụ c độ b iểu h iện  

thường  trưc,  tứ   b iên   lu c  th ôn g  tư   tai

O  

• 

 7 

« 

• 

o  

« 

•

như   ý,  an  trú  Lăng-nghỉêm   định  mà 

thự c chứng Kỉm -cang thân, bản nguyên 

không bỏ n ên  trở lại sanh tử  mà cứu đô 

chứng sanh. 

PHẦN  HÂM  LĂM  :

IA Y  CHC XUẤT 6 1 4

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám  h ối trong đạo tràn g này,  tiếp  th eo 

sự lễ bái vừa rồi,  hãy tăn g thêm  tộ t  độ 

tâm  n guyện  ch í th àn h,  gieo  xuống  đất 

tất cả năm  bộ p hận củ a cơ th ể, phụng vì 

mười phương pháp  giới,  quá-khứ hiện- 

tại,  cùng tậ n  vị-lai,  h ết  th ảy các vị  Tỳ- 

kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Thức-xoa-m a-na,  Sa- 

di,  Sa-di-ni  và  nhữ ng  người  liên   h ệ,  

phụng vì mười phương ba đời, h ết thảy 

cận sự nam, cận  sự nữ  và nhứng người 

liên  h ệ,  phụng vì  xưa  nay h ết  th ảy th i
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chủ,  th iện   hữu  ác  hữu,  có  tương  quan 

hay không tương quan và nhữ ng kẻ liê n  

h ệ  với  họ,  rộn g  ra  nữa,  phụng  vì  h ết 

th ảy loài người và nhứ ng kẻ liê n  h ệ củ a 

loài người,  vận  dụng từ  bi  mà  qui y và 

đảnh lễ  các  đấng Đ ại  từ  bỉ phụ  củ a  cả 

th ế  g ia n :

-  Nam-mô Dỉ-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni 

Phật, 

-  Nam-mô Đăng-Vương Phật, 

-  Nam-mô Trí-Đảnh Phật, 

-  Nam-mô Thượng-Thiên Phật, 

-  Nam-mô Địa-Ngọc Phật, 

-  Nam-mô Chí-Giải-Thoát

Phật, 

-  Nam-mô Kim-Kế Phật, 

-  Nam-mô La-Hầu-Nhật Phật, 

-  Nam-mô M ạc-Năng-Thắng



434

Phật, 

-  Nam-mô Mâu-Ni-Tịnh Phật, 

-  Nam-mô Thỉện-Quang Phật, 

-  Nam-mô Kim-Tê Phật, 

-  Nam-mô Chủng-Đức-Thiên-

i 

Vương Phật, 

-  Nam-mô Pháp-Cái Phật, 

-  Nam-mô Đức-Tí Phật, 

-  Nam-mô Ương-Già-Đà Phật, 

-  Nam-mô Mỹ-Diệu-Huệ Phật, 

-  Nam-mô Vi-Ý Phật, 

-  Nam-mô Chư-Oai-Đức Phật, 

-  Nam-mô Sư-Tử-Kế Phật, 

-  Nam-mô Giải-Thoát-Tướng

Phật, 

-  Nam-mô Oai-Tướng Phật, 

-  Nam-mô Đoạn-Lưu Phật, 

-  Nam-mô Huẹ-Tạng Phật, 
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-  Nam-mô Trí-Tụ Phật, 

-  Nam-mô Vô-Ngại-Tán Phật, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ- 

Tát,  

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ- 

Tát. 

Lại nứa, đệ tử  ch ú n g con ch í th àn h  

quỉ y  và đảnh ỉễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tận   hư  không 

giới, nguyện xỉn  Tam-Bảo đem  n ăn g lự c 

từ   bỉ  mà  đồng  gia  n h iếp   thọ,  ỉàm   cho 

mười phương pháp  giới h ết th ảy các vị 

xuất  gia  và  những  người  liên   h ệ,  h ết 

thảy các người tạ i gia và nhữ ng kẻ liên  

h ệ, h ết th ảy th í chủ, bạn h iền  bạn ác, có 

tương  quan  hay  khôn g  tương  quan  và 

nhữ ng người liê n  h ệ,  rộn g ra nữa,  làm  

cho h ết th ảy loài người và nhữ ng kẻ liên  

h ệ,  d iệt  h ết  p h iền   não,  sạch   h ết  tôi 

chướng, tiêu  h ết ác n gh iệp , và th oát h ết
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th ốn g khổ từ  vô  th ỉ  đến ngày nay,  hủy 

bỏ ba th ứ  chướng n gại và loại trừ  năm  

th ứ  sợ hãi, tư  đẩng lụ c độ b iểu  h iện  m ột 

cách  thường trực,  tư b iện  lục  th ôn g tự  

tạ ỉ m ột cách  như  ý, h oạt dụng v iệc làm  

của  bồ  tá t  để  thự c  h iện   tu ệ  giác  của 

n h ất  thừa,  giáo  h óa  cứu  độ  vô  lượng 

ch ú n g sanh. 

PHẦN  HÂM  SÁU  :

IẠ Y  CHC  X U Ẩ T  Í A A  C I Á  W iứ

Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  ch ú n g  cừng 

sám   h ối  trong  đạo  tràn g  này,  lạ i  tăn g 

lòn g  ch í  thành,  gieo  xu ốn g  đất  tấ t  cả 

năm  bộ phận củ a cơ th ể, th ay cho mười 

phương pháp giới, th u ộc về th ì gian quá 

khứ,  h ết  th ảy các v ị  xu ất  gia,  h ết  thảy 

những ngườỉ tạ ỉ gia, rộn g ra cho đ ến  h ết 

th ảy nhữ ng kẻ đã quá cố  củ a loài người 

và nhữ ng người liê n  h ệ, vận  dụng từ  bi 

cho đồng đẳng với tâm  n gu yện  củ a chư  

P hật,  phụng  v ì  h ết  th ảy  nhữ ng  người



437

trên  đây mà quỉ y và đảnh lễ  các đấng 

Đ ại từ  bỉ phụ của cả th ế  gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Tự Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Âm Phật, 

-  Nam-mô Sơn-Vương-Tướng

Phật, 

-  Nam-mô Pháp-Đảnh Phật, 

-  Nam-mô Giải-Thoát-Đức

Phật, 

-  Nam-mô Thiên-Đoan-Nghièm

P hật,  

-  Nam-mô Cát-Thân Phật, 

-  Nam-mô Ái-Ngữ Phật, 

-  Nam-mô Sư-Tử-Lợi Phật, 

-  Nam-mô Hòa-Lầu-Na Phật, 
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-  Nam-mô  Sư-Tử-Pháp Phật, 

-  Nam-mô Pháp-Lực Phật, 

-  Nam-mồ Ái-Lạc Phật, 

-  Nam-mô Tán-Bất-Động Phật, 

-  Nam-mô Chứng-Minh-Vương 

P hật,  

-  Nam-mô Giác-Ngộ Phật, 

-  Nam-mô Diệu-M inh Phật, 

-  Nam-mô Ý-Trú-Nghĩa Phật, 

-  Nam-mô Quang-Chiếu P hật, 

-  Nam-mô Hương-Đức Phật, 

-  Nam-mô Linh-Hỷ Phật, 

-  Nam-mô Bất-Hư-Hạnh Phật, 

-  Nam-mô D iệt-N huế Phật, 

-  Nam-mô Thượng-Sắc Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Bộ Phật, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ- 

Tát, 
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-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát. 

Lại nữa, đệ tử  chứ ng con  ch í th àn h  

qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tận   h ư   không 

giới, n guyện x in  Tam-Bảo đem  n ăn g lực 

từ   bi  mà  cứu  vớt  tiếp   độ,  làm   cho  h ết 

th ảy các vị xu ất gia và nhứng người liên  

h ệ  thuộc  về  th ì  gian  quá khứ,  ỉàm   cho 

h ết thảy nhữ ng người tạ i gia và nhữ ng 

kẻ  liên   h ệ  th u ộc  về  th ì  gian   quá  khứ,  

h iện  tại) n ếu  ai đang bị tội báo tron g địa 

ngục, tron g ngạ quỉ hay trong sú c sanh,  

th ì hôm  nay tức khắc th oát khỏi, th oát 

khỏi những chỗ th u ộc về tám  tai n ạn  mà 

được  sanh  nhứng  nơi  th u ộc  về  tám  

phước đức, ác đạo th ì vĩn h  v iễn  trường 

từ,  tịn h   độ  th ì  lu ôn   lu ôn   sanh  đến,  tài 

th í vô  tận,  pháp  th í vô  tận,  phước  đức 

vô tận, an lạc vô tận , m ạng sốn g vô tận,  

tu ệ giác vô tận, tư  đẩng lụ c độ b iểu  h iện
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m ột cách  thường trực, tứ  b iện  lụ c th ôn g 

tự  tạ i m ột cách  như  ý, thường được thấy 

P hật,  n ghe  Pháp  và  làm   B ô-tát-hạnh,  

dũng  m ãnh  tin h   tiế n   m ột  cách   không 

ngừng và  không  nghỉ,  tiế n   tu   cho  đến 

hoàn th àn h  tu ệ giác vô thượng, tiếp  độ 

m ột cách rộng rãi h ết thảy m uôn loài. 



6  N 3Í13

 M * ' 





443

Mở đầu vận  dụng phương pháp sám 

h ối  của  “đạo  tràn g  từ   b i”,  ch ú n g  con 

nh ất  tâm   đem   tán h   m ạng  mà  quỉ  y  và 

đảnh lễ  chư P h ật tron g quá-khứ, h iện- 

tạ i và v ị-la i:

-  Nam-mô Quá-Khứ-Tì Bà-Thi

Phật, 

-  Nam-mô Thi-Khí Phật, 

-  Nam-mô Tì-Xá-Phù Phật, 

-  Nam-mô Câu-Lưu-Tôn Phật, 

-  Nam-mô Câu-Na-Hàm Mâu-

Ni Phật, 

-  Nam-mô Ca-Diếp Phật, 

-  Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca

Mâu-Ni Phật, 

-  Nam-mô Đương-Lai Di-Lặc-

Tôn Phâ•t. 

PHẦN  HÂM  BẢY :

u y  CHO 4 - I Ỷ  OIA-NGUC

• 

• 

•
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Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  chứng  cừng 

sám  h ối tron g đạo tràn g này, đã thấy, từ  

phần qui y Tam-Bảo cho đ ến  phần này,  

thường  nói,  vạn   hữu  tuy  phẩm   chất 

khác  nhau,  h iệu   n ăn g  cứng  bất  đồng,  

nhưng phản ch iếu  với nhau rõ  rệt như  

sán g với tố i th ì ch ỉ có th iện  với ác. T hiện 

là  đại lộ sán g sủa của loài người lo ài trời,  

ác ỉà đường hiểm  tố i tăm  của tam  đồ ác 

đạo.  Sống nh ân   n gh ĩa  th ì  đi  ỉên   đại  lộ 

sán g  sủa,  sôn g  tàn   ác  th ì  bước  xuống 

đường hiểm  tố i tăm . Đ ỉ lê n  là vì h àn h  vỉ 

vượt  bực,  không  phải  tranh  dành  mà 

được,  hưởng  th ụ   h ạn h   phúc  tự   n h iên ,  

la i  còn   có  cơ h ôi bước  đến  tu ê  giác  vô

• 

• 

•  o

thượng.  Còn  bước  xu ốn g  là  vì  h àn h  vi 

xuống dốc, cố trán h  cũng không khỏi, ở 

th ì th àn h  ỉửa lưới sắt, ăn th ì sắt v iên  sắt 

nóng,  u ốn g th ì  đá  sôi  đồng  chảy,  sống 

th ì lâu  hơn tạo  hóa,  kiếp  số  kể  như  vô 

cùng. Cái khổ địa ngục là cái khổ không 

th ể ch iu  nỗi. Hễ  tâm  rời th ân  này là sa
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vào  th àn h   ấy.  Ác  nó  trả  th ì  xe  đao  cắt 

m ình, nghiệp nó đòi th ì đá lửa m ài thân.  

Vậy mà m ạng sốn g không ch ịu  rút ngắn,  

ôm lấy cực h ìn h  với th i gian k ể như  bất 

tận.  Giả  sử th oát  được  địa  ngục  th ì  lạ i 

sa vào ngạ quỉ, m iệng xuất ra lửa,  sốn g 

mà  m ạng  không  toàn.  Từ  đấy  ch ết  rồi 

lại đọa súc sanh với bao n h iêu  cực h ìn h  

:  Chở nặng đỉ xa,  xôn g pha nguy hiểm ,  

ch ất  đầy  nồi,  sắp  tràn   bàn,  cơ  th ể  bị 

sung  ỉàm   thự c  phẩm ,  tán h   m ạng  m ất 

hơn  cả  toán   số.  N ỗi  th ốn g  khổ  ác  đạo 

th ật nặng n ề, cái u tố i m iên m an th ật bỉ 

thảm . Và sự hơn kém  giứa th iện  với  ác 

h iển  n h iên  như vậy mà có kẻ vẫn không 

tin . K hông tin  là vì tâm  lý của họ phân 

chia bỉ th ử  n hân ngã  :  Chính sự không 

tỉn  này dẫn đ ến hậu quả là đa số  hướng 

về  điều   ác.  N ên  đức  Thế-Tôn  đã  huấn 

th ị, con người vì mười điều  này mà ch ết 

là  nhập  vào  ác  đạo  ỉ  K hông  quan  tâm  

v iệc th iện  -  không làm  công đức -  ham
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ăn u ốn g và tửu sắc n h ư  cọp đói -  ôm giữ 

độc  t ế   sân   hận  -   giữ   th ó i  ngu  si  mà 

không ch iu  sư can gián  -  tư  th ỉ sức lưc

o  

* 

# 

o  

• 

• 

•

mà  làm   ác  -   tàn   h ạ i  ch ú n g  sanh,  bức 

h iếp  cô th ế  -  liên  k ết kẻ ác mà xâm  lược 

địa giới kẻ  khác -  n ói th ì không th ự c -  

không cố từ  tâm  đối với người hay vật,  

nhữ ng  k ẻ  như   vậy  không  sốn g  lâu   và 

không trán h  khỏi ác đạo. 

Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  chứng  cừng 

sám   h ối  trong  đạo  tràn g  này,  như  lời 

P h ật  dạy,  ai  mà  trán h   khỏi  ?  K hông 

tránh  khỏi  th ì  đã  có  phần  trong  địa 

ngục  rồi.  Đ ại  chứ ng  ai  nấy  phải  h iểu  

điều  ấy mà đình ch ỉ sự ph ón g túng. P hải 

tranh với th ì gian mà làm  h ạn h  Bồ-tát,  

cần  cầu chánh pháp ích  lợi h ết thảy. Đ ể 

m ôt  m ăt  tư   d ỉêt  tô i  lỗ i  của  m ình,  m ặt

• 

• 

• 

• 

• 

 7 

• 

khác,  phát  sanh phước  đức  cho  người.  

Đó  chính  là  tự   lợi  lợi  tha,  m ình  người 

không phân  b iệt.  Hôm  nay,  đại  chúng 

hãy  cùng  nhau  p h át  khởi  tâm   dứng
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m ãnh,  tâm   k iên   cố,  tâm   từ   bỉ,  tâm   độ 

chúng  sanh,  tâm   cứu  chứng  sanh,  để,  

cho đến ngày giác ngộ, ván  không quên 

ch í  nguyện  n ói  trên .  Ngưỡng  nguyện 

mười  phương pháp  giới,  hết  thảy  Chư 

P hật, Đ ại-Đ ịa Bồ-Tát, đem n ăn g lực đại 

th ần  thông, năng lự c đại từ  bi, n ăn g lực 

giải th oát địa ngục,  n ăn g lực t ế  độ  ngạ 

quỉ, năng ỉực cứu vớt sức sanh, n ăn g lực 

đại th ầ n  chú, năng lự c đại oai m ãnh, làm  

cho  v iệc  mà  chứng  con  làm   th ì  lợi  ích,  

đ iều   mà  chứng  con  nguyện  th ì  th àn h  

tựu. Đ ại chúng hãy đồng nhau m ột n ỗi 

th ốn g th iết,  gieo  xu ốn g đất tấ t  cả năm  

bộ  phận  của  cơ  th ể,  phụng  vì  những 

người đang ch ịu  th ốn g khổ tron g đại địa 

ngục  A  tì,  phụng  v ì  h ết  th ảy  những 

người  đang  chịu  th ốn g  khổ  tron g  địa 

ngục hắc ám,  trong mười tám  địa ngục 

cực hàn,  mười tám  địa ngục  cực n h iệt,  

mười tám  địa ngục xe đao, tron g các đia 

ngục  rừng  kiếm ,  xe  lửa,  phẫn  sôi,  vạc
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nóng,  cọng  với  tám   vạn  b ến   ngàn  địa 

ngục  phụ  thuộc,  ch ú n g  con  xin   vận 

dụng tâm  Bồ-đề, vận  dụng hạnh Bồ-đề,  

vận  dụng nguyện Bồ-đề, thay th ế  cho họ 

mà quỉ y và đảnh lễ  các  đấng Đ ại từ  bỉ 

phụ của cả th ế  gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật, 

-  Nam-mô Đại-Âm-Tán Phật, 

-  Nam-mô Tịnh-Nguyện Phật, 

-  Nam-mô N hật-Thiên Phật, 

-  Nam-mô Lạc-Huệ Phật, 

-  Nam-mô Nhiếp-Thân Phật, 

-  Nam-mô Oai-Đức-Thế Phật, 

-  Nam-mô  Sát-Lợi Phật, 

-  Nam-mò Đức-Thừa Phật, 

-  Nam-mô Thượng-Kim Phật, 

-  Nam-mô Giải-Thoát-Kế Phật, 
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-  Nam-mô Lạc-Pháp Phật, 

-  Nam-mô Trú-Hành Phật, 

-  Nam-mô Xả-Kiêu-Mạn Phật, 

-  Nam-mô Trí-Tạng Phật, 

-  Nam-mô Phạn-H ạnh Phật, 

-  Nam-mô Chiên-Đàn Phật, 

-  Nam-mô Vô-ưu-Danh Phật, 

-  Nam-mô Đoan-Nghiêm -Thân

Phật, 

-  Nam-mô Tướng-Quốc Phật, 

-  Nam-mô Liên-Hoa Phật, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Đức Phật, 

-  Nam-mô Thiên-Quang Phật, 

-  Nam-mô Huệ-Hoa Phật, 

-  Nam-mô Tâií-Đầu Ma Phật, 

-  Nam-mô Trí-Phú Phật, 

-  Nam-mô  Sư-Tử Du-Hý Bô- 

Tát, 
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-  Nam-mô  Sư-Tử Phấn-Tấn Bồ 

Tát,  

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ- 

Tát,  

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ- 

Tát. 

Lại nữa, đệ tử  chứng con ch i th àn h  

qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khấp 

cả  mười  phương,  cù n g  tậ n   hư   không 

giới, nguyện xin Tam-Bảo đem n ăn g lực 

từ  bỉ mà cứu vớt tiếp  độ, ỉàm  cho tất cả 

những người đang ch ịu  th ốn g khổ trong 

A-tì  địa-ngục  và  các  địa  ngục  lớn,  nhờ 

n ăn g lực Phật-Đ à, n ăn g lực Phật-Pháp,  

năng lực B'ô-Tát, n ăn g lực Thánh-H iền,  

mà tức khắc giải th oát th ốn g khổ, vĩn h  

v iễn   không  còn  đọa  lạc  địa  ngục,  h ết 

thảy tộ i chướng đều được tiêu  d iệt, vĩn h  

v iễn  không còn tạo n gh iệp  địa ngục, bỏ 

sự  sanh ra  ồ  địa ngục mà  được sự  sanh 

ra ở tịn h  độ, bỏ tán h  m ạng địa ngục mà
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được  tán h   m ạng  tu ệ  giác,  bỏ  th ân   th ể 

địa ngục mà được th â n  th ể kim  cang, bỏ 

cái khổ  đị•a



 ng

o

ụ

•  c   m à   đ ư ợ

I c  c á i  v u i  N iế t -

bàn,  nhớ cái khổ đỉa ngục mà p h át Bồ- 

đề  tâm ,  bốn vô  lượng tâm  và  sáu  ba la 

m ật  th ì  b iểu   h iện  thường  trực,  bốn vô 

ngại trí và sáu th ần  th ôn g ỉực th ì tự  tại 

như ý,  hoàn  bị  trí  tu ệ  nhờ  làm   bồ  tát 

hạnh,  dũng m ãnh  tỉn h  tiế n   chớ không 

ngừng  không  nghỉ,  tiế n   tu   v iên   m ãn 

h ạn h  n gu yện  thập  địa,  nhập  Kỉm-cang 

tâm  th àn h  C hánh-biến-giác. 

PHẦN  HÂM  TÁM  : 

ẵ Ạ y  CHO  t ị X  NGLJC SCNG TEC 

VÂN VÂN

Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  chúng  cùng 

sám   h ối  tron g  đạo  tràn g  này,  lại  tăn g 

lòn g  ch í  th àn h   gieo  xuống  đất  tất  cả 

năm   bộ  phận  của  cơ  th ể,  ph ụ ng  vì 

nhữ ng người h iện  ch ịu  th ốn g khổ trong
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địa ngục sôn g tro,  địa ngục rừng kiếm ,  

địa ngục rừng chông, địa n gục trụ đồng,  

địa ngục máy sắt,  đỉa ngục lưới sắt,  địa 

ngục  hang  sắt,  địa  ngục  hoàn  sắt,  địa 

ngục đá nh ọn  và tron g h ết th ảy địa ngục 

tương  tự  như  vậy  khắp  mười  phương 

pháp giới,  chứng con n gu yên  vận  dụng 

tâm  bồ đề, v ì họ mà qui y và đảnh lễ các 

đấng Đ ại từ  bỉ phu củ a cả th ế  gian ỉ

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật, 

-  Nam-mô Phạn-Tài Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Thủ Phật, 

-  Nam-mô Tịnh-Căn Phật, 

-  Nam-mô Cụ-Túc-Luận Phật, 

-  Nam-mô Thượng-Luận Phật, 

-  Nam-mô P hất-Sa Phật, 

-  Nam-mô Đồ-Sa Phật, 

-  Nam-mô Hữu-Nhật Phật, 
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-  Nam-mô Xuất-Nê Phật, 

-  Nam-mô Đắc-Trí Phật, 

-  Nam-mô Mô-La Phật, 

-  Nam-mô Thượng-Cát Phật, 

-  Nam-mô Pháp-Lạc Phật, 

-  Nam-mô Cầu-Thắng Phật, 

-  Nam-mô Trí-Tuệ Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Thánh Phật, 

-  Nam-mô Võng-Quang Phật, 

-  Nam-mô Liíu-Ly-Tạng Phật, 

-  Nam-mô Danh-Văn Phật, 

-  Nam-mô Lợi-Tịch Phật, 

-  Nam-mô Giáo-Hóa Phật, 

-  Nam-mô Nhật-M inh Phật, 

-  Nam-mô Thiện-M inh Phật, 

-  Nam-mô Chúng-Đức Thượng

Minh Phât,  

•  7

-  Nam-mô Bảo-Đức Phât, 

•  7
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-  Nam-mô  Sư-Tử-Phan Bồ-Tát, 

-  Nam-mô  Sư-Tử-Tác Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ- 

Tát,  

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ- 

Tát. 

Lại nữa, đệ tử  chứ ng con ch í th àn h  

qiù y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cừng  tận  hư  không 

giới, n guyên xỉn  Tam-Bảo đem  n ăn g lực 

từ   bỉ  mà  đồng  gia  cứu  vớt,  làm   cho 

nhữ ng người đang ch ịu  th ốn g khổ trong 

đia  ngục  sôn g  tro  vân   vân,  được  giải 

th oát tấ t  cả, vĩn h  v iễ n  h ết  sạch  tộ i báo 

khốc  liệt,  tu yệt  đối  không  còn   tạo 

n gh iệp  địa ngục, bỏ th ân  địa ngục được 

th ân  kim  cang, bỏ khổ địa ngục được vui 

n iết bàn,  nhớ khổ địa ngục phát Bồ-đê 

tâm ,  cùng th oát  nhà  lử a cùng  đ ến  đạo 

tràng,  đồng  vớỉ  Bồ-Tát  đồng  th àn h
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C hánh-giác. 

PHẦN  HÂM  CHÍN  :

LẠy CHO f  ỊA N 6 Ị C   U€NG f)€ N 6  

VÂN VÂN

Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  ch ú n g  cù n g 

sám  h ối tron g đạo tràn g này, lạ i tăn g ch í 

th àn h   gieo  xu ốn g  đất  tấ t  cả  năm   bộ 

phận của  cơ th ể,  khắp  vì  nhứ ng người 

h iện   ch ịu   th ốn g  khổ  tron g  tấ t  cả  đỉa 

ngục  khắp  mười  phương  pháp  giới,  

tron g địa ngục ép lại, địa n gục k êu  gào,  

địa ngục kêu  gào lớn, đỉa ngục nóng, đỉa 

ngục  rất  nóng,  địa  ngục  hầm   tro,  địa 

ngục rừng cháy, và tron g vô số  địa n gục 

phụ thuộc, ch ú n g con  n gu yên  vận  dụng 

Bồ-đề tâm , th ay th ế  nhứ ng người ấy mà 

quỉ y và đảnh lễ các đấng Đ ại từ  bỉ phụ 

của cả th ế  gian ỉ

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni
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Phật, 

-  Nam-mô Nhân-N guyệt Phật, 

-  Nam-mô La-Hầu Phật, 

-  Nam-mô Cam-Lộ-Minh Phật, 

-  Nam-mô Diệu-Ý Phật, 

-  Nam-mô Đại-M inh Phật, 

-  Nam-mô Nhất-Thế-Chúa 

Phật, 

-  Nam-mô Nhạo-Trí Phật, 

-  Nam-mô  Sơn-Vương Phật, 

-  Nam-mô Tịch-D iệt Phật, 

-  Nam-mô Đức-Tụ Phật, 

-  Nam-mô Thiên-Vương Phật, 

-  Nam-mô Diệu-Âm-Thanh 

Phật, 

-  Nam-mô Diệu-H oa Phật, 

-  Nam-mô Trú-Nghĩa Phật, 

-  Nam-mô Công-Đức Oai-Tụ
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Phật,  

-  Nam-mô Trí-Vô-Đẳng Phật, 

-  Nam-mô Cam-Lộ-Âm Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Thủ Phật, 

-  Nam-mô Lợi-Huệ Phật, 

-  Nam-mô Tư-Giải-Thoát- 

N ghĩa Phật, 

-  Nam-mô Thắng-Âm Phật, 

-  Nam-mô Lê-Đà-Hạnh P hật, 

-  Nam-mô T hiện-N ghĩa Phật, 

-  Nam-mô Vô-Quá Phật, 

-  Nam-mô H ành-Thiện P hật, 

-  Nam-mô Kièn-Dũng-Tinh-

Tiến Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Kim-Cang-Huệ Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Địa-Tạng Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Vô-Bien-Thân Bồ-
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Tát,  

-  

Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ- 

Tát. 

Lại nứa, đệ tử  chứng con ch í th àn h  

quỉ y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tận   hư  không 

giới, n guyên xỉn  Tam-Bảo đem  n ăn g lự c 

từ   bỉ  mà  đồng  gia  cứu  vớt,  làm   cho 

những người h iện  ch ịu  th ốn g khổ trong 

địa ngục u ốn g đồng vân  vân, d iệt h ết tội 

chướng, th oát h ết th ốn g khổ, từ  nay sắp 

đi, vĩn h  v iễn  từ  b iệt địa ngục, bỏ sự sanh 

ra  ở  địa ngục mà được sự sanh ra  ở  tịn h  

độ, bỏ tán h  m ạng địa ngục mà được tán h  

m ạng tuệ giác, tư đảng lụ c độ b iểu  h iện  

thường  trực,  tứ   b iện   lụ c  th ôn g  tự   tại 

như ý, giải th oát cản h  giới địa ngục mà 

thực h iện  cảnh giới N iết-bàn, đồng đẩng 

Như-Lai mà đồng th àn h  C hánh-giác. 

PHẦN  BA MƯƠI  :
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l Ạ y  CHO D |4  N6ỤC  CHIẾN TC4NH 

VẢN VÂN

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chứng  cùng 

sám  h ối trong đạo tràn g này, lạ i tăn g ch í 

thành,  khấp  vì  nhứ ng người  h iện  ch ịu  

th ốn g khổ trong h ết th ảy địa ngục khắp 

mườỉ phương pháp giới, trong địa ngục 

tưởng  tượng,  địa  ngục  cát  nóng,  địa 

ngục đóng đỉnh, địa ngục g iến g lửa, địa 

ngục cối đá,  địa ngục bão  cát, đỉa ngục 

ch iến  tranh, địa ngục đói, địa ngục chảo 

đồng, và trong vô số  địa ngục tương tự,  

chúng con nguyện vận  dụng tâm  bồ đề,  

khắp  vì  nhứng  người  ấy  mà  qui  y  và 

đảnh lễ  các  đấng Đ ại từ  bỉ phụ  của  cả 

th ế  g ia n :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật, 

-  Nam-mô Hoa-Tạng Phật, 
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-  Nam-mô Diệu-Quang Phật, 

-  Nam-mô Lạc-Thuyết Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Te Phật, 

-  Nam-mô Chúng-Vương Phật, 

-  Nam-mô Ly-úy Phật, 

-  Nam-mô Biện-Tài-N hật Phật, 

-  Nam-mô Danh-Văn Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Nguyệt-M inh

Phật,  

-  Nam-mô Thượng-Ý Phật, 

-  Nam-mô V ô-úy Phật, 

-  Nam-mô Đạỉ-K ỉến Phật, 

-  Nam-mô Phạn-Âm Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Âm Phật, 

-  Nam-mô H uệ-Tế P hật

-  Nam-mô Vô-Đẳng-Ý Phật, 

-  Nam-mô Kỉm-Cang-Quàn

Phật, 
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-  Nam-mô Bồ-Đề-Ý Phật, 

-  Nam-mô Thọ-Vương Phật, 

-  Nam-mô Bàn-Đà-Âm Phật, 

-  Nam-mô Phước-Đức-Lực

Phật, 

-  Nam-mô Thế-Đức Phật, 

-  Nam-mô Thánh-Ái Phật, 

-  Nam-mô Thế-Hành Phật, 

-  Nam-mô Hổ-Phách Phật, 

-  Nam-mô Lạc-Tri Phật, 

-  Nam-mô Khí-Ấm-Cái Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Tịch-Căn Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Địa-Tạng Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát. 

Lại nứa, đệ tử  chúng con chí thàn h
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qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tậ n   hư  không 

giới, n guyện xỉn  Tam-Bảo đem  n ăn g lực 

từ  bi mà đồng gia cứu hộ, làm  cho nhữ ng 

người  h iện   ch ịu   th ốn g  khổ  trong  h ết 

thảy địa ngục, như  địa ngục ch iến  tranh 

vân  vân, và trong nhứ ng địa ngục phụ 

thuộc, tức khắc gỉảỉ th oát, m ọỉ sự th ốn g 

khổ vĩn h  v iễn  từ  b iệt, bỏ n gh iệp  duyên 

địa ngục mà được đời sốn g tu ệ giác, nhớ 

cái  khổ  đỉa  ngục  mà  phát  tâm   bồ  đề,  

thực hành B ồ-tát h ạn h  m ột cách  không 

ngừng  không  nghỉ,  nhập  vào  tu ệ  giác 

n h ất  thừ a  n ên  v iên   m ãn  h ạn h  n guyện  

thập địa, vận dụng th ần  lự c trở lạ i tiếp  

độ  tấ t  cả,  đồng  n gồi  đạo  tràn g  đồng 

th àn h  C hánh-giác. 

PHẦN  BÂM  M Ố T : 

ụ y  CHO f ) |4  NGLJC THÀNH  LỬA

• 

• 

•

VÂN VÂN
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Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  ch ú n g  cù n g 

sám  h ối tron g đạo tràn g này, lạ i tăn g ch í 

thành,  khắp  vì  nhứ ng người  h iện   ch ịu  

th ốn g khổ tron g h ết th ảy địa ngục khắp 

mười phương pháp giới, tron g địa ngục 

th àn h  lửa,  địa ngục  h an g đá,  địa ngục 

sôi sục,  đìa ngục n ú i đao,  đỉa ngục  cọp 

beo,  địa ngục  giường  sắt,  địa  ngục  gió 

nóng, địa ngục phun lửa, và tron g vô số 

địa  ngục  tương  tự,  ch ú n g  con   n gu yện  

vận   dụng  Bồ-đề  tâm ,  khắp  v ì  nhữ ng 

người ấy mà qui y và  đảnh lễ  các  đấng 

Đ ại từ  bỉ phụ của cả th ế  gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật, 

-  Nam-mồ Lôi-Âm-Vân Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Ái-Mục Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Trí Phật, 

-  Nam-mô Cu-Túc P h â t, 
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-  N a m -m ô   B ả o -T íc h  P h ậ t , 

-  Nam-mô Đại-Âm Phật, 

-  Nam-mô Pháp-Tướng Phật, 

-  Nam-mô Trí-Âm Phật, 

-  Nam-mô Hư-Không Phật, 

-  Nam-mô Từ-Âm Phật, 

-  Nam-mô Huệ-Âm Sai-Biệt

Phật, 

-  Nam-mô Công-Đức-Quang

Phât, 

•  

7

-  Nam-mô Thánh-Vương Phật, 

-  Nam-mô Chúng-Ý Phật, 

-  Nam-mô Biện-Tài-Luân Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Tịch Phật, 

-  Nam-mô Nguyệt-Diện Phật, 

-  Nam-mô Nhật-Danh Phật, 

-  Nam-mô Vô-Cấu Phật, 

-  Nam-mô Công-Đức-Tập Phật, 
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-  Nam-mô Hoa-Đức-Tướng

P hật, 

-  Nam-mô Biện-Tài-Quốc Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Thí Phật, 

-  Nam-mô Ái-Nguyệt Phật, 

-  N a m -m ô   B ấ t-C a o  P h ậ t , 

-  Nam-mô H uệ-Thượng Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Thường-Bất-Ly-Thế

Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Địa-Tạng Bồ-Tát

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát. 

Lại nứa, đệ tử  ch ú n g con ch í th àn h  

qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khấp 

cả  mười  phương,  cù n g  tậ n   hư  không 

giới, n guyện x in  Tam-Bảo đem  n ăn g lự c
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từ   bỉ  mà  đồng  gia  n h iếp   thọ,  làm   cho 

nhữ ng người h iện  ch ịu  th ốn g khổ trong 

đỉa  ngục  th àn h   ỉửa  vân   vân   tức  khắc 

giải th oát,  rộng ra nữa,  làm   cho  tấ t  cả 

nhứng người  h iện   ch ịu   th ốn g khổ  hay 

sẽ  ch iu   th ốn g  khổ  tron g  h ết  th ảy  đỉa 

ngục  khấp  cả  mười  phương pháp  giới,  

đạt  đ ến  số   bất  khả  th u yết,  đồng  nhờ 

n ăn g lự c Phật-Đ à, n ăn g lự c Phật-Pháp,  

n ăn g  lự c  Bồ-Tát  và  n ăn g  lực  Thánh- 

H iền  mà  được  giải  th oát  tứ c  khắc  và 

đồng  đều,  bằng  cách   vĩn h   v iễn   đoạn 

tu yệt  cái  nghiệp  địa  ngục  trong  mườỉ 

phương, từ  nay sắp đỉ cho đ ến ngày giác 

ngộ, vĩn h  viễn  từ  b iệt tam  đồ ác đạo, bô 

th ân  hay thọ  th ân   đều  lu ôn  lu ôn  được 

gặp  chư  P hật,  trọn   v ẹn   tu ệ  giác  n ên  

than h   tịn h   tu yệt  đối,  dứng  m ãnh  tỉn h  

tiế n   m ột  cách   liên   tụ c  không  ngừng,  

tiến  tu  v iên  m ãn h ạn h  n guyện thập địa,  

bước  lên   Kim-cang  tâm   và  nhập  vào 

Chủng-trí  quả,  vận   dụng  th ần   lự c  của
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P h ật n ên  tự  tại th eo ý m uốn. 

•  

•  

•  

V

PHẦN  BÂM  HAI  :

u y  CHC  NGA c u i  

•  

•

Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  ch ú n g  cùng 

sám  h ối trong đạo  tràn g này,  hãy tăn g  

thêm  nứa lòn g ch í th àn h  của m ình, gieo 

xuống  đất  tấ t  cả  năm   bộ  phận  của  cơ 

th ể, khắp vỉ h ết th ảy ngạ quỉ th ần , ngạ 

quỉ và th ân  thuộc của họ th u ộc loài ngạ 

quỉ  trong mười  phương pháp  giới,  vận 

dụng n ăn g lực Bồ-đề  tâm , vì họ mà  quỉ 

y và đảnh lễ các đấng Đ ại từ  bi phụ của 

cả th ế  g ia n :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phâ•t

-  Nam-mô Sư-Tử Lực Phật, 

-  Nam-mô Tự-Tại-Vương Phật, 

-  Nam mô Vô-Lượng-Tịnh
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Phật, 

-  Nam-mô Đẳng-Định Phật, 

-  Nam-mô Bất-H oại Phật, 

-  Nam-mô Diệt-Cấu Phật, 

-  Nam-mô Bất-Thất-Phương-

T iện Phật,  

• 

•   7

-  Nam-mô Vô-Náo Phật, 

-  Nam-mô D iệu-Đ iện Phật, 

-  Nam-mô Tri-Chế-Trú Phật, 

-  Nam-mô Pháp-Sư-Vương

Phật, 

-  Nam-mô Đ ại-Thiên Phật, 

-  Nam-mô Thân-Ý Phật, 

-  Nam-mô Vô-Lượng Phật, 

-  Nam-mô Pháp-Lực Phật, 

-  Nam-mô Thế-Cúng-Dường

P hât,  

•   7

 Nam-mô Hoa-Quang Phật, 

 -
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-  Nam-mô Tam-Thế-Cúng

Phật, 

-  Nam-mô Ứng-Nhật-Tạng

Phật, 

-  Nam-mô Thiên-Cúng-Dường

Phật, 

-  Nam-mô Thương-Trí-Nhân

Phật, 

-  Nam-mô Chân-Kế phật, 

-  Nam-mô Tín-Cam-Lộ Phật, 

-  Nam-mô Kim-Cang Phật, 

-  Nam-mô Kiên-Cô Phật, 

-  Nam-mô Dược-Vương Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Dược-Thượng Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Địa-Tạng Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Vô-Bien-Thân Bồ-

Tát, 
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-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát. 

Lại nứa, đệ tử  ch ú n g con ch í th àn h  

qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tậ n   hư   không 

giới, n gu yện  x in  Tam-Bảo đem  n ăn g lực 

từ  bỉ mà đồng gia n h iếp  thọ, làm  cho h ết 

th ảy ngạ quỉ thần, h ết th ảy ngạ quỉ, và 

th ân   th u ộc  của  họ,  th u ộc  loài  ngạ  quỉ 

tron g tấ t cả mười phương đông tây nam 

bấc, đông nam  tây nam  đông bắc tây bắc 

và  trên   dưới,  tiêu   d iệt  toàn   th ể  tội 

chướng,  giải th oát toàn  th ể th ốn g khổ,  

th â n   tâm   m át  mẻ  mà  không  còn   n ón g 

bức, th ân  tâm  no đủ mà không còn  đói 

khát,  thấm   n h uần  pháp  v ị  cam   lộ  n ên  

khai  mở  con m ắt  tu ệ  giác,  tứ  đẩng lụ c 

độ  b iểu   h iện   thường  trực,  tứ   b iện   lụ c 

th ôn g  tự   tạ i  như  ý,  tá ch   rời  cản h   giới 

ngạ quỉ mà nhập vào cản h  giới N iết-bàn,  

đồng  đẩng  chư  P h ật  mà  đồng  th àn h
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C hánh-giác. 

PHẦN  BÂM  B A :

IẠV CHO l í c  SANH

Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  ch ú n g  cù n g 

sám  h ối trong đạo  tràn g này,  hãy tăn g 

thêm  sự vận  dụng tâm  chí,  gieo  xu ốn g 

đất tất cả năm  bộ p h ận  của cơ th ể, khắp 

vì h ết thảy súc sanh -  sanh ra bằng th ai,  

bằng  trứng,  bằng  th ấp   khí  hay  bằng 

b iến  h óa -  lớn hay nhỏ,  ở  tron g không,  

trên   đất  hay  dưới  nước,  cù n g với  th ân  

thuộc  của  chúng,  th u ộc  loài  súc  sanh 

khắp trong mười phương không gỉớỉ ỉà 

đông  tay  nam   bắc,  đông  nam   tây  nam  

đông bắc tây bắc và trên  dưới, vận  dụng 

n ăng lực của tâm  từ  bỉ, vì chúng mà quỉ 

y và đảnh lễ các đấng Đ ại từ  bi phụ của 

cả th ế  g ia n :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni
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Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Kiên-M inh

Phât,  

•  7

-  Nam-mô Lê-Đà-Bộ Phật, 

-  Nam-mô Tùy-Nhật Phật, 

-  Nam-mô Thanh-Tinh Phât, 

• 

♦ 

7

-  Nam-mô Minh-Lưc Phât, 

• 

•  7

-  Nam-mô Công đức tụ Phật, 

-  Nam-mô Cụ-Túc-Đức Phật, 

-  Nam-mô  Sư-Tử-Hành Phật, 

-  Nam-mô Cao-Xuất Phât, 

 Nam-mô Hoa-Thí Phật, 

 -

-  Nam-mô Châu-Minh Phât, 

-  Nam-mô Liên-Hoa Phật, 

-  Nam-mô Ái-Trí Phât, 

-  Nam-mô Bàn-Đà-Nghiêm

Phât,  

•  7

-  Nam-mô Bất-Hư-Hành Phật, 
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-  Nam-mô  Sanh-Pháp Phật, 

-  Nam mô Tướng-Minh Phật, 

-  Nam-mô Tư-Duy-Lạc Phật, 

-  Nam-mô Lạc-Giải-Thoát

Phật, 

-  Nam-mô Tri-Đạo-Lý Phật, 

-  Nam-mô Thường-Tinh-Tiến

Bồ  Tát, 

-  Nam-mô Bất-Hưu-Tức Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Địa-Tạng Bô-Tát, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Ẩm Bồ-

Tát. 

Lại nữa, đệ tử  ch ú n g con ch í th àn h  

qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tận   hư   không
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giới, n guyện xin  Tam-Bảo đem n ăn g lực 

từ  bi mà đồng gia n h iếp  thọ, làm  cho h ết 

th ảy tứ  sanh súc sanh và th â n  th u ộc của 

chứng,  thuộc  loài súc  sanh khắp  trong 

mười  phương  không  giới,  tiêu   d iệt  h ết 

th ảy  tộ i  chướng,  giải  th oát  h ết  th ảy 

th ốn g khổ, đồng bỏ ác đạo mà được đạo 

quả tu ệ giác, th ân  th ể và tâm  trí đều vui 

như   cái  vui  của  cỗi  T hiền  th ứ   ba,  tứ  

đẩng lụ c  độ  b iểu   h iện   thường  trực,  tứ  

b iện   lụ c  th ôn g  tự   tạ i  như   ý,  th oát  ly 

cảnh giới súc sanh mà chứ ng nhập cảnh 

giới  n iết  bàn,  lê n   Kim -cang  tâm   mà 

th àn h  C hánh-biến-giác. 

PHẨM  BÂM  BỐN  :

PHÁT NGUyỆN  CHC  CẲ LỊJC DẠC

• 

• 

•

C húng  con  xin   đem  côn g  đức  lạy 

P h ât cho chư th iên  chư  tiên  và tám  bô

•  

•  

loại lon g th ần  mà n gu yện  cho h ết thảy 

ch ú n g  sanh  khắp  trong  mười  phương 

không giới, thuộc tư  sanh lụ c đạo và tận
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cùng b iên   cương của  th ì  gian v ị  lai,  từ  

nay sắp đi cho đến ngày giác ngộ, k hông 

còn  để h ìn h  h ài này ch ịu  m ọi th ốn g khổ 

m ột cách  oan uổng và lầm  lỡ, bằng cách  

không còn tá i tạo mười th ứ  ác n gh iệp  và 

năm  th ứ  tội n gh ịch  để rồi phải quay lại 

tron g tam  đồ  ác  đạo.  N hờ côn g đức lạy 

P h ật hôm  nay mà ai nấy đều thự c h iện  

th ân  nghiệp th an h  tịn h  và khẩu n gh iệp  

th an h  tịn h  của B ồ-tát đại sĩ. v ề  ý n ghiệp  

th an h   tịn h   th ì  ai  nấy  đều  thực  h iện  

những tâm  lượng vĩ đại mà B ồ-tát đại sĩ 

đã c ó : Tâm như đai đỉa, vì m oc các th iên

• 

•  7 

• 

• 

c ă n ; tâm  như bể cả, vì tiếp  nh ận  và nắm  

giữ  chánh  pháp  vĩ  đại  của  trí  tu ệ  chư 

P h ật sản x u ấ t; tâm  n hư  núi Tu-di, vì làm  

cho  chúng  sanh  an  trú  tu ệ  giác  vô 

th ư ợ n g ; tâm  như n gọc ma nỉ, vì ỉọc sạch  

p h iền  não ; tâm  như  ngọc kim  cương, vì 

đã quyết định đối với vạn  h ữ u ; tâm  k iên  

cố, vì ma quân ngoại  đạo  h ết  cách  phá 

h o ạ i; tâm  như hoa sen , vì h ết th ảy vạn
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hữu không th ể  ỉàm   ô  nhiễm   ;  tâm  như  

hoa ưu đàm, vì n h iều  kiếp cũng khó mà 

được g ặ p ; tâm  như  m ặt trời quang đãng,  

vì đã dẹp h ết  mây mù ngu s ỉ ;  tâm  như  

không gian,  vì  kh ôn g  aỉ  lường nỗi.  Lại 

n guyện  h ết  thảy  ch ú n g  sanh  tron g  tứ  

sanh lụ c đạo, từ  nay sắp đi, vận  dụng sự 

tư   duy  của  tâm   thứ c  mà  tạo  n ên   sự 

ch án h  tú i và lý  giải  có  tín h   ch ất  quyết 

định, bằng cách  loại bỏ m ọi th ứ  lý ỉuận 

vô bổ mà thường suy n gh ĩ về những lời 

trìn h  bày chánh pháp  ;  có gì cho cả mà 

không một  chút tiế c  lẫn, tâm  niệm  này 

n ối  tiếp   với  tâm   niệm   khác  tron g  đức 

tán h  dũng m ãnh chứ  k hông ôm giữ tâm  

lý khiếp nhược, côn g đức tạo ra th ì h iến  

cho  toàn   th ể,  không  quay lạ i  đưởng tà 

mà  chỉ  chuyên  tâm   vào  hướng  đi  duy 

nhất,  thấy  việc  th iện   như   ảo  th u ật  và 

coi  v iệc  ác  như  chiêm   bao,  th oát  khỏi 

sanh tử  và vượt  qua tam   giới m ột  cách 

m au  chóng,  quán  sát  m ột  cách   m inh
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bạch  chánh  pháp  tu y ệt  sâu  và  tu yệt 

diệu.  Lại  nguyện  cho  h ết  th ảy  lụ c  đạo 

chúng sanh ai nấy đều được cứng dường 

Phật-Đ à và đồ cúng dường đầy đủ tấ t cả,  

ai nấy đều được cúng dường Phật-Pháp 

và đồ  cúng dường đầy đủ tấ t cả,  aỉ nấy 

đều được cúng dường Bồ-Tát và đồ cúng 

dường  đầy  đủ  tấ t  cả,  ai  nấy  đều  được 

cúng  dường  Thánh-H iền  và  đồ  cứng 

dường  đầy  đủ  tất  cả.  Lại  n guyện  cho 

nhữ ng kẻ sau này ai có ch í n gu yên  khác 

với th ệ nguyện của ch ú n g con ngày nay,  

cúng b iết  nhập  cả  vào  trong bể  cả  đại 

nguyện,  hoàn th ản h  m ọi  thứ  côn g đức 

và giác tu ệ. N ói tóm , n guyện cho tấ t cả 

và  h ết  thảy nhờ th ầ n  lực  của P h ật  mà 

tự  tạ i từy ý, đồng đẳng Như-Lai mà đồng 

th àn h  C hánh-gỉác. 

PHẦN  BÂM  LĂM  :

rH L y Ể N   CÁC TƯ D u y  DẠC  LÝ VC 

THƯ ỦNe
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Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  chứng  cùng 

sám   h ế ỉ  trong  đạo  tràn g  này,  đâ  được 

cùng  nhau  lạy  P h ật  sám   h ối  và  phát 

n guyên cho lục đạo ch ú n g sanh rồi, bây 

giờ,  m ột  lần   nứa,  p h ải  tỉn h   ngộ  sự  vô 

thường  của  cuộc  đời.  Từ  quá  khứ   đến 

h iện  tại, từ  h iện  tạ i đ ến  vị lai,  tộ i cũng 

n hư   phước,  được  p h át  sanh  là  vì  sự 

tương quan nh ân  quả. Hầy th àn h  khẩn 

mà  nhớ  nằm   lòng,  đừng  cho  tư   tưởng 

quên m ất  v iệc  ấy.  Do  đố  mà  đại  chúng 

đã  th ấy  thường  nói,  ản h   hưởng  nhân 

quả  là  lu ôn   lu ôn   tự   đ ến  m ột  cách   ăn 

khớp  với  nhau,  không  sao  th oát  khỏi,  

nguyên lý th iện  ác th ậ t không sai chạy.  

N guyện  x in   dại  ch ú n g  tỉn h   ngộ  vô 

thường, cần m ẫn mà tu  tập th iện  nghiệp 

để  tự   giúp  bản  th ân .  Đ ừng  th eo  tán h  

b iến g nhác mà không nỗ lực. Trí giả mà 

thường  than,  có  hưởng  dục  lạc  đủ  cả 

năm  th ứ  và  qua  n gàn  vạn năm  đỉ  nữa,  

chung cục vẫn không th oát khỏi th ốn g
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khổ  trong ba  ác  đạo,  huống  ch ỉ  chúng 

ta  tu y nói trăm  năm  mà mấy ai được m ột 

nửa.  Trong  cái  th ì  gian   ngắn  ngủi  đó,  

đâu dược tự  dung th ứ  cho m ình đẳng đải 

?  Cuôc  đời  ch ỉ  là  ảo  th u ât  mê  hoăc,  

• 

• 

•  7 

chung quỉ b iến  m ất tấ t cả. Có sẽ h ết, cao 

sẽ rơi, hợp phải tan, sốn g phải ch ết. Cha 

mẹ  anh  em,  vợ  con  th ân   thuộc,  tìn h  

thương th ấu  triệt xương tủy, ch ết cũng 

h ết  cách  thay  nhau.  Chức  cao  lương 

hậu, giàu có sang cả, tiề n  n h iều  của lắm,  

cũng  không  phải  là   những  yếu   tố   kéo 

dài  được  m ạng  sốn g  con  người.  Cứng 

không  phải  đem  lời  n ói  hay  vật  thự c 

khẩn cầu mà th oát ch ết.  Sự đối đầu vô 

h ìn h  th ì còn  ai lưu giữ cho được ? Trong 

kình đã nối,  ch ết n gh ĩa là h ế t :  Khí ỉực 

tu yệt  h ết,  tâm   thức  th oát  đi,  h ìn h   hài 

tan  tác, người cũng như vật, th ốn g nhất 

với nhau   ờ  chỗ  không  có  sự phát  sanh 

nào  mà  không  đỉ  đ ến   sự  k ết  liễu .  Khỉ 

ch ết  th ật  khổ.  Thân  quyến  gào  khóc, 
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trong  khỉ  kẻ  ch ết  bàng  hoàng,  không 

b iết nương vào đâu và đi về chỗ nào. Cơ 

th ể  tàn   lạnh,  khí  lực  sắp  h ết,  chính 

trong lú c  này  lại  th ấy  bao  n h iêu   cảnh 

tượng quả báo của hàn h  vỉ th iện  ác mà 

m ình đã làm, nhất tề  h iện  ra la liệ t trước 

m ắt. Rồi ai ỉàm  điều th iện  th ì th ấy được 

th iện  th ần  hộ vệ, ai làm  đ iều ác th ì thấy 

bị  ngục  tốt  đuổi  bắt.  N gục  tốt  vốn   tàn  

bạo, không bao giờ có sự dung thứ. N ên 

cha  mẹ  h iền   hay  con  cháu  h iếu   cũng 

không th ể  cứu  nhau.  Y êu  thương như 

tìn h   vợ  chồng,  cúng  ch ỉ  n h ìn   nhau  đi 

đến  cái  ch ết.  Đao  gió  cắt  m ình,  khổ 

không th ể tả. Kẻ ch ết lức đó can đảm rá 

rời, còn lại là vô số  th ốn g khổ cừng lúc 

tập hợp, n ên  tâm  thức kỉnh hoàng, như  

cuồng  như  say.  Bấy  giờ  có  quyết  chí 

m uốn phát  m ột  tâm   niệm   làn h   để  làm  

m ột  tơ tốc  phước,  th ì  cũng  ch ỉ  ân   hận 

trong  lòng,  chứ  làm   sao  mà  ỉàm   được 

nữa ? N ỗi khổ ấy của người ch ết th ật h ết
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kẻ thay th ế. N iết-B àn Kỉnh có nói, người 

sắp  ch ết là  trong chỗ  nguy hiểm  mà  đi 

không lương thực,  đi xa vời vợi,  đi một 

m ình, đi m ãi cả ngày liền  đêm  mà không 

th ấy  giới  hạn,  đi  tron g  bóng  tối  thăm  

thẳm  mà không có  m ột  chút  ánh sáng,  

đỉ vào  cái chỗ  mà vào  th ì không aỉ cản 

nổi, nhưng vào đ ến rồi th ì lại không th ể 

th oát ra.  Sống mà không làm  phước th ì 

ch ết sẽ đi vào chỗ khổ, tìn h  trạn g thảm  

khốc th ật h ết cách cứu chữa, chứ không 

phải chỉ mô  tả cảnh dữ cho người kỉnh 

sợ đâu. 

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chứng  cùng 

sám  hối trong đạo tràn g này, phải thấm  

th ìa cái v iệc sanh tử  quả báo như  những 

ch iếc vòng m óc lại với nhau, tương quan 

bất tận. Và trong cảnh giới ấy m ột m ình 

m ình đi, không ai th ấy được, không th ể 

tìm  ra, h ết cách gửi gắm. Vậy th i ai nấy 

phải tự  nỗ lực, nhẫn khổ chịu nhọc, cần 

cù mà tu  tập tứ  đẳng lụ c độ  để làm  vật
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dụng  khỉ  đỉ  m ột  m ình  trong  các  nẻo 

đường sin h  tử. Đ ừng ỷ  khỏe m ạnh mà tự  

yên   trí.  P h ải  khuynh  tậ n   ch í  thành,  

đồng  nhau  m ột  n ỗi  th ốn g  th iết,  gieo 

xuống đất tất cả năm  bộ phận của cơ th ể 

mà qui y và đảnh lễ  các  đấng Đ ại từ  bỉ 

phụ của cả th ế  gian :

-  Nam-mô Di-Lăc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phât,  

•  7

-  Nam-mô Đa-Văn-Hải Phật, 

-  Nam-mô Trì-Hoa Phật, 

-  Nam-mô Bất-Tùy-Thê Phật, 

-  Nam-mô Hỷ-Chúng Phật, 

-  Nam-mô Khổng-Tước-Âm

P hât

•

-  Nam-mô Bất-Thoái-M ột

Phật, 

-  Nam-mô Đoạn-Hữu-Ái-Cấu
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Phật, 

-  Nam-mô Oai-Nghi-Tế Phật, 

-  Nam-mô Vô-Động Phật, 

-  Nam-mô Chư-Thiên Lưu-BỐ

Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Bộ Phật, 

-  Nam-mô Hoa-Thủ Phật, 

-  Nam-mô Oai-Đức Phật, 

-  Nam-mò Phá-Oán-Tặc Phật, 

-  Nam-mô Phú-Đa-Văn Phật, 

-  Nam-mô Diệu-Quốc Phật, 

-  Nam-mô Hoa-Minh Phật, 

-  Nam-mô  Sư-Tử-Trí Phạt, 

-  Nam-mô Nguyệt-Xuất Phật, 

-  Nam-mô Diệt-Ám  Phật, 

-  Nam-mô  Sư-Tử Du-Hy Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô  Sư-Tử-Phấn-Tấn Bồ
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Tát, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát. 

Lại nữa, đệ tử  ch ú n g con chi th àn h  

qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tận   hư   không 

giới, n guyện xin  Tam-Bảo đem  n ăn g lực 

từ   bỉ  mà  đồng  gia  n h iếp   thọ,  làm   cho 

những  ngườỉ  cù n g  sám   h ối  tron g  đạo 

tràn g này,  từ   nay  sắp  đi  cho  đ ến  ngày 

giác  ngộ,  ác  n hân khổ  quả  th ì  triệ t  hạ 

tất cả, p h iền  não oán k ết th ì rốt ráo ỉọc 

sạch,  pháp  hội  củ a  P h ật  th ì  thường 

đươc  th ân   dư,  làm   h an h  bồ  tá t  n ên   tự

• 

• 7 

• 

• 

tại  thọ  sanh,  tứ   đẳng  lụ c  độ  th ì  thực 

h ành  đúng  lời  P h ật  dạy,  tứ   b iện   lụ c 

th ôn g th ì không th ứ  nào không h oàn  bi,  

trăm   ngàn  tam  m uội  m ôn  ứ ng  th eo  ý 

nghĩ  mà  b iểu   h iện ,  vô  số   tổn g  tri  m ôn
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không th ứ  nào mà k hông th ể nhập, sớm 

bước lê n  đạo tràn g mà hoàn th àn h  đỉa 

vị C hánh-biến-giác. 

PHẦN  BÂM  SÁU  :

I Ạ y  CHC  NHỮNG  NGƯỦI  m é  

NHCC  PHỊJ  e iú p

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám   h ối  trong  đạo  tràn g  này,  phải 

khuynh tận  ch í thành, vận dụng từ  tâm ,  

tu yệt  h ết  ý  niệm   phân  ch ia  kẻ  th ân  

người  thù,  khắp  vì  h ết  th ảy  nhứ ng 

người  làm   sốn g ra  chúi,  ch ịu   khó  ch ịu  

nhọc để tá n  đồng v iệc th iện  củ a người,  

giúp công giúp sức để tán  trự v iệc phước 

kẻ khác, vì th ân  quyến và nhữ ng kẻ liên  

hệ  của  họ,  vì  nhữ ng  người  bị  tai  ách 

khốn khổ, bi gian giữ tù  đày và bi đủ thứ  

h ìn h   phạt  ngay  tron g  lao  ngục  trần 

gian, thương họ  ở  đ ờ i tuy làm  người mà 

vui  ít  khổ  n h iều ,  gôn g  cùm   x iền g  xích
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chưa hề rời khỏi th â n  họ là bởi đời này 

làm  ác, bởi đời trước còn  lại, n h ất là bởi 

không th ể m inh oan n ên  đáng khỏi vẫn 

không khỏi,  đến  n ỗi  ch ết  mà  không  ai 

cứu,  tấ t  cả  nhứ ng  người  như  vậy,  và 

những kẻ  liên  h ệ,  ch ú n g con ngày nay 

vận dụng từ  tâm , khắp v ì họ mà qui y và 

đảnh lễ  các  đấng Đ ại  từ  bỉ phụ  của  cả 

th ế  g ia n :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni 

P hât,  

•  7

-  Nam-mô Thứ-Đệ-Hành Phật, 

-  Nam-mô Phước-Đức-Đăng 

P hât, 

•  

7

-  Nam-mô Âm-Thanh-Trị Phật, 

-  Nam-mô Kiều-Đàm Phật, 

-  Nam-mô Thế-Lực Phật, 

-  Nam-mô Thân-Tâm-Trú
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Phật, 

-  Nam-mô Thiện-N guyệt P hật, 

-  Nam-mô Giác-Ý-Hoa Phật, 

-  Nam-mô Thượng-Cát Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Oai-Đức

Phật, 

-  Nam-mô Trí-Lực-Đức P hật, 

-  Nam-mô Thiện-Đ ảng Phật, 

-  Nam-mô Kiên-Hành Phật, 

-  Nam-mô Thiên-Ảm Phật, 

-  Nam-mô An-Lạc Phật, 

-  Nam-mô N hật-D iện P hật, 

-  Nam-mô Lạc-Giải-Thoát

P hật, 

-  Nam-mô Giới-Minh Phật, 

-  Nam-mô Trú-Giới Phật, 

-  Nam-mô Vô-Cấu Phật, 

-  Nam-mô Sư-Tử-Phan Bồ-Tát, 
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-  Nam-mô  Sư-Tử-Tác Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Vô-Bièn-Thân Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát. 

Lại nứa, đệ tử  ch ú n g con  ch í th àn h  

qui y  và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tận   hư  không 

giới, n guyên xin  Tam-Bảo đem  n ản g lực 

từ  bỉ mà đồng gia cứu hộ, làm  cho những 

người  khó  nhọc  tù y  hỷ,  và  th ân   thuộc 

của họ, từ  nay sắp đỉ cho đến ngày giác 

ngộ, d iệt sạch  h ết th ảy tộ i chướng, giải 

th oát  h ết  th ảy th ốn g khổ,  sự sốn g kéo 

dài và th ân  tâm  an lạc, vĩn h  v iễn  không 

còn  m ọi th ứ  tai n ạn  bức não, phát tâm  

Đ ạỉ-thừa mà tu  h ạn h  B ồ-tát, tứ  đẳng và 

lu c đô hoàn bi tấ t cả, bỏ cái khổ sanh tử  

• 

• 

• 

”  

mà  được  cái  vui  N iết-bàn.  Lại  nguyện 

cho những người bị h ìn h  phạt, tù  đày và 

giam   giữ m ột  cách  khốn khổ  oan khốc
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tron g tấ t  cả lao n gục trần  gian,  nhữ ng 

người v ì b ịn h  tậ t m à m ất h ết tự  do, cùng 

với h ết th ảy th ân  th u ộc liên  h ệ, nhờ oai 

lực  của  côn g đức  lạy P h ật  cho  họ  hôm  

nay  mà  họ  được  g ỉảỉ  th oát  h ết  th ảy 

th ốn g khổ, cái n h ân  oán đối là  ác n gh iệp  

cứng rốt  ráo  tiêu   tan,  ra  khỏi  cửa  ngỗ 

lao  ngục  mà  bước  vào  cửa  ngỗ  th iện  

pháp, sự sốn g đá vô cù n g mà trí lực cũ n g 

vô tận,  th ân  tâm  vĩn h  v iễn  vui như  cái 

vui của cỗi T hiền th ứ  ba, nhớ cái khổ lao 

ngục mà tưởng niệm  ơn P hật, bỏ ác làm  

làn h  mà p h át tâm  Đ ại-thừa tất cả, thự c 

h ành  B ồ-tát  h ạnh  cho  đến  Kim -cang 

tâm , trở lạ i cứu độ h ết th ảy ch ú n g sanh,  

cù n g nhau bước lê n  địa vi C hánh-biến- 

giác đầy nhứ ng th ần  lự c tự  tại. 

PHẦN  BÂM  B Ả Y:

PHẢT N eu y Ê N   HOI  HI/ỚNG

Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  ch ú n g  cù n g 

sám   h ối  trong  đạo  tràn g  này,  đá  được
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p hát tâm  làm  nhữ ng v iệc đáng làm  rồi,  

bây  giờ n ên  đem  côn g  đức  đó  mà  phát 

nguyện h ồi hướng. Tại sao phải làm  như 

vậy  ?  Vì  lẽ  chứng  sanh  mà  không  giải 

th oát được là giai do say mê quả báo mà 

không th ể xả b ỏế N ếu làm  được m ột chút 

phước  đức  hay  tu   được  m ột  mảy  th iện  

hạn h   cứng b iết  đem   ra  mà  h ồi  hướng,  

th ì th ế  là đối với quả báo không còn  ham  

hố. N hư vậy là giải th oát, siêu  n h iên  tự  

tại.  Do  đó,  tron g  K ỉnh  ca  tụ n g  sự  hồi 

hướng  là  ích   lợi  vĩ  đại.  N gày  nay,  đại 

chứng cần phải phát n gu yện  h ồi hướng,  

thêm   nữa,  phải  khuyến  khích  tấ t  cả 

đừng ham quả báo. Đ ể làm  v iệc đó, trước 

tỉên , chúng ta hãy cù n g n hau vận  dụng 

chí thành, gieo xu ốn g đất tấ t cả năm  bộ 

phận của cơ th ể mà qui y và đảnh lễ các 

đấng Đ ại từ  bi phụ của cả th ế  gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni
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Phật, 

-  Nam-mô Kiên-Xuất Phật, 

-  Nam-mô An-Xà-Na Phật, 

-  Nam-mô Tăng-ích Phật, 

-  Nam-mô Hương-Minh Phật, 

-  Nam-mô Vi-Lam-Minh Phật, 

-  Nam-mô Niệm-Vương Phật, 

-  Nam-mô M ật-Bát Phật, 

-  Nam-mô Vô-Ngại-Tướng

Phật, 

-  Nam-mô Tín-Giới Phật, 

-  Nam-mô Chí-Diệu-Đạo Phật, 

-  Nam-mô Lạc-Thật Phật, 

-  Nam-mô M inh-Pháp Phật, 

-  Nam-mô Cụ-Oai-Đức Phật, 

-  Nam-mô Chí-Tịch-Diệt Phật, 

-  Nam-mô Thượng-Từ Phật, 

-  Nam-mô Đai-Từ Phât

• 

•
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-  Nam-mô Cam-Lô-Vương

Phật, 

-  Nam-mô Di-Lâu-Minh Phật, 

-  Nam-mô Thánh-Tán Phật, 

-  Nam-mô Quảng-Chiếu Phật, 

-  Nam-mô Văn-Thù  Sư-Lợi Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Phổ-H iền Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát. 

Lại nứa, đệ tử  ch ú n g con ch í th àn h  

qụỉ y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả mười phương cùng tận  hư  không giới,  

nguyện xỉn  Tam-Bảo đem  n ăn g )ực từ  bi 

mà đồng gia cứu hộ, làm  cho đại ch ú n g 

cùng sám  h ối trong đạo tràn g này v iên  

m án  h ết  thảy  h ạnh  n guyện  siêu   việt. 
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Tất cả đại chúng cừng sám  h ối tron g đạo 

tràn g này,  từ  nay  sắp  đi  cho  đ ến  ngày 

giác  ngộ,  làm   han h   B ồ-tát  th ề  đừng 

th oái lui,  độ người trưởc làm  P h ật sau.  

N ếu aỉ chưa đắc đạo, trung gian còn  m ắc 

sanh  tử,  th ì  nhờ  n ăn g  lực  của  th ệ 

nguyện này mà làm  cho  người  ấy sanh 

ra   ở   đâu,  th ân   khẩu  ý  n ghiệp  cứng 

thường  tự  thanh  tịn h ,  thường  phát 

nhứng tâm  rộng lớn vượt bực, như  tâm  

ôn  nhu,  tâm   từ   hòa,  tâm   dứng  m ãnh,  

tâm   không  phóng  túng,  tâm   tịch   d iệt,  

tâm   chân  th ật,  tâm   thu ần   túy,  tâm  

phóng xả, tâm  siêu  v iệt vĩ đại, tâm  từ  bỉ 

v ĩ đại, tâm  bất động, tâm  hoan hỷ,  tâm  

cứu  độ  người  trước,  tâm   hộ  vệ  tấ t  cả,  

tâm  hộ  vệ  tu ệ  giác  Bồ-đề,  tâm   nguyện 

đồng  đẳng  với  P hật.  P hát  những  tâm  

rộng lớn vượt bực như  vậy rồi,  chuyên 

chú mà cầu trí đa văn, mà tu  định ly dục,  

để lợi ích  an ỉạc tất cả và h ết thảy, ỉàm  

cho ai nấy không bỏ m ất th ệ n guyện Bồ-
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đề  mà  cùng  nhau  h oàn   th àn h   đỉa  vị 

Chánh-giác vô thượng. 

Sau  đây  là  cách   thức  thay  th ế  tấ t 

cả  mà  phát  n gu yện   h ồi  hướng.  Đ ại 

chúng cùng sám  h ối tron g đạo tràn g háy 

cùng  nhau  quì  xuống,  chấp  tay,  tâm  

nghĩ, m iệng nói, th eo lời của tô i mà tác 

b a• c h :

Mười phương pháp giới 

Chư thiên chư tiên, 

Có được bao n h iêu  

Công đức th iện  ngh iệp , 

Nay tô i thay th ế  

P hát n guyện h ồi hướng, 

N guyên đồng qui về 

Bồ đề vô thượng. 

Mười phương pháp giới 

Tất cả lon g thần, 

Có được bao n h iêu  

T hiện n ghiệp vượt bực, 

Nay tô i thay th ế
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P h át n guyện h ồi hướng,  

N guyện đồng qui về 

N hất thừ a vô thượng. 

Mười phương pháp giới 

Vua chúa lo ài người, 

Tu được bao n h iêu  

Bồ đề th iện  hạnh, 

Nay tô i thay th ế, 

P h át n guyện h ồi hướng,  

N guyên đồng qui về 

Tuệ giác vô thượng. 

Mười phương pháp gỉớỉ 

Lục đạo chúng sanh 

Có được bao n h iêu  

T hiện n ghiệp kém  cỏi,  

Nay tô i thay th ế  

P h át n guyện h ồi hướng,  

N guyện đồng qui về 

Tuệ giác vô thượng. 

Mười phương pháp giới 

P h ật tử  xuất gia, 
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Các vị Tỳ-kheo 

Được P hật tru yền  giới,  

Bốn quả sa m ôn 

Vô trưởc giải thoát, 

Và cả những vị 

Cầu đạo duyên giác, 

H oăc ẩn hoăc h iên  

• 

• 

•

Hóa độ chúng sanh, 

M inh bach th ấu  triêt 

• 

• 

N guyên lý nh ân  duyên,  

N hững vị như vậy 

Tôi thay tất cả, 

P h át nguyện h ồi hướng 

Qui về P hật đạo. 

Mười phương pháp giới 

L iêt vi bồ tát, 

• 

• 

7 

N hững người đọc tụ n g 

Thọ trì kỉnh pháp, 

N hững người nhập định 

Hay là xuất định, 

N hững người khuyến hóa 

Thực hành th iện  nghiệp, 
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Tổng quát mà nói, 

Tất cả côn g đức 

Và các th iện  n ghiệp  

Của cả tam  thừa, 

N ay tôi thay th ế  

Hồi hướng chứng sanh,  

N guyên đồng qui về 

Bồ đề vô thượng. 

Ở trên  loài trời 

Hay trong loài người,  

Hoặc các th iện  pháp 

Của các Thánh giả, 

Nay tô i khuyên th ỉn h  

H ồi hướng ch ú n g sanh,  

N guyện đồng qui về 

Tuệ giác vô thượng. 

Công đức phát tâm ,  

Công đức sám  h ối, 

Hoặc tự  làm  lấy, 

Hoặc khuyên người làm,  

Mà có phước đức
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Dẫu m ột tơ tóc, 

Cũng đem  h ồi hướng 

H iến cho tấ t cả, 

N guyện rầng ch ú n g sanh 

Chưa được ỉàm Phật, 

Thì quyết không bô 

Thệ nguyên bồ đề :

Tất cả chúng sanh 

Thành P hật h ết thảy, 

N hiên hậu chúng con 

Mới lê n  ngôi P hật. 

Ngưỡng n guyện chư  Phật, 

Đ ại địa bồ tát, 

Các vị th án h  giả 

Vô lậu  giải th oát, 

Từ bi n h iếp  thọ 

Tất cả chúng con 

Trong đời h iện  tại 

Cứng như đời sau. 

Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  chúng  cùng 

sám  h ối tron g đạo tràn g này,  hãy cùng
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nhau khuynh tận  ch í thành, gieo xuống 

đất  tấ t  cả  năm   bộ  phận  của  cơ  th ể,  

phụng vi quốc chứa mà phát n guyện hồi 

hướng, phụng vì cha m ẹ bà con mà phát 

nguyện hồi hướng,  phụng vì sư trưởng 

đồng  học  mà  phát  n guyện  h ồi  hướng,  

phụng vì  th í  chủ  và  th iện   hữu  ác  hữu 

mà  phát  nguyện  h ồi  hướng,  ph ụ ng  vì 

bốn vị  th iên   vương  hộ  vệ  th ế   gian  mà 

phát nguyện hối hướng, phụng vì mườỉ 

phương ma vương mà phát n gu yện  hồi 

hướng, phụng v ì liệ t v ị th iện  th ần  th ôn g 

m inh  chính  trực,  ở   trên   trời,  dưới  đất 

hay trong không gian, hộ vệ người h iền  

trừng trị kẻ  ác, hộ vệ  nhứng người thọ 

trì kỉnh chú, phụng vi lon g th ần  tám  bộ 

mà  phát  nguyện  h ồi  hướng,  p h ụng  vì 

h ết thảy th ần  lỉn h  hoặc ẩn hoặc h iện  mà 

phát nguyện hồi hướng, phụng vì mưởỉ 

phương pháp giới tấ t cả và h ết th ảy m ọỉ 

loài  chúng  sanh  mà  phát  n guyên  h ồi 

hướng.  N guyện  xỉn   mườỉ  phương  chư
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th iên  chư  tiên ,  tám  bộ  ỉon g thần,  cùng 

với h ết th ảy ch ú n g sanh,  từ  nay sắp  đỉ 

cho  đến  ngày  giác  ngộ,  lu ôn   ỉu ôn   th ể 

nghiệm  b ản   th ể  “vô  tướng”  mà  không 

còn  say đắm quả báo th ế  gian. 
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HoOm nay, tdt ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, hay ting
1ong chi thanh, gieo xuéng dat tit ca
nim bé phén cia co thé, phung vi cung
mudi phuong, khdp phdp giéi, tat ca
chiia t8Tu-la, Tu-la va nhing ké than
thuéc cda hg, phung vi cang mudi
phuong, khdp phap gidi, hét thay Thién-
Than théng minh chédnh truc, & trén
troi, dudi dat hay trong khéng gian,
gitip ngudi lanh tri ké da, ho vé kinh
chu va ngudi tho tri kinh chd, phung vi
chia t€ t4m b6 loai va t4m b¢ loai, rong
ra cho dén trong hay ngoai, gan hay xa,
cung mudi phuong va khdp phép gidi,
hét thay nhing vi c6 than théng va oai
didc tuong tu, hét thay chia t€ tdm bo
loai, tdm b6 loai va than thu¢c cia ho
khip ca trong mudi phuong, cung trong
phdp gi6i, dai ching déu phung vi ma
qui y va danh 1é cdc dang Pai ti bi phu
cua ca thé gian :
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Mé dau van dung phuong phdp sdm
héi cia “dao trang tu bi”, ching con
nhét tam dem t4nh mang ma qui y va
danh 1€ chu Phat trong qud-kh, hién-
tai va vi-lai :

- Nam-mé Qua-Khi Ti-Ba-Thi
Phat,
- Nam-mé Thi-Khi Phat,
- Nam-mé Ti-Xa-Phu Phat,
- Nam-mé Cau-Luu-Tén Phat,
- Nam-mé Cau-Na-Ham Mau
Ni Phat,
- Nam-mé Ca-Diép Phat,
- Nam-mé Bén-Su Thich-Ca
Mau-Ni Phat.
- Nam-mé Puong-Lai Di-Lic
Toén Phat.

PHAN MUGI BAY :
LAY CHO THIEN THAN
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- Nam-mé Oai-Dic Tich-Diét
Phat,

- Nam-mé6 Tho-Tuéng Phit,

- Nam-moé Pa-Thién Phat,

- Nam-mé Tu-Diém-Ma Phit,

— Nam-mé Thién-Oai Phat,

- Nam-mé Bao-Chiing Phat,

- Nam-mé Bao-Bo Phat,

- Nam-mé Su-Td-Phan Phat,

- Nam-mé Cyc-Cao-Hanh
Phat,

- Nam-mé Nhan-Vuong Phat,

- Nam-mé Thién-Y Phat,

- Nam-mé Thé-Minh Phat,

- Nam-mé Bao-Oai-Dic Phat,

- Nam-mé Pic-Thita Phat,

- Nam-mé Giac-Tudéng Phat,

- Nam-mé Hy-Trang-Nghiém
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trang, va nghi ring thi gio khéng ding
lai nén thoang cai la gia yéu binh tat.
Huéng chi con bi duyén sy 16i kéo thi co
héi t6i thugng nay khé mong hoan
thanh hay gép lai. Vi vay, dai ching hay
né luc theo cong khéa dé tu 1gi va 1gi
ngudi. Hay siéu quin bat tuc, ding dé
héi han vé sau. Am thanh chanh phéap
ludt qua thinh giac la hiéu ning vang
lai mién man ddi ki€p, nhit niém thi¢n
phép ciing vinh vién giip ich ban than.
Hé duy nhit dudng huéng va duy nhat
y chi thi khéng c6 thé nguyén nao
khong thuc hién. Pai ching hiy cung
nhau khuynh tan chan thanh, gieo
xuéng d4t t4t ci nam bo phan cia cd thé
ma qui y va danh 1€ cdc ddng Pai tu bi
phu cida ca thé gian :

- Nam-mé Di-Lac Phét,
- Nam-moé6 Thich-Ca Mau-Ni
Phat,
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PHAN MUG! BA :
TONG DHAT BPAI NGUYEN

Hom nay, tat ca dai ching cung
sam hdi trong dao trang nay, lai nén
dem cong duc sam héi va phat tam ma
cau nguyén cho chia té chu thién, chu
thién va nhing ké lién hé, cau nguyén
cho chia té chu tién, chu tién va nhing
ké lién hé, ciu nguyén cho chiia té thién
than, thién than va nhing ké lién he,
cau nguyén cho chia té thién than,
thién than va nhdng ké lién hé, cau
nguyén cho chia té€ chu than, chu than
va nhing ké lién hé, cau nguyén cho
chua té tu la, tu la va nhiing ké lién hé,
cau nguyén cho chiia té loai ngudi, loai
ngudi va nhing ké lién hé, cau nguyén
cho céc vi xudt gia va nhitng ké lién he,
cau nguyén cho chia té dia nguc va
nhing ké lién hé, cau nguyén cho hét
thay ching sanh trong dia nguc, nga
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Phat,
- Nam-mé6 Huong-T€& Phat,
- Nam-mo6 Huong-Tugng Phit,
- Nam-m6 Chiing-Diém Phat,
- Nam-mé Tu-Tuéng Phat,
- Nam-mé Diéu-Huong Phit,
- Nam-mé Kién-Khai Phat,
-Nam-mé Oai-Dic-Manh Phat,
— Nam-mé Chau-Khai Phat,
- Nam-mé Nhan-Hién Phat,
- Nam-mé Vé-Bién-Than Bo-

Tat,
- Nam-mé Quan-Thé&-Am Bb-
Tat.

Lai niia, d¢ ti ching con chi thanh
quyy va danh 18 hét thay Tam-Bao khip
cad mudi phuong, cung tan hu khong
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lyc cong duc vé lugng vo tan, ning luc
than théng ty tai, ning Iuc che ché ciu
ho ching sanh, niing luc an di ching
sanh, ning lyc diét sach phién ndo chu
thién chu tién, nidng luc nhi€p héa hét
thay thién than, ning luc cdu vét ching
sanh dia nguc, ning luc citu d6 hét thay
nga qui, ning lyc gidi thoat tat ca sic
sanh, dem tit ca ning lyc nhu vay ma
lam cho tit ca va hét thay mei loai
chiing sanh déu dugc nhu nguyén.

D¢ ti ching con hém nay lai cau
nguyén nhd ning luc dao trang tu bi,
ning luc qui y Tam-bao, ning luc diét
tri nghi hodc phéat sanh tin tam, ning
Iyc sdm héi t6i 16i phat B6-dé-tam, ning
luc giai tda odn két, ning luc ty mirng
cho minh, ning lyc phdn khdgi chan
thanh, ning luc phat nguyén héi huéng
tdt ca thién sy cho chiing sanh, nguyén
nhd nhing ning luc nhu vay ma lam
cho tit ca va hét thay moi loai chiing
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- Nam-mé Bao-Thién Phat,

- Nam-mé Chéau-Tang Phat,

- Nam-mé Dic-Luu-Bé Phat,

- Nam-mé Tri-Vuong Phat,

- Nam-mé Vo-Phuge Phat,

- Nam-mé Kién-Phap Phit,

- Nam-mé Thién-Diic Phat,

~Nam-mé Vé-Bién-Than Bo-
Tat,

- Nam-mé Quén-Thé&-Am Bb-
Tat.

Lai nia, dé ti¥ chiing con chi thanh

quy y va danh 1€ hét thay Tam-Bao khip

ca muéi phuong, cung tan hu khong

gidi, nguyén xin Tam-Bio dem niing lyc

tit bi ma déng gia nhiép tho, lam cho hét

thay chia té Long chiing, Long chiing

va than thuéc cia ho, dugc ting thém
4nh sdng va sic than van dung sy ly giai
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qui, stic sanh va nhing ké lién hé, cau
nguyén cho hét thay moi loai chiing
sanh hoic 16n hoic nhé, trong toan thé
khong gian va thi gian, dic biét 1a cau
nguyén cho nhiing ai sau nay ¢6 nhing
chi nguyén va tam nguyén khdc biét,
déu biét nhap ca vao trong bé ca dai
nguyén ma ching con dang téng phat
day, dé mong ai ndy d8u hoan bi ca hai
mit phudce tri - nhu vay, hodc trong
pham vi tam gidi, hodc ngoai pham vi
tam giéi, hét thay chiing sanh vo cung
trong thi gian va vé tan trong khéng
gian, hé thudc vé loai “danh sic”, nghia
1a sy hoa hgp tam Iy vat Iy, ¢6 gidc tanh,
thi ngay nay chiing con nguéc 1én ma
cau nguyén cho tat ca va hét thay, duge
hét thay Chu Phat, Dai-Dia Bo-T4at va
Liét Vi Thanh-Hién trong mudi phuong
cung tan hu khong gidi, dong dem ning
lue dai ti bi, niang lyc ban thé nguyén,
ning Iuc tué gidc vo lugng vo tan, ning
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Phat,

- Nam-mé Diéu-Tri Phat,

- Nam-mé Phan-Tai Phét,

- Nam-mé That-Am Phat,

- Nam-mé Chanh-Tri Phat,

- Nam-mé Lyc-Dic Phat,

- Nam-mé Su-T-Y Phat,

- Nam-mé Hoa-Tudng Phat,

- Nam-mé Tri-Tich Phat,

- Nam-mé Hoa-Xi Phat,

- Nam-mé Cong-Duc-Tang
Phat,

- Nam-mé Minh-Bao Phat,

- Nam-mé Hy-Hitu-Danh Phat,

- Nam-mé Thugng-Gidi Phat,

- Nam-mé Vé-Uy Phat,

~ Nam-mé Nhat-Minh Phat,

- Nam-mé Lac-Tri Phat,
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sanh déu duge nhu nguyén. bé ti ching
con hom nay lai cau nguyén nhd ning
lyec tam dai ti¥ cua bay diuc Phat, ning
Iuc tam dai bi cia cac dic Phat trong
mudi phuong, ning huc diét trit phién
néo cia ba mudi lam dic Phat, ning luc
hang phuc ma quéan ctia nim mudi ba
duc Phat, niang luc ciu d¢ chiing sanh
cia mot trim bay muci diic Phat, nang
lyc nhi€p tho chiing sanh ctiia mét ngan
dic Phat, ning lyc che ché ching sanh
clia mudi hai Bo-T4t, niang luc phé bién
phuong phap sam héi cia V6-Bién-Than
Bb-T4t va Quan-Th&-Am Bbo-Tat,
nguyén nhd nhiing ning luc nhu vay ma
lam cho hét thay moi loai chiing sanh
trong tit ca khong gian va tdt ca thi
gian, bt ké 16n nho hay thang tram, hé
thuéc danh sdc va c6 giac tanh, thi tu
nay vé sau, sau khi sam héi t6i 16i, sanh
ra b4t cit ché nao, déu thuc hién dugc
than bt tu nghi bao gém tri tué quang
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1ai vi biét con can nén né6i khong hé&t chd
vi diéu ctia chdnh phdp, thdy qua néng
nén dién khéng cung ly tuyét d6i cia
chédnh phdp. Nhung néi vin dé, 1am méi
that khé, duy Phat véi Phat méi néi va
lam toan ven.

Do d6 ma cé ké chat van, tu 6ng
chua sita minh dugc thi 1am sao sia ai,
chinh 6ng ba nghiép nho ban thilam sao
khuyén cdo ké khéc trong sach ? Ban
than nho bin ma lam cho ngudi khéc
trong sach la diéu phi ly. Minh khéng
bén chi thi 1ay gi khuyén ngudi ? Néi d6i
chi€u véilam thi thdy 6ng chinéi suéng,
nhu vay la héa ra 6ng lam phién ngusi
khéc : Ngudi khédc da phién thi sao 6ng
khong théi di ? D6i chiéu citu xét nhu
vay ma 6ng khoéng ty then ? T6i 1a thién
tri thic méi néi nhu thé. Ké viét sam
vin nay xin sda y 4o, gid sdc dién, bdi ta
ma khong dam déi dap. Nghe 16i khuyén
béo cda thién tri thuic, long t6i that
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vé chan khéong ma tri diét moi tha téi
chuéng, vinh vién thodt ly 4c dao ma
vang sanh Tinh-d9, bén vo6-lugng-tam
va sdu ba-la-mat biéu hié¢n thudng tryc,
bén v6 ngai tri va sdu than thong lyc tu
tai tuy y, dem ddc T ma cdu vét hét
thay, trang nghiém diéu hanh d€ vugt
quéa Phap van dia, nhap Kim-cang tam
ma thanh Chéanh-bién-gidc.

PHAN MUGI CHIN :
LAY CHO MA VUONG

Hém nay, tdt ca dai ching cung
sam hdi trong dao trang nay, hiy ting
1ong chi thanh gieo xuéng dat tit ca
nim b6 phan cda co thé, phung vi chia
t€ dai ma, dai ma, cho dén hét thay ma
vuong va than dan cua ho khip trong
mudi phuong phap gidi, dai ching déu
phung vi ma qui y va danh 1é cdc dang
Pai tt bi phu cida ca thé gian :
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miéng cam 16 lam trong m4t hét thay,
miéng khong déi néi chanh phip chan
that, miéng nhu that : Cho dén trong
méng ciing khéng néi d6i, miéng tén
trong : T4t ca chu thién cung kinh tén
trong, miéng sau xa biéu thi phép ténh,
miéngkién c6 néi phap bat thoai, miéng
chéanh tryc day du bién tai, miéng trang
nghiém : Tuy thdi co tuy nghiép bdo ma
thi hién du ca, miéng nh4t thé tri : Tay
nghi ma héa d9 t4t ca, cau nguyén td
sanh luc dao hét thay ching sanh déu
dugc hoan bi kh4u nghiép thanh tinh
nhu vay cia Chu Phat Bb-T4t. Lai cau
nguyén mudi phuong ba doi hét thay va
tdt ca moi loai chiing sanh, tif ngay nay
sdp di, sanh ra & dau ciing thuc hién
duge tam b4t tu nghi bao gom tué gidc
vi dai cia ChuPhat B6-T4t, d€ luén luén
c6 tam thoat ly phién nio, tam sic
manh, tam kién cudng, tam kim cang,
tam b4t tho4i, tam thanh tinh, tam th&u
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Phat,

- Nam-mé Pa-Minh Phit,

- Nam-mé Mat-Ching Phat,

-Nam-mé Coéng-Dic-Thu Phat,

- Nam-mé Lgi-Y Phat,

- Nam-mé V6-Cu Phiat,

- Nam-mé Kién-Quan Phat,

- Nam-mé Tri-Phap Phat,

- Nam-mé Chau-Tuc Phat,

- Nam-mé Giai-Thoat-Dic
Phat,

- Nam-mé Diéu-Than Phit,

- Nam-mé Thién-Y Phat,

- Nam-m6 Phé-Piic Phat,

- Nam-mé Quang-Vuong Phat,

- Nam-mé Vé6-Bién-Than Bo-

Tat,
- Nam-mé Quan-Thé-Am Bb-
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dai va than Iyc vo tan cia Chu Phat va
Pai-Dia Bo-Tat, titc1a than luc d¢ chdanh
huéng Bb-d8, than t nhiép khong bé
t4t ca, than dai bi ciu t4t ca khd, than
dai tu cho t4t ca vui, than cong ddc ich
1gi hét thay, than tri tué thuyét phap vé
ciung, than kim cang khong thé pha
hoai, than thanh tinh siéu viét sanh ti,
than phuong tién biéu thi ning lye ty
tai, than b6 dé tuy théi biu hién tué
gidc thanh vin, tué gidac duyén gidc va
tué gidc vo-thugng - cau nguyén ti sanh
luc dao hét thay chiing sanh hoan bj tat
ca nhing than nhu vay, néi tém la
thanh tyu day du than tué gidc vé
thugng vi dai cia chu Phat, Lai cau
nguyén mudi phuong ba ddi tat ca va
hét thay moi loai chiing sanh, tit nay sip
di, sanh ra & dau ciing thuc hién dugc
miéng bat tu nghi bao gom moi thd cong
dic cia Chu Phat va Pai-Dia Bo-Tat,
tic 1a miéng t hoa lam yén vui t4t ca,
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- Nam-mé Di-Lac Phiat,
— Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Bio-Danh Phat,
- Nam-mé Ching-Thanh-Tinh
Phat,

- Nam-mé Vé-Bién-Danh Phat,

- Nam-mé Bat-Hu-Quang Phat,

- Nam-mé Thanh-Thién Phat,

- Nam-mé Tri-Vuong Phat,

- Nam-mé Kim-Cang-Chiing
Phat,

-Nam-mé Thién-Chuéng Phat,

- Nam-mé Kién-Tu Phat,

- Nam-mé Hoa-Quéc Phat,

- Nam-mé Phap-Y Phat,

- Nam-mé Phong-Hanh Phit,

- Nam-mé Thién-Tu-Minh
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Hém nay, tit ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, hay ting
long chi thanh, gieo xuéng dat tat ca
nim bd phan cida co thé, phung vi cung
mudi phuong, khidp phap gi6i, tdt ca
chiia t€ Long chiing c6 than lyc siéu
viét, cu tri khidp nim phuong huéng,
trén troi, dudi dat, trén nii, trong bé,
nhat cung hay nguyét cung, thudc tinh
ti hay thi gi¥, chii viéc citu ho hinh
mang va h¢ vé ching sanh, réng ra,
hoic trong ngoai hoidic gan xa, tit ca
mudi phuong phap giéi, nhdng vi cé
than lyc va oai ddc tudng ty, hét thay
chia t€ Long chiing, Long ching va
than thufc cia ho khdp ca mudi
phuong, cung trong phép gidi nhu vay,
dai chiing phung vi hg ma qui y va danh
1€ c4c ding Pai titbi phu ctia ca thé gian:

- Nam-mé Di-Lac Phat,
— Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
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Tat.

Lai nia, dé tif chiing con chi thanh
quiy va dinh 1& hé&t thay Tam-Bao khip
ca mudi phuong, cung tan hu khong
gidi, nguyén xin Tam-Bao dem niing luc
ti bi ma déng gia nhi€p tho, lam cho hét
thay va t4t ca nhdng vi ching con di
phung vi ho ma qui y va danh 16, dugc
thanh tinh phién nio dé giai thoat toi
chuéng, phat tam Dai-thita ma tu dao vé
ngai, bén vé lugng tam va sdu ba-la-mat
biéu hién thudng truc, bon vé ngai bién
va sdu than théng luc tu tai nhu y, vinh
vién van dung ddc T® ma ciu h¢ chiing
sanh, thyc hanh hanh nguyén Bb-tit dé
thé nhéap tué gidic Phat-Pa, vugt lén
Kim-cang tAm ma thanh Chénh-bién-
giac.

PHAN MUGI TAM :
LAY CHO LONG VUON6
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trung toa va ha tga, phung vi thi chu,
ban hién, ban dc, phung vi chu thién,
chu tién, bén vi thién vuong hé vé thé
gian, cdc vi thién thin théng minh
chinh tryc & loai trdi, ¢ khéng gian hay
trén d4t, ho vé nhing ké lam lanh va
tring tri nhing ké lam dc, h¢ vé nhiing
ngudi tho tri kinh chd, ciac vi long
vudng, long than tam bo, cac vi dai ma,
dai ma vuong, ma vuong, cic vi diém
vuong, chuia nguc, va tiat ca thudc ha
cia ho réng ra, phung vi tam gié6i luc
dao, vo cung vé tan hét thay cdc loai c6
tam thudc gidac tdnh, ma chi thanh qui y
va danh 1é hét thdy Tam-bao khip ca
mudi phuong, cang tan hu khéng gidi,
nguyén xin Tam-bdo dem tam ti bi ma
dong gia nhi€p tho, dem than luc siéu
viét ma che ché ciu vét, lam cho hét
thay va t4t ca, tit nay sip di, vugt bé
sanh td ma dén bobén kia, hanh nguyén
s6m da dé dong lén thap dia, nhap Kim-
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Tam-bao ma nay day ching ta thi gidc
thi khong thdy canh sic khing khi€p
cia dia nguc nga qui, thinh gidc thi
khong nghe 4am thanh dau dén cda dia
nguc nga qui, kh'u gidc thi khéng ngdi
hoi ham tanh néng cta dia nguc nga qui,
thudng gidc thi khong ném mui vi sinh
théi cha dia nguc nga qui, xuc gidc thi
khéng cham cam gidc néng lanh cta dia
nguc nga qui. Quan trong hon nida la y
gidc lai dugc bist Phat 1a dic cha tit bi
v6 thugng, 1am vi y si vi dai, bi€t Phap
l1a than duge cia binh tat chiing sanh,
biét Tidng la nhiing ba me khan h¢ cho
binh tat &y. Y gidc lai luén luén ty canh
tinh 14y minh hoai niém Tam-bao la
nhitng ddng citu hé thé gian. G dau biét
va nghi dén Tam-bao, ¥ ciing biét dudc.
Ngay nay chiing ta tuy khong gip Phat,
sanh nhim thoi ky mat phdp, nhung tin
tam c6 du, gidc quan mén tiép, khong
kh@ cuc, duge nhan nhai, da ty do, t4t ca
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cang tAm ma thanh Chanh-bién-gidc.

PHAN MUGI MOT :
TUONG NIEM TAM BAO

Ho6m nay, tdt cd dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, ai ndy lai
phai ting thém hon 1én sy tudng niém
Tam-Béao, mot cdch thiét tha valién tuc.
Tai sao phailam nhu vay ? Vi néu khong
bi€t tudng niém Tam-Bao thi lam sao
phat dong long dai ti thuong x6t hét
thdy, lam sao phat khéi long dai bi ciu
vét tat ca, l1am sao thuc hién long binh
ding coi than thu la mét ? N&éu khéng
biét tuéng niém Tam-bio thi lam sao tu
tap diéu tri dé thyc hién tué gidc vo
thugng, lam sao thdu triét chan khong
dé phat hién thuc tuéng siéu viét ? Phat
day than ngudi khé duge ma nay ching
ta da dudc, tin tam khé c6 ma nay chiing
ta da c6, chinh 1a nh& qui bing vao Tam-
bao. Cing chinh la nhd qui bing vao
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an Phat thi nén kién thiét tinh x4, dung
anh sang, huong hoa, 46 nhu dung, do
trang hoang ma ciing dudng, doi sau sé
hudéng duge phuée dite ciing dudng ay.
Tuy nhién, viéc ciing duéng nhu vay
chua phai bdo ddp an Phat. Mudn bdo
dap an Phat thi chi c6 méi mét viée xiing
dang nhat, 1a phat Bé-dé-tam, nghia la
1ap bén diéu thé nguyén réng 16n nhu
Phat ma tao v6 lugng phudc va tu vo
bién tri, d trang nghiém sic than,
trang nghiém quéc 46 : D6 la cai cach
ma tri gid 1am d€ bi€u 16 long biét on tra
on.

Hom nay, tdt ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, phai biét
an duc ti bi ciia chu Phat that khé ma
béo ddp. Bo-tat dai-si ndt than hinh ra
ma vén chua thé nao bdo ddp duge mét
trong muén phan, huéng chi chiing ta
1a nhing ké pham phu ma cé thé bao
dip dude ? Duy con mét cach, la dai
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c4i qua bdo vugt buc nay déu do ning
Iyc clia sy tudng niém an dic Tam-bao
trong doi truéc ma c6. Lai chinh ning
lyc Tam-bao da lam cho ching ta doi
nay dugc phat Bo-dé tam : ich 1gi nhu
vay khong thé ta néi, lam sao moi ngudi
c6 thé khéng bao dip cling duong Tam-
bao ?

H6m nay, tat ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, phai biét
trong hét thay cong diic, cong duc ciing
dudng l1a t6i thugng. Trong kinh c6 néi,

Ty nghi nhé lai

Trong doi kiép trudc,

Lam viéc ciing dudng

Chi chuit it théi,

Nhing mong bao dap

An Phat lau xa,

Nay nhé phuéc ay

Dugc giap The ton.

Trong kinh lai néi, muén bao dap
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chiing hiy y nhu trong Kinh da huén

thi, ldy viéc lgi nguoi lam diéu t6i

thugng, va chi thanh ma gieo xuéng dat

tat ca nam b6 phan ciia cd thé, khip vi

mudi phuong voé cung vé tan luc dao

chiing sanh ma quiy va danh 1€ cdc ddng

Pai tif bi phu cua ca thé gian :

- Nam-mé Di-Lac Phat,

- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Ddc-Bao Phat,

- Nam-mé Ung-Danh-Xung
Phat,

— Nam-moé Hoa-Than Phit,

- Nam-mé Pai-Am-Thanh
Phat,

- Nam-mé Bién-Tai-Tan Phat,

~ Nam-mé Kim-Cang-Chau
Phat,
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- Nam-mé Bao-Tang Phat,

- Nam-mé Nguyét-Dién Phat,

- Nam-mé Tinh-Danh Phit,

~ Nam-mé Vé-Bién-Than Bo-
Tat,

- Nam-mé Quan-Thé&-Am Bb-
Tat.

Lai ni¥a, dé ti chiing con chi thanh
qui y va ddnh 18 hét thay Tam-Bao khip
ca mudi phuong, cung tan hu khéng

gidi.

PHAN MUGI HAI :
CAM TA PAI CHUNG

Hém nay, tidt ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, da sanh
kién c6 tin, 4 phat Bé-dé-tam, long lai
the khong thoai budc, d6 1a cdi chi bat
tu nghi. Long d6 chi d6, chu Phat ca
tung. Phan t6i, t6i xin bay té sy tuy hy
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- Nam-mé Vo-Lugng-Tho Phat,

- Nam-mé Chau-Trang-
Nghiém Phat,

- Nam-mé Dai-Vuong Phat,

- Nam-mé DPic-Cao-Hanh

Phat,

- Nam-mé Cao-Danh Phat,

- Nam-moé Bach-Quang Phat,

- Nam-mé Hy-Duyét Phat,

- Nam-mé Long-Bo Phat,

- Nam-mé Y-Nguyén Phat,

- Nam-moé Bao-Nguyét Phat,

- Nam-mé Diét-Ky Phat,

- Nam-mé Hy-Vuong Phat,

- Nam-mé Di¢u-Ngu Phat,

- Nam-mé Hy-Tu-Tai Phat,

- Nam-mé Bao-Ké Phat,

- Nam-mé Ly-Uy Phat,
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sau xa cia minh. Nguyén xin doi sau lai
dugc gdp nhau. Bé than clng nhu tho
than, nguyén diung cung nhau céach
biét. Cho dén ngay gidc ngd, nguyén
vinh vién lam than thudc chdnh phép
véi nhau, 1am ba con ti bi cho nhau.
Thiét 14p sam phap nay 1a muén dé nhd
phip Phat ma dugce thdy Phat. Nhung
tyf nghi tri thi khong 1y giai thau triét,
than thi chua that hanh xing déng, vay
ma dam phat tam thiét lap sam phap thi
that 1am kinh hoang cho nguvi thay ké
nghe. Ban than thi hén ma céng viéc lai
trong, 1ong vita chdn nan vita s6t sing.
Nhung t6i thi€t nghi, néu khong nhé cai
nhan manh mé thi khéng dugc c4i qua
vugt bue. Nén thanh thye ty biét 1a viée
lam mao mui ma long lai khéng dam bé
quén viéc lanh. Vi vay, t6i thi€t tha
mong nh& ning lvc ho niém cua dai
chiing, dong lam than quyén ti bi cho
nhau. Cdi xin dai ching gidng lam dao
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- Nam-mé Quang-Minh-Vuong
Phat,

- Nam-mé Chau-Luan Phit,

- Nam-mé Thé-Su Phat,

- Nam-mé Cat-Tha Phat,

- Nam-mé Thién-Nguyét Phat,

- Nam-mé Bao-Diém Phat,

- Nam-mé La-Hau-Thua Phat,

- Nam-mé Nhao-Bo-Dé Phat,

- Nam-mé6 Ping-Quang Phat,

- Nam-mé Chi-Tich-Diét Phat,

- Nam-mé Thé-Téi-Diéu Phat,

- Nam-mé Vé-Uu Phat,

- Nam-mo Thap-Thé-Luc Phat,

- Nam-mé Hy-Luc-Vuong Phat,

- Nam-mé Duic-Thé-Luc Phat,

- Nam-mé Pic-Thé Phat,

- Nam-mé Dai-Thé-Luc Phat,






index-42_1.png
390

LAY CHO CHU TIEN

Hom nay, tit ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, ai ndy hay
chi tam, déong mét néi thong thiét, gieo
xudng dét tit cAd nim b phan cia co
thé, phung vi t4t ca chia té chu tién,
chu tién va than thudc ctia ho khdp ca
mudi phuong, ciung tan hu khoéng gidi,
ma qui y va ddnh 1€ cac ddng Dai tit bi
phu cua ca thé€ gian :

- Nam-mé Di-Lac Phat,
— Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Lgi-Hué-Vuong
Phat,
- Nam-m6 Chau-Nguyét-
Quang Phat,
- Nam-mé Oai-Quang Phat,
- Nam-mé Bat-Pha-Luan Phat,
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thudng truc, bén vé ngai tri va sdu than
théng lyc tu tai nhu y, xuat nhap gi
cing di vao canh gi6i caa Bo-tat, 1én
Phap van dia ma nhap Kim-cang tam,
dem ning lyc bat tu nghi ma tré lai ti€p
do tat ca.

PHAN MUGI SAU :
LAY CHO PHAN VUCONG

Ho6m nay, tdt ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, hiy ting
thém long chi thanh, gieo xuéng d4t tat
ca nam bé phan cia cd thé, phung vi
Phan-vuong, Dé-thich, b6n vi Thién-
vuong ho vé thé€ gian, va nhing ké lién
hé cia hg, ma qui y va ddnh 1 cdc dang
Pai tt bi phu cda ca thé gian :

- Nam-mé Di-Lic Phat,

- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Pai-Quang Phat,
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- Nam-mé Cong-Dic-Tang
Phat,
- Nam-mé Chan-Hanh Phat,
- Nam-mé Thugng-An Phat,
- Nam-mo Peé-Sa Phat,
- Nam-mé Vé6-Bién-Than Bo-
Tat,
- Nam-mé Quan-Thé-Am Bbé-
Tat.
Lai ni¥a, dé ti chiing con chi thanh
quiy va dinh 18 hét thay Tam-bao khip
ca mudi phuong, cang tin hu khong
gi6i, nguyén xin Tam-bao dem ning huc
tit bi ma dong gia nhiép tho, lam cho t4t
ca chiia té chu tién, chu tién va than
thudc cia ho, giai thoat phién nio dé
thanh tinh t6i chuéng, sic tuéng doan

nghiém nhu s#c tuéng cia Phat, bén vo
lugng tam va siu ba la mat biéu hién
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- Nam-moé Phan-Tudng Phat,
- Nam-mé Ching-Su-Thia
Phat,

- Nam-mé Su-Tid-Hanh Phit,
- Nam-mé Nan-Thi Phat,
- Nam-mé Ung-Ciing Phat,
- Nam-mé Minh-Oai-Dic Phat,
- Nam-mé Pai-Quang-Vuong
Phat,
- Nam-mé Vé6-Bién-Than Bo-
Tat,
- Nam-mé6 Quan-Thé-Am Bb-
Tat.
Lai nia, dé ti chung con chi thanh
qui y va danh 18 hét thiy Tam-bio khip
cd mudi phuong, cung tan hu khéng
gigi, nguyén xin Tam-bao dem ning luc
td bi ma dong gia nhi€p tho Phan-
vuong, Pé-thich, b6n vi Thién-vuong hé
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-~ Nam-mé Pién-Minh Phat,

- Nam-mé Quang-Dic Phat,

- Nam-mé Tran-Bao Phat,

- Nam-mé Phuége-Didc-Minh
Phat,

~ Nam-mo Tao-Khai Phat,

- Nam-moé Thanh-Thud Phat,

-~ Nam-mé Thién-Hoa Phat,

~ Nam-mé Tap-Bao Phat,

- Nam-mé Dai-Hai Phat,

- Nam-mé Tri-Dia-Dic Phat,

~Nam-mé Nghia-Y-Méanh Phat,

~ Nam-mé Thién-Tu-Duy Phét,

- Nam-mé Pic-Luan Phat,

-~ Nam-mé6 Bao-Quang Phat,

- Nam-mé Lgi-Iich Phat,

- Nam-moé Thé-Nguyét Phat,

- Nam-mé My-Am Phat,
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vé thé gian va nhing ké lién hé véi ho,
lam cho ho ti ding luc d6 ngay dém
thém sang, bon thit bién tai thuyét phap
bét tan, dd tam ty tai va duge sdu than
théng, cac tam mudi mén ciing nhu cac
téng tri mo6n dng theo ¥ nghi ma biu
hién, 10ng T¥ che ché tdt cd mudi
phuong luc dao, tram phudc trang
nghiém va van thién cung cyc, tam
minh thi qudn triét va ngd nhéin thibién
chié€u, lam vi Chuyén-luan-vueng chdnh
phap ma nhiép héa hét thay luc dao.
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Phat,

- Nam-mé Tri-Vo-Ping Phat,

— Nam-mé Cam-L(}-Am Phat,

- Nam-mé Thién-Thu Phat,

- Nam-mé Lgi-Hué Phat,

- Nam-mé Tu-Giai-Thoat-
Nghia Phat,

- Nam-mé Thing-Am Phat,

- Nam-mé Lé-Da-Hanh Phat,

- Nam-mé Thién-Nghia Phat,

- Nam-mé Vé6-Qua Phat,

- Nam-mé6 Hanh-Thién Phat,

- Nam-mé Kién-Ding-Tinh-
Ti€n Bo6-Tat,

- Nam-mé Kim-Cang-Hué Bo-

Tat,
- Nam-mé Dja-Tang Bo-Tat,
- Nam-mé Voé-Bién-Than Bo-
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Phat,

- Nam-mé Nhan-Nguyét Phat,

- Nam-mé La-Hau Phat,

- Nam-mé Cam-L{§-Minh Phat,

- Nam-moé Dié,u-Y Phat,

- Nam-mé Dai-Minh Phat,

- Nam-mé Nhat-Thé-Chia
Phat,

- Nam-mé Nhao-Tri Phat,

— Nam-mé Son-Vuong Phat,

- Nam-mé Tich-Diét Phat,

- Nam-mé Dic-Tuy Phat,

- Nam-mé Thién-Vuong Phit,

- Nam-mé Diéu-Am-Thanh
Phat,

- Nam-mé Diéu-Hoa Phit,

- Nam-mé Tri-Nghia Phat,

- Nam-mé Cong-Duc Oai-Tu
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Hém nay, tat ca dai chiing cung
sdam h6i trong dao trang nay, phai biét,
tuy ly tanh tuyét d6i von siéu viét ngéon
thuyét, nhung ngén thuyét vin la sy
dién ta cia ly tdnh, la duéng néo cia
ban thé, 1a them buc ciia chan Iy, 1a din
dao ctia thanh hién. Nén phai nhd ngoén
thuyét ma biéu 16 1y ténh, Iy tanh bidu
16 thi siéu viét ngon thuyét. Ly tanh do
ngon thuyét ma ré rét, ngon thuyét
khong vugt giéi han 1y tanh, nén Iy tdnh
v6i ngén thuyét tuy khiac nhau nhu
thién v6i 4c ma dnh hudng vin tuong
phi, chua hé sai chay hoiic 1am 14n.
Nhiing ké bt dau tu hoc thi phai nho
ngén thuyét ma thé nghiém ly tdnh, dén
nhu nhitng ké tu hoc hoan thanh thi thé
nghiém 1y tdnh la quén bé ngén thuyét.
Ké viét sdm vin nay ty nghi minh vén
1a pham phu ngu dén, t6i chuéng vé dét
n4t va sai lam thi qué ning, nén déi véi
chanh phép chua thé xa bé ngon thuyét,
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Tat,

- Nam-mé Quan-Thé-Am Bb-
Tat.
Lai ni@ta, dé t& chiing con chi thanh
quiy va danh 1& hét thay Tam-Bao khip
cd mudi phudng, cing tan hu khong
gidi, nguyén xin Tam-Bao dem niing lyc
t bi ma dong gia ciu vét, lam cho
nhing ngudi hién chiu théng khé trong
dia nguc uéng dong van van, diét hét tgi
chudng, tho4t hét théng khé, tit nay sidp
di, vinh vién tw biét dia nguc, bé sy sanh
ra & dia nguc ma duge sy sanh ra & tinh
d¢, b6 tanh mang dia nguc ma dugc tdnh
mang tué gidc, td ding luc d6 biéu hién
thudng truc, td bién luc thong ty tai
nhu y, gidi thoat canh giéi dia nguc ma
thyc hi¢n canh gi6i Niét-ban, dong ddng

Nhu-Lai ma ddng thanh Chéanh-giac.

PHAN BA MUOI :





index-10_1.png
358

thanh van dé, tam ma nghi hodc thi tai
nan héa ra vo6 s6. Nhu vay, nhing diéu
c6 thé ty mitng cho minh khéng phai la
it. Vila sy viéc hiing ngay nén dai chiing
khé th4dy hiéu niing cia nhdng dieu dy.
Nay xin trinh bay mot ciach téng quat
theo ché thién kié€n dé néu lén nhing
diéu ddng ty¢ mirng cho minh. Vi 1&é néu
bié€t duge nhiing diéu dang ty mirng cho
minh thi lai thdy cang tu tap tam xudt
thé hon lén.

Nhing didu didng ty ming cho
minh 1a gi ? Phat day dia nguc khé
thoat, vy ma ngay nay ching ta da
thoat khéi cdi khé da doi dy : Pé 1a dieu
dang ty miing sé mét. Nga qui khé khéi,
vAy ma ngay nay ching ta d4 gia tit néi
khé bi tham 4y : Pé 1a dieu ddng tu
mung thud hai. Suc sanh khé tranh, vay
ma ngay nay ching ta da hét chiu téi
bdo ciia loai 4y : P6 1a dieu dang ty
mung tht ba. Sanh & bién dia 1a nhan
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- Nam-mé Diéu-Quang Phat,

- Nam-mé Lac-Thuyét Phat,

- Nam-mé Thién-T€ Phat,

- Nam-mé Ching-Vuong Phit,

- Nam-mé Ly-Uy Phat,

~Nam-mé Bién-Tai-Nhat Phat,

- Nam-mé Danh-Van Phat,

- Nam-mé Bao-Nguyét-Minh
Phat,

- Nam-m6 Thugng-Y Phat,

- Nam-mé Vo-Uy Phat,

- Nam-mé Dai-Kién Phat,

- Nam-mé6 Phan-Am Phat,

- Nam-mé Thién-Am Phat,

- Nam-mé6 Hué-Té Phat

- Nam-mé Vo-Ding-Y Phat,

- Nam-moé6 Kim-Cang-Quan
Phat,
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LAY CHO PIA NGUC CHIEN TRANH
VAN VAN

Hoém nay, tdt ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, lai tang chi
thanh, khidp vi nhing ngudi hién chiu
théng khé trong hét thay dia nguc khip
mudi phuong phap gidi, trong dia nguc
tudéng tugng, dia nguc cat néng, dia
nguc déng dinh, dia nguc giéng Ii¥a, dia
nguec c6i d4, dia nguc béo c4t, dia nguc
chién tranh, dia nguc déi, dia nguc chao
dong, va trong vo s6 dia nguc tuong tu,
chiing con nguyén vén dung tam bd de,
khidp vi nhing nguéi &y ma qui y va
danh 1€ c4c ddng Pai ti bi phu cda ca
thé gian :
- Nam-mé Di-Liac Phat,
- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni

Phat,

- Nam-mé Hoa-Tang Phat,
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tat phai sanh trong loai ngudi va loai
trdi méi cho ring khong phai tai nan.
Tam ma ac thi § dau va hic nao qua bao
ciing khong khic nhau. Sdu tang troi
thudc duc gidi tuy sang ca ma két qua la
roi xuéng dia nguc, cdn sic sanh nhu
Long n& tuy kém hén ma vugt ngay lén
dén dia vi gidc ngd ctia Phat. Nhu vay
dd bi€t tam ta thi tai nan nhé bién
thanh tai nan 16n, tam chanh thi tai nan
16n lai héa ra vé ngai.

Hom nay, tat ca dai ching cung
sdm hoéi trong dao trang nay, phai biét
chinh vi tim minh chuéng ngai nén
dong vao dau cing thanh tai nan. Tam
ma chén chinh duge thi tai nan khong
con la tai nan n@a. Noi mét dieu dé la
dh @€ & dau vao lic nao clng tuan theo
dugc ca. Nén trude Phat hay sau Phat
déu nhu thoi ky chdnh phép, sic sanh
hay bién dia déu la ché hanh dao 16n.
Tam ma chan chinh thi tdm nan khéng
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triét, tam cau lanh, tam trang nghiém,
tam quang dai, c6 nang lyc tri tué vi dai
nghe chanh phdp la tic khic ty ngo,
dem tam ti bi ma huéng vé moi nguoi
dé giai téa oan két, tri 4n trong sy hé
then nén khéng roi ddc tinh tam qui,
khong chdp nhan ngi bi thd nén dong
lam thién tri thdéc cho nhau, thay ai
thyc hanh lyc d¢ thi hoan hy tat ca,
than thu coi nhu mét nén tam hét kiéu
ngao, khong néi viéc t6t viéc xau hay s&
trudng sé doan ctia ngudi, khong phan
gian d6i bén ma hoa hgp moi sy chia ré,
no6i thi tit hoa chy khong xuit ra 16i ac,
ca tung cong duc cia Phat, va thich hoc
kinh dién sau xa, thuong gitip ching
sanh nhu ban than minh, thdy ai lam
phuéc thi minh khong lam cai viée phi
béng, van dung tif tam ma hoa dong véi
nhau nhu sy hoa dong ctia cdc vi Thanh,
dong ding véi cdc vi Bo-T4t ma dong
thanh Chénh-giac.
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ngay lien dém khong rdi bé ho ; khuyén
cdo céc vi La-sat va Long-than hay dem
tam nguyén tit bi ma h¢ vé nhingké tho
tri kinh phép nhu la gi@ gin néo bo dinh
dau, khéong dugc déng cham ; lai dic
biét khuyén cdo vi Thién-vuong phia
nam hiy dem tdm nguyén t& bi ma ho
vé nhing ké tho tri kinh phap nhu 1a me
thuong con, 1o0ng khong chan mét, ngay
dém chim séc, di diing theo sit ; va dic
biét khuyén cdo cac vi Long-vuong
thu¢c quyén vi Thién-vuong phia tay
hay dem tam nguyén t¥ bi ma ho vé
nhdng ké tho tri kinh phdp, cung kinh
cing dudng va danh 1€ siat chan, nhu
chu thién ton the Dé-thich hay hi€u ti&
phung sy me cha. “Pao trang ti bi” dem
an lac lai cho ching sanh, bing cach
gido duc va khuyén khich ho két lam ba
con chanh phdp véi nhau, dé doi sau
dugc sanh truéc mit chu Phat va thuc
hién cdc tam muodi mén, tron ven duge
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vao thanh 4y. Ac né tra thi xe dao cit
minh, nghié¢p né ddi thi d4 ¥a mai than.
Vay ma mang sé6ng khéng chiu rit ngén,
6m 14y cuc hinh véi thi gian ké nhu bat
tan. Gia st thoat dugc dia nguc thi lai
sa vao nga qui, miéng xu4t ra Iia, s6ng
ma mang khéng toan. Tit ddy chét roi
lai doa siic sanh v@i bao nhiéu cuc hinh
: Ché niing di xa, x6ng pha nguy hiém,
chéit day noi, sip tran ban, co thé bi
sung iam thuc phdm, t4nh mang mét
hon ca todn s6. Néi thong khd ac dao
théat ning né, c4i u t6i mién man that bi
tham. Va sy hon kém gita thién véi dc
hién nhién nhu vy ma c6 ké vin khéng
tin. Khéng tin la vi tam ly cia ho phan
chia bi thit nhan ngi : Chinh sy khong
tin nay d4n dén hau qua la da s6 huéng
vé dieu dc. Nén dic Thé-Téon da huan
thi, con ngudi vi mudi dieu nay ma chét
la nhap vao dc dao : Khong quan tam
viéc thién - khong lam c6ng ddc - ham
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PHAN MUGI BON :
LAY CHO CHU THIEN

Ho6ém nay, tdt ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, phai biét
chu thién, chu tién, chu vi thién than,
déi v6i chiing sanh, ¢6 nhing an dic vo
luong va siéu viét, hanh dong theo chi
nguyén lam cho ching sanh duy tri mai
mdisy anlac cia hg, 4n can hg vé chiing
sanh lam cho ho chi khuynh huéng theo
diéu thién. Lam sao biét duge nhu vay ?
Vi chinh ditc Phat d4a khuyén cdo bén vi
Thién-vuong hay dem tam nguyén tit bi
ma hé vé nhing ké tho tri kinh phap,
lam cho nhiing ké ay, dau chi méi nghe
dudc cai danh hiéu ti bi ma théi, cing
duge ho vé nhu la vua chia duge quan
than hé vé ; khuyén cdo cac vi Long-
vuong dem tam nguyén ti bi ma hé vé
nhiing ké tho tri kinh phap nhu la gi@
gin con mit hay con minh sanh ra, ca
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1a ciing do Thién-vuong mat gia than luc
ma tuéng 1¢ trg giip nhiing ké biét tu
hanh, 1am cho thanh tyu tam chi. Néu
khéng cé su gia hé va trg gitip d6 thi tam
chi chiing ta c6 thé d4 lui mat. Chinh vi
1y do nay ma B6-tat dai-si dd thudng ca
tung thién tri thic l1a nguyén nhan lén
nhét lam cho ta budc lén tué gidc vé
thugng, n€u khong c6 thién tri thic thi
lam sao chiing ta dugc thdy Phat, nén
hy sinh than thé ciing khong di bao dap
long thuong bao la, xa bé tanh mang
ciing kh6 ma trang trai 4n ddc sau ning.
Bo-tat dai-si ma con néi nhu vay, huéng
chi nhing ké duéi cdc ngai ma khong
nghi dén su dap tra. Ngay nay dai chiing
chua thé tan xuong nat thit thi phai né
lyc ma tu hanh mét cach can cu khé
nhoc. P6 ciing 1a sy tra on tudn ty. Dai
chiing hiy ting thém tot do su van dung
tam chi dé thuc hién sy biét on tra on.
Khéng thé d€ dsi minh tréi dau thi troi,
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méanh, tam kién cé, tam ti bi, tam d¢
chiing sanh, tam ciu ching sanh, dé,
cho dén ngay gidc ngé, vin khéng quén
chi nguyén néi trén. Ngudng nguyén
mudi phuong phap giéi, hét thay Chu
Phat, Dai-Dija B6-T4t, dem ning lyc dai
than théng, ning luc dai tit bi, ning luc
giai thoat dia nguc, ning luc t& d¢ nga
qui, niing lyc ciu v4t siic sanh, niang luc
dai than chy, niing Iuc dai oai méanh, lam
cho viéc ma chiing con lam thi 1¢i ich,
di¢u ma chiing con nguyén thi thanh
tyu. Pai ching hiay déng nhau mot néi
théng thi€t, gieo xuéng d4t t4t cid nam
bé phan cda co thé, phung vi nhing
ngudi dang chiu théng khé trong dai dia
nguc A ti, phung vi hét thay nhdng
ngudi dang chiu théng khé trong dia
nguc hic 4m, trong mudi tdm dia nguc
cyc han, mudi tdm dia nguc cyc nhiét,
mudi tdm dia nguc xe dao, trong céc dia
nguc rung kiém, xe Ii¥a, phin séi, vac
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sy khong thodi chuyén ; nhing ai nghe
dugc danh hiéu ctia chu Phat, cda Vo-
Bién-Than Bb-T4t va Qudn-Thé-Am Bb-
Tat, déu tiéu trit ba thd chudng ngai
béing cdch sach hét mei thi t9i dc, hoan
bi ndm thd con midt ma thyc hién tué
gidc bo-de : Chinh chu thién va than
vudng di thuong tudng tat ca, luén luén
gia ho, khuyén khich va tr¢ giip oai
than vao cong viéc nay.

Ho6ém nay, tat ca dai ching cung
sdm héi trong dao trang nay, phai biét
chu thién va than vuong c6 nhdng an
dic dén nhu th€ dé trong viéc che ché
chiing sanh, nhung chiing sanh thi chua
bao gig biét nhé on va bao on. Ngudi xua
cam béi 4n hué mot bida dn ma con
khéng ti€c tanh mang, huéng chi chu
thién thién thin d6i véi ching sanh da
c6 nhiing an dic nhu vay ? An d6 duc
dé, that khong c6 bién cuong. Chiing ta
ngay nay ma sam héi hay phat tam day
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#4n u6éng va tdu sic nhu cop d6i - 6m gid
doc t6 san han - gid théi ngu si ma
khéng chiu sy can gian - ty thi suc luc
ma lam 4c - tan hai chiing sanh, bic
hié€p c6 thé - lien két ké d4c ma xadm luge
dia gi6i ké khéc - néi thi khong thuc -
khong c6 tif tam d6i véi ngudi hay vat,
nhing ké nhu vay khéng s6ng lau va
khong tranh khéi 4c dao.

H6m nay, tdt ca dai chiing cang
sam héi trong dao trang nay, nhu 10i
Phat day, ai ma tranh khéi ? Khong
tranh khéi thi dd c6 phan trong dia
nguc rdi. Pai ching ai ndy phai hiéu
dieu 4y ma dinh chi sy phéng ting. Phai
tranh véi thi gian ma lam hanh Bb-tat,
can cau chanh phép ich 1¢i hét thay. Dé
mét mit ty diét to6i 16i ctia minh, miit
khdc, phat sanh phuéc ddc cho ngudi.
D6 chinh 1a ty 1¢i 1¢i tha, minh ngusi
khéng phan biét. Hom nay, dai ching
hiy cung nhau phat khéi tam ding





index-39_1.png
387

- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

— Nam-mé Thién-Thé-Nguyét
Phat,

- Nam-mé Phan-Ty-Tai-Vuong
Phat,

- Nam-mé Su-Td-Nguyét Phat,

- Nam-mé Phudc-Oai-Dic
Phat,

- Nam-mé Chanh-Sanh Phat,

- Nam-mé Vo-Thing Phat,

- Nam-mé Nhat-Quan Phat,

- Nam-mé Bao-Danh Phat,

-Nam-moé Pai-Tinh-Tién Phat,

- Nam-mé Son-Quang Phat,

- Nam-mé Thi-Minh Phat,

- Nam-mé Dién-Piic Phat,

- Nam-mé6 Pic-Tu-Vuong Phat,
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dé réi muén quay lai cing hét biét
phuong huéng. Nhing sy tu ming da
néi trude kia, duge lai la viéc rat khoé.
Khé dudc lai ma nay ta d4 cé ca thi con
muén chd gi ? B6 m4it co hdi nay thi cé
bié€t sé bi quay lai trong loai nao dau.
Nén dai chiing chi con mét viéc, 1a diing
ménh, quén minh vi ngudi. Sy ddi cé
thanh la cé bai, nhu thi gian da c6 mua
xuén la c6 mua dong. Thi gio khong dgi
ch¢ al ca, mang s6ng 1am sao lau dugce ?
Phai nghi ring, ti day, mt khi biét
nhau thi su gip lai khé ma hen trudec.
Phai nghi nhu vay d€ ai ndy phai tu né
Ivc, dong mot néi théng thiét, gieo
xuéng dat tat cd nim by phan cta co
thé, phung vi hét thay chia té chu
thién, chu thién va than quyén cua ho
trong mudi phuong, cung tan hu khéng
giéi, ma qui y va danh 1& cac ddng Pai
tif bi phu cda ca thé gian :

- Nam-mé Di-Lac Phat,
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- Nam-mé Cing-Duong-Danh
‘ Phat,
- Nam-mé Phap-Tan Phat,
- Nam-mo6 That-Ngit Phat,
- Nam-mo6 Cdu-Mang Phat,
- Nam-mé Thién-Gi6i Phat,
- Nam-moé Thién-Chiing Phat,
- Nam-mé Pinh-Y Phat,
- Nam-mé Hy-Thing-Vuong
Phat,
- Nam-mé Su-Ti-Quang Phat,
- Nam-mé6 Pha-Hiu-Am Phat,
- Nam-mé Chi€u-Minh Phat,
- Nam-mé Thugng-Danh Phat,
- Nam-mé Vé-Bién-Than Bo-
-Tat,
- Nam-mé Quan-Thé-Am Bb-
Tat.
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M& dau van dung phuong phdp sam
héi cia “dao trang ti bi”, ching con
nhit tam dem tdnh mang ma qui y va
danh 1é chu Phat trong qué-khu, hién-
tai va vi-lai :

- Nam-mé Qua-Khi Ti-Ba-Thi
Phat,
- Nam-mé Thi-Khi Phat,
- Nam-mé Ti-Xa Phu Phat,
- Nam-mé Cau-Luu-Ton Phat,
- Nam-mé Cau-Na-Ham Mau-
Ni Phat,
- Nam-mé Ca-Diép Phat,
-~ Nam-mé Bon-Su Thich-Ca
Mau-Ni Phat.
- Nam-mé Puong-Lai Di-Lac
Ton Phat.

PHAN THU MUGI :
TY MUNG CHO MINH
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Lai nita, d¢ ti chiing con chi thanh
qui y va danh 1& hét thay Tam-bdo khip
cad mudi phuong, cung tan hu khéng
gidi, nguyén xin Tam-bao dem niing luc
t bi ma dong gia nhiép tho, lam cho
khdp ca mudi phuong, cung tan phap
gidi, hét thiy chiia té chu thién, chu
thién va than thu¢c cia ho, tué gidc
binh ding biu hién thudong truc,
phuong tién cha tri luc khai mé dao
phép thanh tinh, hanh nguyén thap dia
quang déng tét ca, luc d¢ thi tu dudng
tam ténh, t ding thi gido héa hét thay,
thyc hanh Bb-t4t hanh dé thé nhap
canh giéi cia Phat, bon dai thé nguyén
khéng réi bé chiing sanh, bién tai bat
tan nén thuyét phdp vé cung, diung
phuong tién khéo 1éo ma ti€p héa nén
ich 1¢i t4t ca tu sanh luc dao, dong lén
Phép van dia ma thyc hién Thudng tri
qua.

PHAN MUGI LAM :
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néng, cong véi tdm van bén ngan dia

nguc phu thude, ching con xin vin

dung tam Bb-dé, van dung hanh Bo-de,

van dung nguyén Bb-de, thay thé cho ho

ma qui y va ddnh 18 cac ddng Dai ti bi

phu cta ca thé gian :

- Nam-mé Di-Lac Phat,

— Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Pai-Am-Tan Phat,

- Nam-mé Tinh-Nguyén Phat,

- Nam-mé Nhat-Thién Phat,

- Nam-mé Lac-Hué Phat,

- Nam-mé Nhiép-Than Phat,

- Nam-mé Oai-Dic-Thé Phat,

- Nam-mé Sat-Lgi Phat,

- Nam-mo Dic-Thua Phat,

- Nam-moé Thugng-Kim Phat,

- Nam-mé6 Giai-Thoat-Ké& Phat,
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- Nam-mé Su-T& Phan-T4n Bo
Tat,

- Nam-mé Vé-Bién-Than B6-
Tat,

- Nam-mé Quan-Thé-Am Bo-
Tat.
Lai nia, dé tif chiing con chi thanh
qui y va danh 1€ hét thay Tam-Bao khidp
ca mudi phuong, cung tan hu khéng
gidi, nguyén xin Tam-Bao dem ning luc
ti bi ma citu vdt ti€p do, lam cho tit ca
nhiing ngudi dang chiu théng khé trong
A-ti dia-nguc va céc dia nguc 16n, nhé
ning luc Phat-Pa, ning luc Phat-Phép,
néng lyc B6-T4t, ning lyc Thanh-Hién,
ma tic khic giai thoat théng khd, vinh
vién khéng con doa lac dia nguc, hét
thay t6i chuéng deu dudgc tiéu diét, vinh
vién khong con tao nghiép dia nguc, boé
sy sanh ra & dia nguc ma dugc sy sanh
ra § tinh d¢, b6 tdnh mang dia nguc ma
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- Nam-mé Lac-Phap Phat,

- Nam-mé Tri-Hanh Phat,

- Nam-mé Xa-Kiéu-Man Phat,

- Nam-mé Tri-Tang Phat,

- Nam-mé Phan-Hanh Phat,

— Nam-mé Chién-Dan Phat,

- Nam-mé Vé-Uu-Danh Phat,

- Nam-mo Poan-Nghiém-Than
Phat,

- Nam-mo6 Tudng-Quéc Phat,

- Nam-mé Lién-Hoa Phat,

- Nam-mé Vé-Bién-Dic Phat,

- Nam-mé Thién-Quang Phat,

- Nam-moé Hué-Hoa Phit,

- Nam-mé Tan-Dau Ma Phat,

- Nam-mé Tri-Phi Phat,

- Nam-mé Su-Tv Du-Hy Bo-

Tat,
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dia nguc song tro, dia nguc riung kiém,

dia nguc ritng chong, dia nguc tru dong,

dia nguc mdy sit, dia ngyc ludi sit, dia

nguc hang sit, dia nguc hoan sit, dia

nguc d4d nhon va trong hét thay dia nguc

tuong ty nhu vay khdp mudi phuong

phap gidi, chiing con nguyén van dung

tam bd dé, vi ho ma qui y va danh 1€ cac

dang Pai tw bi phu cia ca thé gian :

- Nam-m6 Di-Lac Phat,

- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-moé Phan-Tai Phat,

- Nam-mé Bao-Thua Phat,

- Nam-mé Tinh-Can Phat,

- Nam-mé Cuy-Tic-Luan Phit,

- Nam-mé Thugng-Luan Phat,

- Nam-moé Phit-Sa Phat,

- Nam-mé Dé-Sa Phat,

- Nam-mé Héu-Nhat Phat,
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dugce tdnh mang tué gidc, bé than thé
dia nguc ma dudc than thé kim cang, bé
c4i khé dia nguc ma dudc cdi vui Niét-
ban, nhé cdi khé dia nguc ma phat Bo-
dé tam, bén vo6 lugng tam va sdu ba la
mat thi biéu hién thudng truc, bén vo
ngai tri va sau than théng luc thi tu tai
nhtt ¥, hoan bi tri tué nho lam bb tat
hanh, ding ménh tinh tién ché khong
ngung khéng nghi, tién tu vién man
hanh nguyén thap dia, nhap Kim-cang
tam thanh Chanh-bién-gisc.

PHAN HAM TAM :
LAY CHO PIA NGUC SONG TRO
VAN VAN
Ho6m nay, tit ca dai ching ciung
sam héi trong dao trang nay, lai ting
long chi thanh gieo xuéng dat tat ca

nim bé phan cda co thé, phung vi
nhdng ngudi hién chiu théng khé trong
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- Nam-mé Su-Tw-Phan Bé-Tat,

- Nam-mé Su-Td-Tac Bo-Tat,

- Nam-mé Vé-Bién-Than Bé-
Tat,

- Nam-mé6 Quan-Thé-Am Bo-
Tat.
Lai ni#a, dé ti chiing con chi thanh
quiy va danh 1€ hét thay Tam-Bao khip
ca mudi phuong, cung tan hu khong
gidi, nguyén xin Tam-Bao dem niing luc
t¥ bi ma déng gia cdu vét, lam cho
nhing ngudi dang chiu théng khé trong
dia nguc séng tro van van, dudgc giai
thodt t4t ca, vinh vién hét sach t¢i bdo
khéc liét, tuyét d6i khong con tao
nghiép dia nguc, bé than dia nguc dugc
than kim cang, bé khé dia nguc dugc vui
niét ban, nhé khé dia nguc phat Bo-de
tam, cung thoat nha Iifa cung dén dao
trang, doéng v6i Bo-T4t dong thanh
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- Nam-mé Xuédt-Né Phat,

- Nam-mé DPic-Tri Phat,

- Nam-mé Méo-La Phat,

— Nam-mé Thugng-Cat Phat,

- Nam-mé Phap-Lac Phat,

- Nam-mé Cau-Thing Phat,

- Nam-mé Tri-Tué Phat,

- Nam-mé Thién-Thanh Phat,

- Nam-mé Vong-Quang Phat,

- Nam-mé Luu-Ly-Tang Phat,

- Nam-mé Danh-Vian Phat,

- Nam-mé Lgi-Tich Phat,

- Nam-mé Gido-Héa Phat,

- Nam-mé Nhat-Minh Phat,

- Nam-mé Thién-Minh Phat,

- Nam-mé Chiing-Dic Thugng
Minh Phat,

- Nam-mé Bao-Dic Phat,
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Chénh-gidc.
PHAN HAM CHIN :
LAY CHO BIA NEUC UONE PONG
VAN VAN

Hém nay, tdt ca dai ching cung
sam h6i trong dao trang nay, lai ting chi
thanh gieo xuéng d4t tat cid nim bd
phan cida co thé, khip vi nhiing ngudi
hién chiu théng khé trong tit ca dia
nguc khdp musi phuong phdp gidi,
trong dia nguc ép lai, dia nguc kéu gao,
dia nguc kéu gao 16n, dia nguc néng, dia
nguc riat néng, dia nguc ham tro, dia
nguc ring chdy, va trong vé s6 dia nguc
phu thudc, chiing con nguyén van dung
Bo-dé tam, thay thé nhing ngudi &y ma
qui y va danh 1€ cic ddng Pai tit bi phu
ctda ca thé gian :
- Nam-mé Di-Lic Phat,
- Nam-mé Thich-Ca M4au-Ni
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- Nam-mo Su-Td-Phap Phat,

- Nam-mé Phap-Lyc Phat,

- Nam-mé Ai-Lgc Phat,

- Nam-mé Tan-B4t-Dong Phat,

- Nam-mo Chitng-Minh-Vuong
Phat,

- Nam-mé Giac-Ngo Phat,

- Nam-mé Diéu-Minh Phat,

- Nam-mé Y-Tri-Nghia Phat,

- Nam-mé Quang-Chi€u Phat,

- Nam-m6 Huong-Dic Phat,

- Nam-mé Linh-Hy Phat,

- Nam-mé B4t-Hu-Hanh Phat,

- Nam-mé Diét-Nhué& Phat,

- Nam-mé Thugng-Sic Phat,

- Nam-mé Thién-Bo Phat,

- Nam-mé Vé-Bién-Than Bo-

Tat,
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nan 4y ma chiing sanh khéong thé tho4t
khéi sanh tif luan hoi. Ngay nay, ching
ta cung nhau dugc sanh vao thai ky
tugng phdap cda Phat, tuy khong gip
Ngai, nhung sy vui mirng con nhiéu ldm.
T ngd tai nan 1a t6i 16i vi tAm. TAm ma
nghi hodc thi khéng phai tai nan cling
bi€n thanh tai nan, tam khéng nghi
hodc thi tai nan ciing héa thanh khong
phai tai nan. Lam sao biét dugc diéu dé6
? Thi dy, tai nan thua tdm ndi riing sanh
trudc hay sau Phat nén goi la tai nan,
nhung ciu chuyén ba gia phia dong
hoang thanh la ké sanh nhim doi Phat,
sudt doi ¢ chung mét xit véi Phat, vay
ma vin khéng thdy Ngai. Do d6 ma biét
hé tam nghi hodc méi la tai nan, vi tdt
sanh khdc doi Phat ma goi la tai nan hét
thay. Cau chuyén ma vuong Ba tuan
thudng gii 4c y nén phai doa dia nguc
khi dang s6ng, con cau chuyén Long ni
nghe phép 1a ngé dao lién, nhu vay bat
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mot cach thudng truc, td bién luc théng
tu tai mot cdch nhu y, thuong duge thdy
Phat, nghe Phdp va lam Bo-tat-hanh,
diing méinh tinh ti€én mét cach khong
nging va khéng nghi, tién tu cho dén
hoan thanh tué gidc vé thugng, ti€p do
mot cach rong rii hét thay muén loai.
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- Nam-mé Quan-Thé&-Am Bb-
Tat.

Lai n@a, dé ti chiing con chi thanh
qui y va danh 1é hét thdy Tam-Bao khdp
ca mudi phuong, cung tin hu khéng
gidi, nguyén xin Tam-Bio dem ning lyc
tit bi ma cdu vét ti€p do, lam cho hét
thay cdc vi xuit gia va nhiing ngudi lién
hé thuéc vé thi gian qud khd, lam cho
hét thay nhing ngudi tai gia va nhing
ké lién hé thudc vé thi gian qua khd,
hién tai, n€u ai dang bi ti bdo trong dia
nguc, trong nga qui hay trong stic sanh,
thi hém nay tic khic thoat khéi, thoat
khéi nhdng ché thudc vé tdm tai nan ma
dugc sanh nhdng noi thu¢c vé tam
phuéc dic, 4c dao thi vinh vién trudng
tw, tinh d¢ thi luén luén sanh dén, tai
thi v6 tan, phdp thi vo6 tan, phudc dic
vé tan, an lac v6 tan, mang s6ng vé tan,
tué gidc vo tan, ti ding luc do bi€u hi¢n
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trén day ma qui y va danh 1€ cdc dang

Pai tit bi phu cida ca thé gian :

- Nam-mé Di-Lac Phat,

- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Bao-Ty Phat,

- Nam-mé Thién-Am Ph4t,

- Nam-mé Son-Vuong-Tuéng
Phat,

- Nam-mé Phap-Danh Phat,

- Nam-mé Giai-Thoat-Dic
Phat,

-Nam-mo Thién-Doan-Nghiém
Phat,

- Nam-mé Cat-Than Phat,

- Nam-mé Ai-Ngi Phat,

- Nam-mé Su-Tw-Lgi Phat,

- Nam-mé Hoa-Lau-Na Phat,
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théng khé tif vo thi dén ngay nay, hiy
b6 ba thi chuéng ngai va loai trit nam
thi sg héi, td déng luc 46 biéu hién mét
cdch thuong truc, ti bién luc thong ty
tai mot cdch nhu ¥, hoat dung viéc lam
ctia bd t4at d€ thuc hién tué gidc cla
nhat thwa, gido héa ciu d6 vé lugng
chiing sanh.

PHAN HAM SAU :
LAY CHO XUAT GIA QUA KHU

Hém nay, tdt ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, lai ting
long chi thanh, gieo xuéng dat tit ca
n#m b phan cia co thé, thay cho mudi
phudng phép giéi, thuéc veé thi gian qua
khu, hét thdy cdc vi xuit gia, hét thay
nhi@ng ngudi tai gia, rong ra cho dén hét
thay nhidng ké da qua c6 cda loai ngudi
va nhing ngudi lién hé, van dung tit bi
cho ddng ding véi tam nguyén cia chu
Phat, phung vi hét thay nhing ngudi
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cung bién cuong cia thi gian vi lai, tu
nay sdp di cho dén ngay gidc ngd, khong
con dé hinh hai nay chiu moi th6ng khé
mét cdch oan uéng va 1am 18, biing cach
khoéng con tdi tao mudi thd 4c nghiép va
nim tha t6i nghich dé réi phai quay lai
trong tam do ac dao. Nh& cong duc lay
Phat hom nay ma ai ndy déu thyc hién
than nghiép thanh tinh va khdu nghiép
thanh tinh ctia Bé-t4t dai si. Vé y nghiép
thanh tinh thi ai ndy déu thyc hién
nhiing tam lugng vi dai ma Bb-tat dai si
dé c6 : Tam nhu dai dia, vi moc céc thién
cin ; tam nhu bé ca, vi tiép nhan va ndm
gid chdanh phéap vi dai cia tri tué chu
Phat san xudt ; tAm nhu ndi Tu-di, vilam
cho chiing sanh an tri tué gidc vo
thugng ; tam nhu ngoc ma ni, viloe sach
phién néo ; tam nhu ngoc kim cuong, vi
da quyét dinh d6i v6i van hitu ; tam kién
¢6, vi ma quan ngoai dao hét cach pha
hoai ; tam nhu hoa sen, vi hét thay van
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gidi, nguyén xin Tam-Bao dem ning luc
t bi ma dong gia nhiép the, lam cho hét
thay ti sanh stic sanh va than thugc cia
chiing, thudc loai stic sanh khip trong
mudi phuong khong gidi, tiéu diét hét
thay t¢i chuéng, gidi thoat hét thay
th6éng khé, dong bé dc dao ma dugce dao
qua tué gidc, than thé va tam tri déu vui
nhu cdi vui cda c6i Thién thd ba, t
déng luc d6 biéu hién thudng truc, tit
bién luc thong tuy tai nhu y, thoat ly
canh giéi siic sanh ma ching nhap canh
giéi niét ban, lén Kim-cang tam ma
thanh Chanh-bién-gidc.

PHAM BAM BON :
DHAT NGUYEN CHO €A LUC PAO

Chiing con xin dem céng dic lay
Phat cho chu thién chu tién va tdm bd
loai long than ma nguyén cho hét thay
ching sanh khdp trong mudi phuong
khoéng gidi, thudc tud sanh luc dao va tan
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bach chianh phédp tuyét sau va tuyét
diéu. Lai nguyén cho hét thay luc dao
chiing sanh ai ndy déu dugc cing dudng
Phat-Da va d6 ciing dudng day du tt ca,
ai ndy deéu dugc ciing dudng Phat-Phap
va db ciing dudng day du tdt ca, ai ndy
deu dugc ciing dudng Bo-T4t va dd cing
dudng day da tdt ca, ai ndy déu dudc
cing dudng Thanh-Hién va dd cing
dudng day du tdt ca. Lai nguyén cho
nhing ké sau nay ai ¢6 chi nguyén khac
v@i thé nguyén ciia chiing con ngay nay,
cling biét nhap ca vao trong bé ca dai
nguyén, hoan thanh mei thd cong diic
va gidc tué. Néi tém, nguyén cho tat ca
va hét thay nhd than lyc cia Phat ma
ty tai tuy y, ddng ddng Nhu-Lai ma dong
thanh Chéanh-gisc.

PHAN BAM LAM :
KHUYEN CAO TU DUY PAO LY VO
THUONG
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hdu khéng thé 1am 6 nhiém ; tAm nhu
hoa uu dam, vi nhiéu ki€p ciing khé ma
dudgc gip ; tam nhu miit tréi quang dang,
vi dd dep hét may mu ngu si ; tAm nhu
khong gian, vi khéng ai luéng néi. Lai
nguyén hét thdy chiing sanh trong tu
sanh luc dao, ti nay sdp di, van dung sy
tu duy cia tam thic ma tao nén sy
chéanh tin va ly gidi cé tinh chit quyét
dinh, biing c4ch loai bé moi thi Iy luan
v6 b8 ma thudng suy nghi vé nhing 15i
trinh bay chanh phap ; cé gi cho ca ma
khong mét chiit ti€c 14n, tAm niém nay
ndi ti€p véi tam niém khac trong dic
tanh ddng manh chi khong 6m gid tam
1y khié€p nhugc, cong ditc tao ra thi hi€n
cho toan thé, khéng quay lai dudng ta
ma chi chuyén tam vao huéng di duy
nhdt, thdy viéc thién nhu do thuat va
coi viéc dc nhu chiém bao, thoat khéi
sanh td va vugt qua tam giéi mét cach
mau chéng, quin siat mét cich minh
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Ho6m nay, tit cd dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, da dugc
cung nhau lay Phat sam héi va phat
nguyén cho luc dao chiing sanh roi, bay
gi’, mét lan ni¥a, phai tinh ngé sy vo
thudng cia cudc ddi. TY qud khui dén
hién tai, ti hién tai dén vi lai, t6i cting
nhu phuée, duge phat sanh la vi sy
tudng quan nhan qui. Hiay thanh khdn
ma nhé nim 1ong, ding cho tu tudng
quén mat viéc dy. Do d6 ma dai ching
da thdy thuong néi, anh huéng nhan
qua 1a luén luén ty dén mét cich an
khép véi nhau, khéng sao thoat khéi,
nguyén ly thién dc that khong sai chay.
Nguyén xin dai ching tinh ngé vé
thudng, cin min ma tu tap thién nghiép
dé ty giip ban than. Pung theo tdnh
bi€ng nhiac ma khéng né Iyc. Tri gia ma
thudng than, c6 hudng duc lac du ca
nam thd va qua ngan van nim di nda,
chung cuc vin khong thoat khéi théng
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qui huéng, bing cd vao chanh phdp ma
théi : D6 1a diéu ddng ty miung thd tam.
Truéc Phat hay sau Phat goi la tai nan,
hon n@a, déng thsi véi Phat ma lai
khéng dugc dién kién t6n nhan cia
Ngai, diéu dy that 1a mot tai nan 16n lao,
nhung ngay nay ching ta d4 c6 thé phat
dai thién nguyén, la tit nay cho dén
ngay cung t4n bién cudng cua thdi gian,
thé citu vét ching sanh, nhu vay thi
kho6ng con cho cdi viéc khong thdy Phat
la mét tai nan nia. Chi can du¢gc nhin
thanh tugng cia Ngai mét lat hay dugc
nghe chdnh phédp ctia Ngai mét lan, la
cling nhu ngudi xua da truc ti€p thiy va
nghe Phat van chuyén banh xe chdnh
phép lan dau tién tai vuon Loc-Uyén. Vi
16 viéc qui & ché diét téi sanh phude.
Nhu vay khéng nén cho sy khong thdy
Phat 1a mét tai nan. Phét day thdy Phat
1a viéc rat khé, vady ma ngay nay ching
ta dang dugc chiém ngudéng thianh





index-93_1.png
6 NO1D





index-132_1.png
480

trong khi ké chét bang hoang, khong
biét nueng vao dau va di vé ché nao. Co
thé tan lanh, khi luc sip hét, chinh
trong hic nay lai thdy bao nhiéu canh
tugng qua bdo cia hanh vi thién dc ma
minh d4 lam, nh&t t& hién ralaliét trude
mdt. R6i ai lam diéu thién thi thdy duge
thién than ho vé¢, ai 1am diéu dc thi thay
bi nguc t6t dubi bit. Nguc t6t vén tan
bao, khong bao gi¥ c6 su dung thi. Nén
cha me hién hay con chdu hi€u cling
khéng thé citu nhau. Yéu thuong nhu
tinh vg chdng, ciing chi nhin nhau di
dén cai chét. Pao gié cdt minh, khé
khoéng thé ta. K& chét lic d6 can ddm ra
rdi, con lai 1a v6 s6 thong khé cung hic
tap hgp, nén tam thdc kinh hoang, nhu
cuéng nhu say. Bdy gid c6 quyét chi
muén phat mét tam niém lanh dé lam
mét to téc phude, thi cling chi an han
trong long, chd lam sao ma lam dugc
nita ? Néi khé 4y ctia ngudsi chét that hét
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Hom nay, tat ca dai ching cung
sdam héi trong dao trang nay, da thay, t&
phén qui y Tam-Bio cho dén phan nay,
thudng néi, van hitu tuy phdm ch4t
khédc nhau, hiéu ning cting bat dong,
nhung phan chiéu véi nhau ré rét nhu
séng v@i tdi thi chi ¢6 thién véi dc. Thién
la dai 1§ sdng sta cia loai ngudiloai troi,
4c 1a dudng hiém t6i tim cha tam d6 dc
dao. S6ng nhan nghia thi di 1én dai 1¢
sdng sua, s6ng tan dc thi budc xuéng
dudng hiém t6i tam. Di 1én 1a vi hanh vi
vugt bye, khong phai tranh danh ma
duge, hudng thu hanh phiic ty nhién,
lai con c6 co héi bude dén tué gidc vé
thugng. Con buéc xuéng 1a vi hanh vi
xubng déc, cé tranh cling khong khdi, ¢
thi thanh Iita luéi sdt, dn thi sit vién sdt
néng, ubéng thi d4 séi déng chay, s6ng
thi lau hon tao héa, ki€p s6 ké nhu vo
cung. C4i khd dia nguc 1a c4i khé khong
thé chiu néi. HE tam r&i than nay la sa
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khé trong ba dc dao, huéng chi ching
ta tuy néi traim nim ma may ai dugc mot
ni&a. Trong céi thi gian ngdn ngii dé6,
dau dugce ty dung thd cho minh déng dai
? Cuéc dvi chi 1a ao thuat mé hoic,
chung qui bién m4t t4t ca. Cé sé hét, cao
sé roi, hgp phai tan, s6ng phai chét. Cha
me anh em, v¢ con than thudc, tinh
thuong théu triét xuong tly, chét cling
hét cach thay nhau. Chdc cao luong
h4u, gidu c6 sang c4, tién nhiéu ctia ldm,
ctng khong phai la nhiing yéu t6 kéo
dai dugc mang s6ng con ngudi. Cing
khong phai dem 18i néi hay vat thuc
khén cau ma thoat chét. Su d6i dau vé
hinh thi con ai Iuu givt cho dugce ? Trong
kinh d4 néi, chét nghia 1a hét : Khi Iyc
tuyét hét, tam thuc thoat di, hinh hai
tan tdc, ngudi ciing nhu vat, th6ng nhat
véi nhau & ché khong cé su phat sanh
nao ma khéong di dén sy két liéu. Khi
chét that khé. Than quyén gao khéc,
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Mé dau van dung phuong phip saim
héi cia “dao trang tu bi”, chiing con
nhét tam dem tdnh mang ma qui y va
danh 1€ chu Phat trong quéd-khu, hi¢n-
tai va vi-lai :

- Nam-mé Qua-Khd-Ti Ba-Thi
Phat,
- Nam-mé Thi-Khi Phat,
- Nam-mé Ti-Xa-Phu Phat,
~ Nam-mé Cau-Luu-Ton Phat,
- Nam-mé Cau-Na-Ham Mau-
Ni Phat,
- Nam-mé Ca-Diép Phat,
- Nam-mé Bén-Su Thich-Ca
Mau-Ni Phat,
- Nam-mé Puong-Lai Di-Léc-
Ton Phat.

PHAN HAM BAY :
LAY CHO A-TY PIA-NGUC
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Phat,

~ Nam-mé Bao-Kién-Minh
Phat,

- Nam-mé Lé-Da-Bo Phat,

- Nam-mé Tuy-Nhat Phat,

- Nam-mé Thanh-Tinh Phat,

- Nam-mé Minh-Lyc Phat,

- Nam-mé Cong diic tu Phat,

- Nam-mé Cu-Tiic-Duc Phat,

- Nam-mé Su-Tw-Hanh Phat,

- Nam-mé Cao-Xuat Phat,

- Nam-mé Hoa-Thi Phat,

- Nam-mé Chau-Minh Phat,

~ Nam-mé Lién-Hoa Phat,

- Nam-mé Ai-Tri Phat,

- Nam-moé Ban-Da-Nghiém
Phat,

- Nam-mé BAt-Hu-Hanh Phat,
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Chénh-gidc.
PHAN BAM BA :
LAY CHO SUC SANH

Ho6ém nay, tdt ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, hay ting
thém sy van dung tam chi, gieo xuéng
d4t t4t cd nim bo phan cia co thé, khip
vi hét thay stic sanh - sanh ra bing thai,
bing tring, bing thip khi hay bing
bién héa - 16n hay nhd, & trong khong,
trén dit hay duéi nudc, cung véi than
thuéc cia chiing, thuéc loai siic sanh
khip trong mudi phuong khéng gidi la
déng tay nam bic, dong nam tay nam
déng bic tay bic va trén dudi, van dung
niing luc cda tam t bi, vi ching ma qui
y va danh 1€ cdc dang Pai ti bi phu cia
ca thé gian:

- Nam-mé Di-Lac Phat,
- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni






index-125_1.png
473

- Nam-mé Sanh-Phap Phat,
- Nam mé Tuéng-Minh Phat,
- Nam-mé Tu-Duy-Lac Phat,
- Nam-mé Lac-Giai-Thoat
Phat,
- Nam-mé Tri-Dao-Ly Phat,
- Nam-mé Thuong-Tinh-Tié€n
Bo-Tat,
- Nam-mé B4t-Huu-Tic Bo-
Tat,
- Nam-moé Pia-Tang B6-Tat,
- Nam-mé Vé-Bién-Than Bo-

Tat,
- Nam-mé Quan-Thé&-Am Bb-
Tat.

Lai n#a, dé ti ching con chi thanh
quiy va danh 1& hét thdy Tam-Bao khip
ca mudi phuong, cung tan hu khong
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cha me tuy sanh duéng chiing ta, nhung
khéng lam cho chiing ta giai thoat, va
gidi thoat mot cich mau chéng, théng
khé 4c dao. Su truéng déi véi chiing ta
thi an ddc that v6 lugng. Véi long tu bl
cao ci, su trudng hudn du va khuyén
khich chiing ta, mét cach lién tuc, trong
viéc tu hanh, mong dua chung ta ra khéi
sanh ti d€ d&€n b& bén bén kia. Méi viéc
déu muén lgi ich cho chiing ta dé lam
cho chiing ta dugc thdy chu Phat, diét
trit cho chiing ta moi thi phién néo dé
1am cho chiing ta vinh vién tri & trong
Pai-niét-ban. An ddc cao t6t nhu vay, ai
14 ngudi phung bdo cho néi ? Chung
than hanh dao thi ciing chi tu 1¢i, chua
phai bdo a4n su truéng. Nén Phat da
huén thi, thi¢n tri thic trong thién ha
khong ai biing su trudng, vi 1€ st trudng
1a nhiing vi da tu d6 ma con héa d6 moi
ngudi. Chiing ta ngay nay ma may mén
dudc xuét gia va tho cu tic gidi, 1a nhd





index-7_1.png
355

hgp chiing y, thi cdi xin dai ching ban
cho ngudi viét sy hoan hy tha thu, dé
ding thanh 4c tri thic ma vin lam “ba
con gidc ngé” véi nhau.

HoOm nay, tit ca dai ching cung
sdam hoi trong dao trang nay, ti lic mé
dau cho dén nay day, nhd sy qui y Tam-
Bao ma biét c6 ché chi ditc kha di bing
cd, nhd sy diét tri nghi hodc va sy chi
thanh sdam hdéi ma t6i 16i va thic mic
deéu loai bd, nh& sy phdt Bo-dé tam ma
khuyén cdo va tudng 1¢ déu thi hanh,
nhd sy giai tda odn két ma thénh thang
v6 ngai : Nhu vay ma ai ndy khéng vui
mung duge sao. Nhung c4i diéu tv miing
cho minh duge, & day, nén dién ta y
nghia cda né. Kinh néi c6 tdm tai nan la
doa dia-nguc, doa nga-qui, doa suc-
sanh, sanh bién-dia, sanh c¢6i troi
trudng tho, ddu dugc lam ngudi ma binh
tat dh thi, hodc sanh vao nha ta kién,
hoéc sanh trugc hay sau Phat. Vi tam tai
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- Nam-mé Vo-Ngai-Tang Phat,
- Nam-mé Thugng-Thi Phat,

-~ Nam-mé Pai-Ton Phat,

- Nam-mé Tri-Thé Phat,

- Nam-mé Dai-Diém Phat,

- Nam-mé Dé&-Vuong Phat,

- Nam-mé Ché-Luyc Phat,

- Nam-mé Oai-Dic Phat,

- Nam-mé Thién-Minh Phat,

- Nam-mé Danh-Vian Phat,

- Nam-mé DPoan-Nghiém Phat,
-~ Nam-mé Vo-Tran-C4iu Phat,
- Nam-mé Oai-Nghi Phat,

- Nam-mé Su-Ti#-Quan Phat,
- Nam-mé Thién-Vuong Phat,
- Nam-mé Danh-Thanh Phat,
- Nam-mé Thu-Théng Phat,

- Nam-mé Dai-Tang Phit,
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on Thay ban cho. Nhu vay, ai niy h4a
khong hoai ni¢m on Thay ? Pai ching
cung nhau chi thanh, déng mét néi
théng thi€t, gieo xudng dat tit ca nim
b6 phan ciia co thé, phung vi hét thay
liét vi hoa-thugng xa-18, ton ching gidi
dan, thugng-toa trung-toa ha-tga, va
nhing ngudi lién hé ma qui y va danh
18 cdc ddng Pai tit bi phu ctia ca thé gian:
- Nam-mé Di-Lic Phat,
- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,
- Nam-mé Téi-Thugng Phat,
- Nam-mé Thanh-Tinh-Chiéu
Phat,
- Nam-mé Hué-Diic Phat,
- Nam-mé Di¢u-Am-Thanh
Phat,
- Nam-mé Pao-Su Phat,
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chiing con, tif nay sip di cho dén ngay
gidc ngo, diét hét toi 15i, thoat hét toi
bédo va sach hét phién néo, triét ha ba
thi chuéng ngai va loai tr nim thu s¢
hai, lam hanh B6-T4t d€ cAm héa t4t ca,
dung tdm giai thoat ma tdy sach tam tri
va dem bon dai nguyén ma ti€p d¢ muoén
loai, trye ti€p nhin thdy dung nhan tw
bi cia Phat va tryc tiép ldnh nhan
chanh phép vi diéu cia Ngai, khéng
ding day khdi chd ngdi ma sach hét tat
ca phién nfo, tuy ¥ du hanh hét thay
quéc do, hanh nguyén sém vién mén dé
sém buéc 1én tué gidc vé thugng.

PHAN HAM BON :
LAY CHO SU TRUGNG

Hom nay, tdt ca dai ching cung
sdm héi trong dao trang nay, da dugc
cung nhau lay Phat cho cha me rbi, bay
gi¥, phai biét tuéng niém an ddc su
trudng. Tai sao phai lam nhu vay ? Vi 16
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- Nam-m6 Hoa-Biuc-Tudng
Phat,
-Nam-mé Bién-Tai-Quéc Phat,
- Nam-mé Bao-Thi Phat,
- Nam-mé Ai-Nguyét Phat,
- Nam-mé B4t-Cao Phat,
-Nam-moé Hué-Thugng Bo-Tat,
- Nam-mé6 Thuong-B4t-Ly-Thé
Bo-Tat,
- Nam-mé Dja-Tang Bo-Tat
- Nam-mé Vé-Bién-Than Bo-
Tat
- Nam-mé Quan-Thé-Am Bo-
Tat.
Lai ni¥a, dé ti chiing con chi thanh
quiy va danh 1€ hét thay Tam-Bao khip

ca mudi phuong, cing tan hu khéng
gidi, nguyén xin Tam-Bao dem niing luc
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- Nam-mé Tri-Tu Phat,

- Nam-mé Vo-Ngai-Tan Phat,

- Nam-mé Vé-Bién-Than Bé-
Tat,

- Nam-mé6 Quéan-Thé-Am Bb-
Tat.

Lai n@a, dé tif chiing con chi thanh
qui y va danh 1& hét thay Tam-Bao khip
ca mudi phuong, cing tan hu khéng
gidi, nguyén xin Tam-Bao dem ning luc
ti bi ma dong gia nhi€p the, lam cho
mudi phueng phap giéi hét thay cac vi
xuft gia va nhing ngudvi lién he, hét
thay cdc ngudi tai gia va nhiing ké lién
hé, hét thay thi chi, ban hién ban 4c, c6
tuong quan hay khéng tuong quan va
nhing ngudi lién he, réng ra nida, lam
cho hét thay loai ngudi va nhitng ké lién
hé, diét hét phién nédo, sach hét t6i
chuéng, tiéu hét 4c nghiép, va thoat hét
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Phat nén ty tai theo y muén.

PHAN BAM HAI :
LAY CHO NGA QUi

Hém nay, tat ci dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, hiy ting
thém nda long chi thanh ciia minh, gieo
xuéng dait tdt cd nim bo phan cia co
thé, khip vi hét thay nga qui than, nga
qui va than thudc cia ho thudc loai nga
qui trong mudi phuong phap gidi, van
dung ning lyc Bb-dé tam, vi ho ma qui
y va danh 1é cac dang DPai tit bi phu cia
ca thé€ gian :

- Nam-mé Di-Lic Phat,

— Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat

- Nam-mé Su-T& Luc Phat,

- Nam-mé Tu-Tai-Vuong Phat,

- Nam mé Vo-Lugng-Tinh
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t& bl ma dong gia nhi€p the, lam cho
nhdng ngudi hién chiu théng khé trong
dia ngyc thanh Ifa van van tic khic
gidi tho4t, réng ra nida, 1am cho tat ca
nhing ngudi hién chiu théng khé hay
sé chiu théng khé trong hét thay dia
nguc khip ca mudi phuong phap gidi,
dat dén s6 bat kha thuyét, dong nho
niang lyc Phat-Da, ning Iuc Phat-Phap,
ning luc B6-Tat va ning luc Thanh-
Hign ma dudc giai thoit tuc khidc va
déng deu, bing cdch vinh vién doan
tuyét cai nghiép dia nguc trong mudi
phuong, tit nay sdp di cho dén ngay gidc
ngo, vinh vién ti biét tam dé dc dao, bd
than hay tho than déu luén luén duge
gip chu Phat, tron ven tué gidc nén
thanh tinh tuyét d6i, ding minh tinh
tién mét cach lién tuc khéng nging,
tién tu vién man hanh nguyén thap dia,
budc 1én Kim-cang tam va nhép vao
Chiing-tri qua, van dung than lyc cia
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Phat,

- Nam-mé Ding-Pinh Phat,

- Nam-mé Bat-Hoai Phat,

- Nam-m6 Diét-Cau Phat,

- Nam-mé B4at-That-Phuong-

Tién Phat,

- Nam-moé Vo-Nao Phiat,

- Nam-mé Diéu-Dién Phat,

— Nam-mé Tri-Ché&-Tri Phat,

- Nam-mé Phap-Su-Vuong
Phat,

- Nam-mé Pai-Thién Phat,

- Nam-mé6 Than-Y Phat,

- Nam-mé Vo-Lugng Phat,

- Nam-mé Phap-Luc Phat,

- Nam-mé Thé-Cing-Dudng
Phat,

- Nam-mé Hoa-Quang Phat,
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vé tan, an lac vé t4n, mang s6ng vo tan,
tué gidc vé tan, td ding luc d6 biéu hién
thuong truc, td bién luc théng tu tai
nhu y, an tri Ling-nghiém dinh ma
thuyc ching Kim-cang than, bin nguyén
khong bé nén trd lai sanh t& ma ciu d6
chiing sanh.

PHAN HAM LAM :
LAY CHO XUAT GIA

Hém nay, tat ca dai ching cung
sdm héi trong dao trang nay, ti€p theo
sy 18 b4i vita réi, hay ting thém tot do
tam nguyén chi thanh, gieo xu6ng dat
t&t ca nam b¢ phan ciia co thé, phung vi
mudi phuong phap gidi, qua-khd hién-
tai, cung tan vi-lai, hét thay cac vi Ty-
kheo, Ty-kheo-ni, Thic-xoa-ma-na, Sa-
di, Sa-di-ni va nhing ngudi lién he,
phung vi mudi phuong ba ddi, hét thay
c4n sy nam, c4n sy ni va nhing ngudi
lién h¢, phung vi xua nay hét thay thi
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nghia ciing khéng biét, vAy ma ngay nay
chiing ta dugc & Trung-Quéc la noi dao
phép luu hanh va chiing ta lai dugc dich
than ti€p nhan diéu chi ctia dao phép 4y
: D6 1a dieu ddng ty ming thd tu. Sanh
c6i troi trudng the thi hét bi€t gieo
trong phude dic, vay ma ngay nay
chiing ta lai dugc gieo trong hat giong
tét dep ctia phude duc iy : D6 1a didu
dang ty ming thd nam. Than ngudi khé
dugc, nhung mét khi mat di thi rat khé
ma hy vong phuc héi, vy ma ngay nay
chiing ta ai ndy déu cé dugc than thé
loai ngudi: D6 1a didu dédng tu ming tha
sau. Sdau gidc quan khong hoan bi thi
hét du duge vao viéc lanh, vay ma ngay
nay chiing ta di dugc sy minh mén ciia
sdu gidc quan 4y va cung nhau huéng
vao chanh phéap sau xa : P6 1a diéu ddng
ty ming thi bay. Thé tri bién bac théng
minhla ddo lai thanh ra mét thi tai nan,
vay ma ngay nay ching ta lai nhat tam
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- Nam-mé Phudc-Dic-Quang
Phat,

- Nam-mé Phan-Vian Phit,
- Nam-mé V6-Bién-Than Bo-
Tat,
- Nam-mé Quan-Thé&-Am Bbé-
Tat.
Lai n@a, dé tif chiing con chi thanh
qui y va danh 1& hét thady Tam-Bao khip
cd mudi phuong, cing tan hu khong
gidi, nguyén xin Tam-Béo dem niing lyc
ti bi ma dong gia nhi€p tho, lam cho liét
vi Hoa-thugng Xa-lé, ton chung gidi
dan, Thugng-toa Trung-tga Ha-toa, va
nhidng ngudi lién heé, t nay sip di cho
dén ngay gidc ngd, t6i chuéng sach hét,
thong khé tho4t hét, phién néo trit hét,
céc c6i tinh d¢ thi tuy y ving sanh, bo
dé hanh nguyén thi vién mén t4t ca, tai
thi v6 tan, phap thi vé t4n, phudc dic
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- Nam-mé Quan-Thé-Am Bb-
Tat.

Lai n@a, dé td ching con chi thanh
qui y va danh 1& hét thay Tam-Bao khip
ca mudi phuong, cung tan hu khéng
gidi, nguyén xin Tam-Bao dem ning luc
t bi ma dong gia nhi€p tho, lam cho hét
thay nga qui than, hét thay nga qui, va
than thudc cda hg, thudc loai nga qui
trong tdt ca mudi phuong déng tay nam
bédc, d6ng nam tay nam déng bic tay bic
va trén duéi, tieu diét toan thé téi
chudng, giai tho4at toan thé théng khd,
than tam mat mé ma khéng con néng
buc, than tam no di ma khong con dé6i
khat, thdm nhuan phdp vi cam 16 nén
khai mé& con mit tué gisc, tit ding luc
d6 biéu hién thudng truc, td bién luc
théng tu tai nhu y, tach roi canh gi6i
nga qui ma nhap vao canh gidi Ni€t-ban,
dong ding chu Phat ma dong thanh
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Phat,
- Nam-mé Mau-Ni-Tinh Phat,
- Nam-mé Thién-Quang Phat,
- Nam-mé Kim-Té Phit,
- Nam-mé Chuing-Dic-Thién-
Vwuong Phat,

- Nam-mé Phap-Cai Phat,

- Nam-mé Pic-Ti Phat,

- Nam-mé Uong-Gia-Da Phat,

- Nam-mé My-Diéu-Hué Phét,

- Nam-mé Vi-Y Phat,

- Nam-mé Chu-Oai-Dic Phat,

- Nam-mé Su-Ti¢-Ké& Phat,

—~ Nam-mé Giai-Thoat-Tuéng
Phat,

— Nam-mé QOai-Tudng Phat,

— Nam-mé Poan-Luu Phat,

- Nam-mé6 Hué-Tang Phat,
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- Nam-mé Tam-Thé-Ciing
Phat,
- Nam-moé Ij'ng-Nhat-Tang
Phat,
- Nam-mé Thién-Cing-Duong
Phat,
- Nam-mé Thugng-Tri-Nhan
Phat,
- Nam-mé Chan-K& phat,
- Nam-mé Tin-Cam-Lo Phat,
- Nam-mé Kim-Cang Phit,
- Nam-mé Kién-Cé Phat,
- Nam-mé Dugc-Vuong Bé-Tat,
- Nam-mé Dugc-Thugng Bo-
Tat,
- Nam-mé Dja-Tang Bo6-Tat,
- Nam-mé Vé-Bién-Than Bo-
Tat,
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chd, thién hiu dc hdu, cé tuong quan

hay khéng tudng quan va nhing ké lién

hé véi hg, rong ra nita, phung vi hét

thay loai ngudi va nhiing ké lién hé ctiia

loai nguéi, van dung tit bi ma qui y va

danh 1é cdc ddng Dai ti bi phu cia ca

thé gian :

- Nam-mé Di-Lic Phat,

- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Pang-Vuong Phat,

- Nam-mé Tri-Danh Phat,

- Nam-m6 Thugng-Thién Phat,

- Nam-mé DPia-Ngoc Phat,

- Nam-mé Chi-Giai-Thoat
Phat,

- Nam-mé Kim-Ké& Phat,

- Nam-mé La-Hau-Nhat Phat,

- Nam-mé Mac-Ning-Thing
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qui y va ddnh 1& h&t thiy Tam-Bao khip
ca mudi phuong, cung tdn hu khéng
gidi, nguyén xin Tam-Bao dem niing luc
t bi ma déng gia citu hg, lam cho nhiing
ngudi hién chiu théng khé trong hét
thay dia nguc, nhu dia nguc chién tranh
vAn van, va trong nhing dia nguc phu
thuéc, titc khic giai thoat, moi sy théng
khé vinh vién tit biét, bé nghiép duyén
dia nguc ma dugc doi séng tué gidc, nhé
cai khé dia nguc ma phat tam bo de,
thyc hanh Bo-tat hanh mét cdch khong
nging khong nghi, nhap vao tué gidc
nhét thita nén vién méan hanh nguyén
thap dia, van dung than lyc tré lai tiép
do t4t ca, déng ngdi dao trang dong
thanh Chénh-gidc.

PHAN BAM MOT :
LAY CHO BIA NGUC THANH LUA
VAN VAN
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- Nam-mé Bo-De-Y Phat,
- Nam-mé Tho-Vuong Phit,
- Nam-mé Ban-Pa-Am Phat,
- Nam-mé Phuéc-Duc-Luc
Phat,
- Nam-mé Thé-Dic Phat,
- Nam-mé Thanh-Ai Phat,
- Nam-moé Thé-Hanh Phit,
- Nam-mé Hé-Phach Phat,
- Nam-mé Lac-Tri Phat,
- Nam-mé Khi-Am-Cai Bb- Tat,
- Nam-mé Tich-Can B6-Tat,
- Nam-mo6 Dja-Tang B6-Tat,
- Nam-mo Vé-Bién-Than B6-
Tat,
- Nam-mé Quan-Thé-Am Bb-
Tat.
Lai nia, dé ti chuing con chi thanh
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- Nam-mé Bao-Tich Phat,

- Nam-mé Pai-Am Phat,

- Nam-mé Phap-Tuéng Phat,

- Nam-mé Tri-Am Phat,

- Nam-mé Hu-Khong Phat,

- Nam-mé Tiw-Am Phat,

- Nam-mé Hué-Am Sai-Biét
Phat,

- Nam-mé Cong-Dic-Quang
Phat,

- Nam-mé Thanh-Vuong Phit,

- Nam-mé6 Chiing-Y Phat,

-Nam-mo Bién-Tai-Luan Phit,

— Nam-mé Thién-Tich Phat,

- Nam-mé Nguyét-Dién Phat,

— Nam-mé Nhat-Danh Phiat,

- Nam-mé V6-C4u Phit,

- Nam-m6 Cong-Diic-Tap Phat,
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Hém nay, tit ca dai chuing cung
sam héi trong dao trang nay, lai ting chi
thanh, khdp vi nhing ngudi hién chiu
thong khé trong hét thay dia nguc khip
mudi phuong phap gidi, trong dia nguc
thanh l¥a, dia nguc hang d4, dia nguc
s6i suc, dia nguyc nii dao, dia nguc cop
beo, dia nguc giudng sit, dia nguc gié
néng, dia nguc phun lita, va trong vé s6
dia nguc tuong tu, ching con nguyén
van dung Bo-dé¢ tam, khdp vi nhdng
ngudi 4y ma qui y va danh 1é cdc dang
Pai tit bi phu cia ca thé gian :

- Nam-mé Di-Lac Phat,

- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Loi-Am-Van Phat,

- Nam-mé Thién-Ai-Muc Phat,

- Nam-mé Thién-Tri Phat,

- Nam-mé Cuy-Tic Phat,
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- Nam-mé Lyc-Hanh Phat,

- Nam-mé La-Hau-Thién Phat,

- Nam-mé Vé-Bién-Than Bo-
Tat,

- Nam-mé Quan-Thé-Am Bo-
Tat.

Lai na, dé ti chiing con chi thanh
quiy va danh 1& hét thdy Tam-Bao khip
ca mudi phuong, cung tan hu khong
gidi, nguyén xin Tam-Bio dem ning luc
t¥ bi ma dong gia nhi€p tho, lam cho
thdi t¥, quan than va nhing ké lién he,
than tam thi an lac ma tri muu thi lgi
ich, thuc hanh ch4anh phép Dai-thita dé
thé nhap tué gidc Phat-Da, trang bi
bing bén thu thé nguyén vi dai nén
khong bao git bb roi moi ngudi, tv ding
luc d6 thi hoat dung thudng truc, luc
théng tam minh thi th&u triét trinh do
va tam 1y, hoan bi hai thit trang nghiém
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then, tu gidc 16i ning nén khong dam
khi trd ngudi hien dé 4n khu4t 16i minh.
T6i muén hiy bé ban vin da soan nhung
ngai ring cé thé cé ngudi nhd né ma
duge cdi 1¢gi thém phude, con muén luu
gitd ban vin nhu thé thi e ring cé thé cé
ké vi n6 ma mang cai t6i phi bang. Tién
thodi phan van, téi khong biét chon
diéu nao. Thoi thi hdy nghi ring c4i tam
thi€t lap sdm phap vén la mot dieu
thién, ma diéu thién thi vén vé ngai, vay
xin dai ching chi nén né lyc sam hdi,
khéng can quan tam sdm viin nay. Phan
t6i, t6i chi xin bing vao sy che chd nhiép
tho cha cdc ddng Dai ti bi phu ma soan
sdm vin, nén khéng nd hiy bé, mic dau
1ong rat ty then. Nguyén xin dai ching
ding phién dirtng nao. Néu ban vian nay
¢6 chiit nao phu hgp chanh phép, thi
cung nhau nhé dé ma cai hdi qua khd
va tu tinh tuong lai, lam thién tri thic
cho nhau. Néu ban vin nay khong thich
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khéng xuéng, vin mién man nghi dén
con. An cha me, thé gian nay that khong
c6 cai thd hai. Nén Phét da néi, thién
ha khéng cé c4ai on nao hon cha me.
Ngudi xuét gia chua dic dao thi phii nd
Ivc vao sy tu hoc, lam lanh khéng nghi,
tich duic khong ngiing, quyét chi bdo bd
cho dugc cdi on cu lao dudng duc. Dai
chiing hdy ciung nhau dé6ng mét néi
théng thié€t, gieo xubng dat t4t ca nim
b6 phan ciia co thé, phung vi tdt ca cha
me ba con va than thugc ciia cha me ba
con tit vé thi dé€n gi¥, qui y va danh 1&
céc dang Dai ti bi phu cta ca thé gian :

- Nam-moé Di-Lac Phat,

- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Tri-Tu Phat,

- Nam-mé Diéu-Ngu Phat,

- Nam-m6 Nhu-Vuong Phit,
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1a phudc va tri nén than luc tu tai, hanh
dong theo duc T cia cdc ddng Nhu-Lai
nén nhiép héa hét thay luc dao.

PHAN HAM HAI :
LAY CHO CHA ME

HO6m nay, tit ca dai chuing cung
sam héi trong dao trang nay, ti€p theo,
phai tudng niém an ditc duéng duc cia
cha me. Long thuong ctia cha me trong
viéc sinh va duéng that la sau va ning.
Chi c6 cha me méi ty lanh nguy hiém dé
phan yén 6n cho con. Lén 1én thi hudn
luyén tam tdnh nhan ti va tu cach 18 d6.
Rda tay ma cau thiy day biao dé mong
con théng suét nghia ly sach vd cua
thanh hién cing la cha me. Chi c¢6 cha
me mdi ky vong ting gid tung phuit,
mong con bing ngudi. Sy cung cap thi
gia bao cling khéng ti€c d6i véi con.
Tham chi lo cho con va nghi vé con qua
d6 ma c6 ké thanh binh. Va dau nim





index-145_1.png
493

T4t ca dai ching cung sdm héi trong dao
trang nay, tit nay sdp di cho dén ngay
gidc ngd, lam hanh Bo-tat the ding
thodi lui, d¢ ngudi trude lam Phat sau.
Né&u ai chua dic dao, trung gian con mic
sanh t&, thi nh& ning luc cha thé
nguyén nay ma lam cho nguéi 4y sanh
ra & dau, than khfu y nghiép cing
thudng ty thanh tinh, thudng phat
nhing tam réng 16n vugt buc, nhu tam
6n nhu, tam t@ hoa, tam ding méanh,
tam kh6éng phéng ting, tam tich diét,
tam chan that, tam thuin tdy, tam
phéng x4, tam siéu viét vi dai, tam tu bi
vi dai, tam b4t dong, tAm hoan hy, tam
ciu d6 ngudi trude, tam ho ve tét ca,
tam ho vé tué gidc Bo-de, tam nguyén
dong ding véi Phat. Phdt nhdng tam
réng 16n vugt buc nhu vay réi, chuyén
chii ma cau tri da vin, ma tu dinh ly duc,
dé 1¢i ich an lac t4t ca va hét thay, lam
cho ai ndy kh6ng bé mét thé nguyén Bo-
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- Nam-mé Cam-L§-Vuong
Phat,
- Nam-mé Di-Lau-Minh Phat,
- Nam-mé Thanh-Tan Phat,
- Nam-mo6 Quang-Chi&u Phat,
- Nam-mé Van-Thi Su-Lgi Bb-
Tat,
- Nam-mé Phé-Hién B6-Tat,
- Nam-mé Vé-Bién-Than Bo-
Tat,
- Nam-mé6 Quan-Thé-Am Bb-
Tat.
Lai nd@a, dé td chuing con chi thanh
quiy va danh 1€ hét thay Tam-Bao khip
ca mudi phuong cung tan hu khong giéi,
nguyén xin Tam-Bio dem ning Jyc tu bi
ma déng gia citu ho, lam cho dai chiing

cung sam héi trong dao trang nay vién
méan hét thay hanh nguyén siéu viét.
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Ph4t nguyén héi huéng,
Nguyén ddng qui vé
Nh4t thita vé thugng.

Mudi phuong phép gidi
Vua chiia loai ngudi,

Tu duge bao nhiéu

Bb dé thién hanh,

Nay t6i thay thé,

Phat nguyén hbdi huéng,
Nguyén dong qui vé
Tué gidc vé thugng.

Mudi phuong phép gidi
Luc dao chiing sanh

C6 dugce bao nhiéu
Thién nghiép kém céi,
Nay t6i thay thé

Phat nguyén hodi huéng,
Nguyén déng qui vé
Tué gidc vé thugng.

Mudi phuong phép gidi
Phat td xudt gia,
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- Nam-mé Minh-Diéu Phat,

- Nam-mé Nguyét-Dang Phat,

- Nam-mé Oai-biic Phat,

- Nam-mé Bo-Dé-Vuong Phit,

- Nam-mé Vo-Tan Phat,

- Nam-mé Bo-Pé-Nhan Phat,

- Nam-moé Than-Sung-Man
Phat,

- Nam-mé Hué-Qudc Phat,
- Nam-mé Vé6-Bién-Than Bo-
Tat,
- Nam-mé Quan-Thé-Am Bb-
Tat.
Lai n?a, dé tif chuing con chi thanh
quiy va danh 1& hét thdy Tam-Bo khip
cid mudi phuong, cung tan hu khéng
gidi, nguyén xin Tam-Béo dem ning lyc
ti bi ma nhiép tho va ciu vét, lam cho
cha me qu4 khi va ba con nhi¢u ddi clia
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d® ma cung nhau hoan thanh dia vi
Chéanh-gisc v6 thugng.

Sau day la cdch thic thay thé tat
cid ma phit nguyén hoi huéng. Pai
chiing cung sam héi trong dao trang hiay
cung nhau qui xuéng, chdp tay, tam
nghi, miéng néi, theo 19i cta t6i ma tic
bach :

Mudi phuong phép gidi
Chu thién chu tién,

Cé6 dugc bao nhiéu
Coéng dic thién nghiép,
Nay t6i thay thé

Phét nguyén hdi huéng,
Nguyén ddng qui vé

Bo de vé thugng.

Musi phuong phap gidi
T4t ca long than,

C6 dugc bao nhiéu
Thién nghiép vugt buc,
Nay t6i thay thé
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- Nam-mé Nguu-Vuong Phat,

- Nam-mé Lgi-Da-Muc Phat,

- Nam-mé Long-BPic Phat,

- Nam-mé Thyc-Tuéng Phat,

-Nam-mo Trang-Nghiém Phét,

- Nam-mé B4t-Mot-Am Phat,

- Nam-mé Hoa-Pic Phat,

- Nam-mé Am-Ddc Phat,

- Nam-mé Su-Ti Phat,

- Nam-mé Trang-Nghiém-Tu
Phat,

- Nam-mé Ding-Tri Phat,

- Nam-mé Hoa-Tich Phat,

- Nam-mé Hoa-Khai Phat,

- Nam-mé Luc-Hanh Phat,

- Nam-mé Dic-Tich Phat,

- Nam-mé Thugng-Hinh-Sic
Phat,
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Téng quit ma néi,

T4t ca cong ditc

Va cédc thién nghiép
Cuia ca tam thira,

Nay t6i thay thé

Hoéi huéng chiing sanh,
Nguyén ddng qui vé
Bb dé vo thugng.

G tren loai troi

Hay trong loai ngudi,
Hodc céc thién phap
Cta cdc Thanh gia,
Nay t6i khuyén thinh
Hoi huéng chiing sanh,
Nguyén déng qui vé
Tué gidc vé thugng.

Cong duc phat tam,
Coéng duic sam héi,

Hodc ty lam 14y,

Hodc khuyén ngudi lam,
Ma c6 phuéce ddc
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Céc vi Ty-kheo

Pugc Phat truyén gidi,
Bén qua sa mén

Vo trude giai thodt,

Va c& nhing vi

Cau dao duyén gidc,
Hodic 4n ho#c hién
Héa d¢ chiing sanh,
Minh bach thé&u triét
Nguyén ly nhan duyén,
Nhiing vi nhu vay

Téi thay tat ca,

Phéat nguyén hoi huéng
Qui vé Phat dao.

Mudi phuong phép gidi
Liét vi bé tat,

Nhing ngudi doc tung
Tho tri kinh phap,
Nhing ngudi nhap dinh
Hay la xuét dinh,

Nhing ngudi khuyén héa
Thyc hanh thién nghiép,
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D4u mét to téc,

Ciling dem hdi huéng
Hién cho tit ca,
Nguyén réng ching sanh
Chua dugc lam Phat,
Thi quyét khéng bé
Thé nguyén bo dé :
T4t ca ching sanh
Thanh Phat hét thay,
Nhién hau chiing con
Méi 1én ngéi Phat.

Ngudng nguyén chu Phat,
Dai dia bb tat,

Céc vi thanh gia

V6 14u giai thoat,

Tu bi nhi€p tho

T4t ca ching con

Trong déi hién tai

Ciing nhu ddi sau.

Ho6m nay, tit ca dai chiing cung
sam héi trong dao trang nay, hiy cung
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- Nam-mé Su-Ti Phat,
- Nam-m6 Lo6i-Am Phat,
- Nam-mé Thong-Tuéng Phat,
- Nam-mé An-On Phat,
- Nam-mé Hué-Long Phat,
- Nam-mé Vo6-Bién-Than Bo-
Tat,
- Nam-mé Quan-Thé-Am Bb-
Tat.
Lai n®?a, dé tif ching con chi thanh
quiy va ddnh 1€ hét thay Tam-Bao khip
ca mudi phuong, cung tan hu khéng
gidi, nguyén xin Tam-Béo dem ning lyc
ti bi ma dong gia nhi€p tho, lam cho cha
me ba con va than thuéc ctia cha me ba
con chiing con, tit nay sdp di cho dén
ngay gidc ngd, dugc diét sach t6i
chuéng, hét sach théng khé, loc sach
phién néo, trudng ti 4c dao ma ty tai
véang sanh, dich than phung sy chu Phét
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dang ty ming thd mudi bén. Phat day
ngbi Thién dudc la viéc rat khé, vay ma
ngay nay ching ta vidn thdy cé ké
chuyén tam dinh y dugc : D6 la didu
dang ty ming thd musi lam.

HoOm nay, tit ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, da thdy
nhting viéc ddng ty mirng cho minh that
khong phai it, khéng phai su trinh bay
kém cdi néu 1én hét duge. Con ngudi &
doi khé nhigu vui it. Mét chiit vui ming
con khong thé c6 cho ha da, huéng chi
chiing ta lai ¢6 qua nhiéu nhing diéu vo
ngai. Nhiing diéu 4y ma c6 dudc, phai la
nh& oai Iyec mudi phueng Tam-Bao. Pé
hoai niém an ddc 4y, dai chiing hay
khuynh t4n long chi thanh, dong moét
nbi théng thiét, gieo xuéng dat tat ca
nim bo phén cida co thé, phung vi quéc
chia, t8 qudc, nhan dan, phung vi cha
me, su truéng, nhiing ngudi dong hoc,
cung thay, phung vi cac vi thugng toa,
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- Nam-mé Hoa-Tuéng Phat,

- Nam-mé La-Hau-La Phat,

- Nam-mé Pai-Dugc Phit,

- Nam-mo Td-Vuong Phat,

- Nam-mé Dugc-Vuong Phat,

- Nam-mo Dic-Thu Phat,

- Nam-mé Dic-Xoa-Ca Phit,

- Nam-mé Luu-B6-Vuong Phat,

- Nam-mé Nhat-Quang Phat,

- Nam-mé Phap-Tang Phat,

- Nam-m6 Di¢u-Y Phat,

- Nam-mé Dic-Chia Phat,

- Nam-mé Kim-Cang-Ching
Phat,

- Nam-mé Hué-Danh Phat,

- Nam-mé Thién-Tri Phat,

- Nam-mé6 Y-Hanh Phat,

- Nam-mé Phan-Am Phat,
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thién chu tién, tdm bo long than, cang
v6i hét thay ching sanh, ti nay sdp di
cho dén ngay gidc ngo, luén luén thé
nghiém ban thé “v6 tuéng” ma khéng
con say ddm qua bdo thé gian.
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Nén trong kinh c6 néi, lam phuéc cho
ngudi qua c6 cliing nhu ti€p t&€ cho ngudi
di xa : Lam ngudi lam tréi thi ting thém
phudc bdo, sanh ba ac dao hay tdm tai
nan thi tic khic va vinh vién thoat khéi
théng khé nhitng ché 4y, sanh gip Phat
thi nghe chanh ph4p 1a dén ngé lién,
cha me nhiéu ki€p va ba con nhiéu doi
thi gidi trit lo sg va déng déu giai thoat,
nén d6 1a cach tra on t6i thugng chi t
chi hiéu ciia nhiing ngudi c6 tri. Dai
chiing hiy hoai niém mét cdach chan
thanh théng thiét, gieo xuéng d4t tat ca
nam bé phan cia co thé, phung vi cha
me qué khd va ba con xa xua ma qui y
va danh 1€ cdc ddng Pai tir bi phu cia
ca thé gian :

- Nam-mé Di-Lac Phat,

- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Phan-Tuéng Phat,
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nhau khuynh tén chi thanh, gieo xuéng
ddt t4t ca nam bé phan cia cg thé,
phung vi quéc chia ma ph4at nguyén hoi
huéng, phung vi cha me ba con ma phat
nguyén héi huéng, phung vi su truéng
ddng hoc ma phat nguyén héi huéng,
phung vi thi chd va thién hiu dc hdu
ma phat nguyén hoi huéng, phung vi
bén vi thién vuong h¢ vé thé€ gian ma
phét nguyén héi huéng, phung vi mudi
phuong ma vuong ma phat nguyén hoi
huéng, phung viliét vi thién than thong
minh chinh tryc, & trén troi, dudi dat
hay trong khéng gian, hé vé ngudi hien
trung tri ké 4c, h¢ vé nhing ngudi tho
tri kinh chd, phung vi long than tam b6
ma phit nguyén héi huéng, phung vi
hét thay than linh hoic 4n hoidic hién ma
phét nguyén héi huéng, phung vi mudi
phudng phap giéi tat ca va hét thay moi
loai chiing sanh ma phat nguyén héi
hudéng. Nguyén xin mudi phuong chu
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ma d6i dién nhén lanh sy quyét dodn
cia cdc Ngai vé sy thanh Phat cda
minh, t@ ding va luc d¢ khong r&i hanh
vi, ti bién va luc théng hét ca chuéng
ngai, thuc hién muéi thad tri luc caa
Phat nén trang nghiém than thé bing
hét thdy tuéng t6t va tuéng phu, cung
ngdi dao trang cung thanh chédnh gisde.

PHAN HAM BA :
LAY CHO CHA ME QUA KHU

Ho6m nay, tdt cd dai ching cung
sdm hdi trong dao trang nay, néu ai bi
cha me mat sém, céi cit ti nhé, thi chi
tudng niém khong ma théi, khéng thé
gip lai duge. Vilé than théng khéng cé,
thién nhén ciing khéng, khéng lam sao
biét dugc cha me hét qua bdo nhan gian
nay rdi da phai thac sanh vao duéns néo
nao. Vay chi con mét cdch la né lu. iam
phuéc ma truy bdo. Lam phuéc khéng
nging thi hiéu qua quyét chic dat duge.
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Phat,

- Nam-mé Kién-Xuit Phat,

- Nam-mé An-Xa-Na Phat,

- Nam-mé Ting-ich Phat,

- Nam-mé Huong-Minh Phat,

- Nam-mé Vi-Lam-Minh Phit,

- Nam-mé Niém-Vuong Phat,

- Nam-mé Mat-Bat Phat,

- Nam-mé Vo-Ngai-Tudng
Phat,

— Nam-mé Tin-Gigi Phat,

- Nam-mé Chi-Diéu-Dao Phat,

- Nam-mé Lac-That Phat,

- Nam-mé Minh-Phap Phit,

- Nam-mé Cu-Oai-bDiic Phit,

- Nam-mé Chi-Tich-Diét Phat,

- Nam-mé Thugng-Ti Phat,

- Nam-mé Dai-Tu Phat
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- Nam-mé Di-Lac Phiat,

- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-m6 Phan-Mau-Ni Phat,

- Nam-mo6 An-Tuong-Hanh
Phat,

- Nam-mé Can-Tinh-Ti€n
Phat,

- Nam-mé Diém-Kién Phat,

- Nam-mé Pai-Oai-Dic Phat,

- Nam-mé Chiém-Biac-Hoa
Phat,

- Nam-mé Hoan-Hy Phat,

- Nam-mé Thién-Ching Phat,
-~ Nam-mé DP€&-Trang Phat,

- Nam-moé Pai-Ai Phat,

- Nam-mé6 Tu-Man-Sic Phat,
- Nam-mé Chiing-Diéu Phat,
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Tat.

Lai nia, d¢ tif chiing con chi thanh
quiy va danh 1& hét thay Tam-Bio khip
ca mudi phuong, cung tan hu khéng
gidi, nguyén xin Tam-Bao dem ning luc
tit bi ma dong gia nhiép thg, lam cho
chia té dai ma, dai ma, t4t ci ma vuong
va than thudc cda ho, gidi téa hét thay
t0i chuéng, giai trit hét thay toi nghiép
va giai thoat hét thay t6i bdo cé tir vo
thi cho dén ngay nay, t@ ding luc do
biéu hi¢n thudng truc, ti bién luc thong
ty tai nhu ¥y, lam Bé-tat hanh khong
ngung khong nghi, d6 ngudi trude, lam
Phat sau.

PHAN HAI MUCI :
LAY CHO QUEC CHUA

Hom nay, tit ca dai chiing cung
sdm héi trong dao trang nay, dia dugc
cung nhau lay Phat cho chu thién chu
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- Nam-mé Kha-Lac Phat,

- Nam-mé Thién-Dinh-Nghia
Phat,

- Nam-mé Nguu-Vuong Phat,

- Nam-mé Diéu-Ty Phat,

- Nam-mé DPai-Xa Phat,

- Nam-mé Man-Nguyén Phat,

- Nam-mé Dic-Quang Phat,

- Nam mé Bio-Am Phat,

- Nam mé Kim-Cang-Quan
Phat,

- Nam mé Phi-Quy Phat,

- Nam mé Thé-Lyc-Hanh Phat,

- Nam mé Su-Td-Luc Phat,

- Nam mé Tinh-Muc Phit,

- Nam mé Vé6-Bién-Than Bo-

Tat,
- Nam mé Quan-Thé-Am Bb-






index-135_1.png
483

Phat,

- Nam-mé Oai-Nghi-Té Phat,

- Nam-mé Vo-Dong Phat,

- Nam-mé Chu-Thién Luwu-B§
Phat,

- Nam-mé Bao-B) Phat,

- Nam-mé Hoa-Thua Phit,

- Nam-mé Oai-Dic Phit,

- Nam-mé Pha-Oan-Tic Phat,

- Nam-mé Phi-Pa-Vian Phat,

- Nam-mé Diéu-Quéc Phat,

- Nam-mé Hoa-Minh Phit,

- Nam-mé Su-Tw-Tri Phat,

- Nam-mé Nguyét-Xuit Phat,

- Nam-mé Diét-Am Phat,

- Nam-mé Su-Tw& Du-Hy Bo-

Tat,
- Nam-mé Su-Td-Ph4an-T4an Bb
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khéng thi nao ma khéng thé nhap, sém
budc 1én dao trang ma hoan thanh dia

vi Chénh-bién-gisc.

PHAN BAM SAU :
LAY CHO NHUNG NEUCT KHO
NHOC PHU G1UP

Hom nay, tit ca dai ching cung
sdm héi trong dao trang nay, phai
khuynh tan chi thanh, van dung tit tam,
tuyét hét y niém phan chia ké than
ngudi thu, khdp vi hét thidy nhing
ngudi lam séng ra chin, chiu khé chiu
nhoc dé tan dong viéc thién cia ngudi,
giup cong giip sitc dé tan trg viéc phude
ké khéc, vi than quyén va nhing ké lién
h¢ cda ho, vi nhitng ngudi bi tai dch
khén khd, bi gian giw tu day va bi di tha
hinh phat ngay trong lao nguc tran
gian, thuong ho ¢ d9i tuy lam ngu&i ma
vui it khé nhiéu, géng cam xiéng xich
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Hom nay, tdt ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, hay ting
1ong chi thanh, gieo xuéng dat tat ca
nim b phén cia co thé, phung vi thdi
tl, quan than va nhing ké lién hé ma
qui y va danh 1€ c4ac ddng Dai ti bi phu
cia ca thé gian :

- Nam-mé Di-Liac Phat,
- Nam-mé Thich-Ca Miu-Ni
Phat,

- Nam-mé Hai-Puc Phat,

- Nam-mé Phan-Tuéng Phat,

- Nam-mé Nguyét-Cai Phat,

- Nam-mé Da-Diém Phat,

- Nam-mé Vi-Lam-Vuong Phat,

— Nam-mé Tri-Xung Phat,

— Nam-mo Gidc-Tudng Phat,

— Nam-mé Cong-Dhic Quang
Phat,
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Tat,
- Nam-mé Vé6-Bién-Than Bo-
Tat,
- Nam-mé Quan-Thé&-Am Bb-
Tat.

Lai nita, dé ti chuing con chi thanh
quiy va ddnh 1& hét thidy Tam-Bao khidp
ca mudi phuong, cung tan hu khéng
gidi, nguyén xin Tam-Bao dem ning hyc
t bi ma dong gia nhiép tho, lam cho
nhing ngudi cung sdm héi trong dao
trang nay, tit nay sip di cho dén ngay
gidc ngd, 4c nhan khé qua thi triét ha
tdt ca, phién nao o4n két thi rét rdo loc
sach, phdap héi cia Phat thi thudéng
duge than dy, 1am hanh b6 tdat nén ty
tai tho sanh, ti ding luc d6 thi thyc
hanh ding 16i Phat day, tid bién luc
thong thi khéng thud nao khong hoan bi,
tridm ngan tam mudi moén vng theo y
nghi ma biéu hién, vé s téng tri mén
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qui y va ddnh 18 hét thdy Tam-Bao khip
ca mudi phudng, cung tan hu khéng
gidi, nguyén xin Tam-Bao dem ning luc
t bi ma dong gia nhiép the, lam cho
quéc chia khée manh, uy tin, phuéc
qudc gia bén chic, mang gidc tué khong
cung, 10ng tit bi thAim nhuin t4t cad nén
lam cho hét thay qui tAm ngudng mo, su
cam héa thinh nhu sy cdm héa cia Bo-
tdt nén dugc su ca tung nguéng vong
cia chu thién, td ding thi ngay dém
thém sdng va t& bién thi thuyét phap
bat tan, thyc hién tdm thd ty tai dé
hoan bi sdu thi than thong, tam muéi
mén va téng tri mén wng theo ¥y muén
ma biéu hién, ti bi lan tran tran thé va
an ddc bia ca lyc dao, s6m vién man
hanh nguyén dé€ s6m thanh tyu chdanh
giac.

PHAN HAM MOT :
LAY CHO THAI TU
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Phat,

- Nam-mé Thién-Nguyét Phat,

- Nam-mé Gidc-Y-Hoa Phat,

- Nam-mé Thugng-Cat Phat,

- Nam-mé Thién-Oai-Dic
Phat,

- Nam-mé Tri-Luc-Dic Phit,

- Nam-mé Thién-Dang Phit,

~ Nam-mé Kién-Hanh Phiat,

- Nam-mé Thién-Am Phat,

- Nam-mé An-Lac Phat,

- Nam-mé Nhat-Dién Phat,

- Nam-mé Lac-Giai-Thoat
Phat,

- Nam-mé Gigi-Minh Phat,

- Nam-mé Tri-Gigi Phat,

- Nam-mé Vo-C4u Phat,

- Nam-mé Su-Ti-Phan Bo-Tat,
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chua hé rdi khéi than ho 1a bédi doi nay
1am 4c, béi ddi trude con lai, nhat 1a béi
khéng thé minh oan nén d4ng khéi vin
khong khéi, dén néi chét ma khéng ai
ciu, tdt cA nhing ngudi nhu vay, va
nhing ké lién hé¢, chiing con ngay nay
van dyng ti tAm, khdp viho ma quiy va
danh 1€ cic dong Pai tit bi phu cda ca
thé gian :
- Nam-mé Di-Lic Phat,
- Nam-mo Thich-Ca Mau-Ni
Phat,
- Nam-mé Thi-Dé-Hanh Phat,
— Nam-moé Phudc-Ddic-Diang
Phat,
-Nam-mo6 Am-Thanh-Trj Phat,
- Nam-mé Kiéu-Dam Phat,
- Nam-mé Thé-Luyc Phit,
- Nam-mo6 Than-Tam-Tri
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—Nam-mé Thanh-Luu-Bé Phat,

- Nam-mé Man-Nguyét Phat,

- Nam-mé Hoa-Quang Phit,

- Nam-mé Thién-Giéi Phat,

— Nam-mé Pang-Vuong Phat,

- Nam-mé Dién-Quang Phat,

- Nam-mé Quang-Vuong Phat,

- Nam-mé Quang-Minh Phat,

- Nam-mé Cuy-Tic-Tan Phat,

- Nam-mé Hoa-Tang Phat,

- Nam-mé Phit-Sa Phat,

- Nam-mé Than-Poan-Nghiém
Phat,

— Nam-mé Tinh-Nghia Phat,

- Nam-mé Oai-Manh-Quan
Phat,

- Nam-moé Phu@c-Oai-Duc
Phat,
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~ Nam-mé Su-Tw-Tac Bo-Tat,

~ Nam-mé Vé6-Bién-Than Bo-
Tat,

- Nam-mé Quan-Thé&é-Am Bb-
Tat.

Lai nia, dé ti chuing con chi thanh
qui y va ddnh 18 hét thay Tam-Bao khdp
ca mudi phuong, cung tan hu khong
gidi, nguyén xin Tam-Bao dem ning lyc
ti bi ma déng gia citu ho, lam cho nhing
ngudi khé nhoc tuy hy, va than thuée
cia ho, tit nay sdp di cho dén ngay gidc
ngo, diét sach hét thay to6i chudng, giai
tho4t hét thay théng khé, sy s6ng kéo
dai va than tam an lac, vinh vién khong
cdn moi thit tai nan bdc néo, phat tam
Dai-thita ma tu hanh Bb-t4t, ti ding va
lyc d6 hoan bi t4t ci, b cai khd sanh ti&
ma duge cdi vui Niét-ban. Lai nguyén
cho nhiing ngudi bi hinh phat, td day va
giam gi® m@t cach kh6n khé oan khéc
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Hoém nay, t4t ca dai ching cing sam héi
trong dao trang nay, phai bié€t Phat ma
huén duy an can nhu vay 1a muén chiing
ta bi€t on va tra on. Chiing ta ngay nay
that d4 hudng nhd dugde cdi on quéc
chialam rang r& Phat dao trong thoi ky
mat phép, hién cing tit ca ma khong
ti€e nu6i mot bao vat nao, huy dong ca
nuéc qui y Phat-Phdp, lai lam cho ngudi
xuét gia an tam hanh dao, hét thay c&
dong khong bi tré ngai, khong buéc
tham du mot céng viéc nao ma chi
khuyén khich né lyc tu hanh, véi y
nguyén duy nhat, 1a mong chung ta sém
thoit sanh t, hodng duong chanh phép
vo6 thugng dé khai mé dudng chdanh cho
trdi ngudi. Quéc chia cé An ditc dén nhu
vy, chiing ta ha khong lay Phat ma
kinh tra. Nén dai chiing hay dong nhau
mot néi théng thi€t, phung vi qubc chia
ma qui y va danh 16 cc ding Dai tif bi
phu cia ca thé gian :
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tugng ctia Ngai : D6 la dieu déng ty
mung thd chin. Phat néi nghe Phép la
viéc khé hon, vay ma ngay nay chuing ta
da dugce hdp thu “cam 16 vi” : D6 la dieu
déng ty miing thi mudi. Phat day xudt
gia la viéc rdat khé6, vay ma ngay nay
chiing ta da cang nhau ti biét than
thudc, cdt bé an 4i, qui huéng nhap dao
: D6 1a didu ddng ty miing tht mudi mot.
Phat day tu 1¢i thi dé, 1gi tha méi khé,
vy ma ngay nay ching ta dau mét
chiém nguéng hay mét 1€ bai deu khdp
vi héi huéng cho hét thiy mudi phuong
: D6 la didu ddng ty ming thd mudi hai.
Phat day nhin khé chiu nhoc la viéc rat
khé, viy ma ngay nay ching ta ai ndy
déu ty né lyc mét cdch chan thanh ma
lam lanh mét cdch khong nan : Pé la
diéu ddng ty ming thd mudi ba. Phat
day dudc tung khé kinh la viée rat kho,
vAdy ma ngay nay ching ta luén luén
dugec m& ma xem ma tung : P6 la dieu
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tién va long than tdm bo roi, bay gid nén
phung vi hét thay quéc chia cda loai
ngudi ma lay Phat d€ tra on. Y nguyén
nay cling lam d6i véi cha me, su trudng
va nhan dan. Tai sao phai nhu vay ? Vi
1é néu khéng c6 quéc chiia thinhan dan
khéng c6 chd nuong tya. Nho c6 quéc
chia ma nhan dan ton tai. Va bao nhiéu
ich 1gi khéac, khong thé néi hét. Pai
ching hiy phat dong tam ly tra on.
Trong kinh c¢6 day nhu sau, néu ai vi
muén 1¢i ich cho minh cho ngudi ma
phung béo 4n duc, thi dau chi chiu khé
duge trong mét ngay dém, nhung dem
tam nguyén d6 tap lam hanh ti bi dé
tudng niém an dic che chd cia quéc
chia, 4n duic cing dudng cda thi chu,
an dic duéng duc ctia cha me, an ddc
gido hudn cha su trudng va an ddc ciu
d6 cia Phat-Da, va chan thanh gid sy
tudng niém dé6 lién tuc mii, thi nhing
ngudi nhu vay ddc dao rat mau chéng.
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phét tam lam nhidng viéc ddng lam rdi,
bay gi¢ nén dem c6ng ditc d6 ma phat
nguyén héi hudng. Tai sao phdilam nhu
vay ? Vi 1é ching sanh ma khéng giai
thoat dugc la giai do say mé qua bdo ma
khong thé x4 bé. Néu lam duge mot chiit
phuéc ddc hay tu duge mét may thién
hanh cling biét dem ra ma héi huéng,
thi th€&1a d6i véi qua bao khong con ham
hé6. Nhu vay la giai thoat, siéu nhién ty
tai. Do d6, trong Kinh ca tung sy hai
huéng la ich 1gi vi dai. Ngay nay, dai
chiing can phai phdt nguyén hoi huéng,
thém nda, phai khuyén khich tit ca
ditng ham qua béo. D€ 1am viéc 6, trude
tién, chiing ta hiy cung nhau vin dung
chi thanh, gieo xuéng dat tat ca nam bo
phén cida co thé ma quiy va danh 1€ cdc
déng Pai tu bi phu ciia ca thé gian :

- Nam-mé Di-Liac Phat,
- Nam-moé Thich-Ca Mau-Ni
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Phit,
- Nam-mé Bat-Dong Phat,
- Nam-moé Pai-Thinh Phat,
- Nam-mé Dic-Phap Phat,
~ Nam-mé Trang-Nghiém-
Vuong Phat,
- Nam-mé Cao-Xuit Phat,
- Nam-mé Diém-Xi Phat,
- Nam-mé Lién-Hoa-Dic Phat,
- Nam-mé Bao-Nghiém Phat,
- Nam-mé Thugng-Thién Phat
- Nam-mé Lgi-Hué Phat,
- Nam-mé Nghiém-D$ Phat,
-~ Nam-mé6 V6-Bién-Than Bo-
Tat,
- Nam-mé6 Quan-Thé-Am Bb-
Tat.
Lai ni¥a, d¢ ti chiing con chi thanh





index-141_1.png
489

trong tit ca lao nguc tran gian, nhing
ngudi vi binh tat ma mat hét ty do, cang
v6i hét thay than thugc lién hé, nhd oai
Iuc cia cong duc lay Phat cho hgo hom
nay ma ho dudc gidi thoat hét thay
th6ng khé, c4i nhan o4n d6ila d4c nghiép
cling rét rao tiéu tan, ra khéi cia ngé
lao nguc ma buéc vao cia ngé thién
phép, sy séng da vé cung ma tri luc cing
v6 tan, than tam vinh vién vui nhu cai
vui ctia ¢8i Thién thit ba, nhé c4i khé lao
nguc ma tuéng niém on Phat, bd 4c lam
lanh ma phat tam Dai-thwa tat cd, thuc
hanh Bb-tdt hanh cho dén Kim-cang
tam, tré lai citu d¢ hét thay chiing sanh,
cung nhau buéc 1én dia vi Chdnh-bién-
gidc day nhing than luc ty tai.

PHAN BAM BAY :
PHAT NGUYEN HOI HUONG

Hé6m nay, tit ca dai ching cung
sdm hdi trong dao trang nay, di dugc






index-65_1.png
413

- Nam-mé Di-Lac Phat,

- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Ca-Diép Phat,

- Nam-mé Tinh-Y Phat,

- Nam-mé Tri-Thi-Dé Phat,

-Nam-moé Méanh-QOai-Dic Phat,

- Nam-mé Pai-Quang-Minh
Phat,

- Nam-mé Nhat-Quang-Diéu
Phat,

- Nam-moé Tinh-Tang Phit,

—Nam-mé Phan-Biét-Oai Phat,

- Nam-mé V6-Tén Phat,

- Nam-mé6 Mat-Nhat Phat,

- Nam-moé Nguyét-Quang Phat,

- Nam-mé Tri-Minh Phat,

- Nam-mé Thién-Tich-Hanh
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dung khi di m6t minh trong cdc néo

dudng sinh tit. Ding ¥ khée manh ma ty

yén tri. Phai khuynh t4n chi thanh,

dong nhau mét néi théng thiét, gieo

xubng d4t t4t cd nam bo phan cia co thé

ma qui y va danh 18 cac ddng Dai t bi

phu ciia ca thé gian :

- Nam-mé Di-Lac Phat,

- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Pa-Vin-Hai Phat,

- Nam-mé Tri-Hoa Phat,

- Nam-mé BAt-Tuy-Thé Phat,

- Nam-mé Hy-Ching Phat,

- Nam-mé Khéng-Tudc-Am
Phat

- Nam-mo6 B4t-Thoai-Mot
Phat,

- Nam-mé Poan-Htu-Ai-Cdu
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ké thay thé. Niét-Ban Kinh c6 néi, ngudi
sdp chét 1a trong ché nguy hiém ma di
khéng luong thue, di xa vdi vgi, di mét
minh, di mii ca ngay lién dém ma khong
thédy gi6i han, di trong béng t6i tham
thdm ma khéng c6 mét chiit 4nh séng,
di vao cdi ché ma vao thi khong ai can
néi, nhung vao dén roi thi lai khong thé
thoat ra. S6ng ma khong lam phudc thi
chét sé di vao ché khd, tinh trang tham
khéc that hét cach cidu chia, chi khong
phai chi mé ta canh dd cho ngusi kinh
s¢ dau.

Hom nay, tdt ca dai chiing cung
sam héi trong dao trang nay, phai thdm
thia c4i viéc sanh tif qua bdo nhu nhing
chiéc vdong méclai véi nhau, tuong quan
b4t tn. Va trong canh gidi &y mét minh
minh di, khong ai thdy dugc, khéng thé
tim ra, hét cach g gdm. Vay thi ai ndy
phai ty né Iye, nhén khé chiu nhoc, can
cl ma tu tap t ding luc d¢ dé lam vat






